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I. ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm)  Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
ĐẠI BÀNG VÀ CHIM SẺ
Ở khu rừng nọ có một con Đại Bàng huênh hoang, hợm hĩnh. Gặp bất cứ con chim nào, Đại Bàng cũng khoe khoang rằng nó là chúa tể của các loài chim, rằng nó khoẻ nhất, kêu to nhất, bay cao nhất. 
Một hôm, Đại Bàng tập hợp tất cả các loài chim lại và lên giọng thách thức: 
- Hỡi các loài chim, trong các ngươi có kẻ nào dám đọ sức kêu to, ăn nhiều, bay cao cùng ta không?
Cả bầy chim sợ hãi nhìn nhau chẳng dám ho he một tiếng. Thấy vậy Đại Bàng càng được thế:
- Ta bất chấp tất cả các ngươi đấy. 
Lúc ấy, một chú Sẻ Con bèn lên tiếng: 
- Bác Đại Bàng ơi, thi ăn nhiều, kêu to với bác thì chúng em chẳng dám rồi, nhưng thi bay cao với bác thì em cũng thử một lần xem sao. 
Cả Đại Bàng lẫn các loài chim khác đều sửng sốt ngoảnh lại nhìn Chim Sẻ nhưng nó không hề nao núng.
Cuộc thi bắt đầu. Đại Bàng vỗ cánh bay lên. Khi đã bay cao hơn cả những ngọn cây cao nhất, Đại Bàng liền gọi: 
- Ê, Sẻ Con chết rấp ở đâu rồi?
Lúc ấy, Sẻ lên đầu Đại Bàng, đáp:
- Em đây, bác cứ yên tâm, em không bỏ cuộc đâu. 
Đại Bàng cố sức bay cao lên nữa. Khi cao hơn cả những đỉnh núi mù sương, Đại Bàng cất tiếng gọi:
- Thế nào, Sẻ Con, vẫn theo ta được đấy chứ?
Chim Sẻ lại bay lên và trả lời:
- Vâng, em vẫn cố theo bác đây. Chừng bác mệt rồi sao mà bay chậm thế?
- Đời nào!
Đại bàng nói hổn hển rồi bay ngược lên cao cao mãi, lần này Đại Bàng đã ở trên cả những đám mây trắng xoá. Nó tin là Sẻ Con chẳng thể nào bay lên tầng cao này được. Đôi cánh đã mỏi rã rời. Cổ và đầu nặng trĩu, Đại Bàng nói chẳng ra hơi.
- Sẻ Con đã chịu thua ta rồi chứ?
- Chưa đâu, em vẫn ở đầu bác đây này. – Giọng Sẻ Con vẫn lanh lảnh.
Đại Bàng quyết không chịu thua Chim Sẻ, nó lấy hết sức tàn rướn lên cao nhưng không được nữa. Đại Bàng tắt thở. Từ trên cao, nó rơi thẳng xuống vực như một hòn đá vậy. Khi ấy, Sẻ Con chỉ việc xoè cánh ra từ từ hạ xuống giữa các loài chim đang nóng lòng chờ tin cuộc đọ sức. Chúng không hiểu Sẻ Con có mưu mẹo gì mà thắng được Đại Bàng vốn bay cao nhường ấy. Chỉ có mỗi một con chim sẻ khác là trông thấy lúc cuộc thi bắt đầu, Sẻ Con đã đậu ngay trên lưng Đại Bàng. Thì ra Đại Bàng đã mất công chở Chim Sẻ trên lưng mà không biết. Mỗi lần Đại Bàng cất tiếng hỏi, Sẻ Con lại từ lưng Đại Bàng bay lên đáp lời, thành thử nó chẳng mất tí sức nào.
(Theo nguồn http://goeco.link/pjngX)

Câu 1. (0,5 điểm). Xác định ngôi kể của văn bản trên.
A. Ngôi thứ nhất.  					C. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba.            
B. Ngôi thứ ba.        					D. Không có ngôi kể.
Câu 2. (0,5 điểm). Hai phó từ trong câu văn sau: “Mỗi lần Đại Bàng cất tiếng hỏi, Sẻ Con lại từ lưng Đại Bàng bay lên đáp lời, thành thử nó chẳng mất tí sức nào”  là: 
A.Mỗi, lại, lên, chẳng                                                      B. Cất, từ, chẳng, nào
C. Mỗi, nào, bay lên                                                        D. Mất, bay lên, chẳng, lại
Câu 3. (0,5 điểm). Tình huống trong truyện là gì? 
A. Đại Bàng khoe khoang sự tài giỏi khắp nơi.			
B. Đại Bàng cố hết sức bay thật cao.
C. Đại Bàng tập trung các loài chim lại và lớn giọng thách thức.
D. Đại Bàng nhiều lần hỏi Chim Sẻ theo kịp mình không.
Câu 4. (0,5 điểm). Phương án nào thể hiện đúng nhất đề tài của truyện?
A. Lối sống ích kỉ, huênh hoang.			B. Cách sống của con người.
C. Tầm nhìn và sự hiểu biết.			D. Thái độ và cách ứng xử trong cuộc sống.
Câu 5. (0,5 điểm) Chi tiết: “Cả Đại Bàng lẫn các loài chim khác đều sửng sốt ngoảnh lại nhìn Chim Sẻ nhưng nó không hề nao núng.” giúp ta nhận ra đặc điểm gì trong tính cách của Chim Sẻ?
A. Tự mãn, dũng cảm. 				B. Thông minh, tự tin.	
C. Tự tin, dũng cảm.					D. Tự trọng, tự tin.
Câu 6. (0,5 điểm) Chủ đề của truyện “Đại Bàng và Chim Sẻ” là gì?
A. Phê phán những kẻ kiêu căng, ngạo mạn.	
B. Phê phán những kẻ không có bản lĩnh.
C. Phê phán những kẻ thiếu hiểu biết.		
D. Phê phán những kẻ có thái độ vong ơn phụ nghĩa.
Câu 7. (0,5 điểm) Thái độ của Đại Bàng với Chim Sẻ qua câu nói : “Ê, Sẻ Con chết rấp ở đâu rồi?” là gì? 
A. Thái độ bực bội của Đại Bàng với Chim Sẻ. 
B. Thái độ bình thường với Chim Sẻ .	
C. Thái độ khinh thường của Đại Bàng đối với Chim Sẻ.		
D. Thái độ bất mãn của Đại Bàng với Chim Sẻ.
Câu 8. (1,0 điểm) Hãy tóm tắt cốt truyện “Đại Bàng và Chim Sẻ” 
Câu 9. (0,75 điểm) Từ câu chuyện trên, em hãy rút ra 01 bài học có ý nghĩa nhất đối với bản thân mình. Giải thích vì sao em chọn bài học đó? 
Câu 10. (0,75 điểm) Đọc đoạn trích sau:“…lúc cuộc thi bắt đầu, Sẻ Con đã đậu ngay trên lưng Đại Bàng. Thì ra Đại Bàng đã mất công chở Chim Sẻ trên lưng mà không biết. Mỗi lần Đại Bàng cất tiếng hỏi, Sẻ Con lại từ lưng Đại Bàng bay lên đáp lời, thành thử nó chẳng mất tí sức nào.” và cho biết em có đồng tình với cách thức giành chiến thắng của Chim Sẻ không? Vì sao?  
II. VIẾT (4.0 điểm)
Có ý kiến cho rằng: “Ý chí, nghị lực sẽ giúp con người thành công trong cuộc sống”. Em hãy viết một bài văn nghị luận để bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề  trên.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	





	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	Tóm tắt cốt truyện “Đại Bàng và Chim Sẻ”
- Đại Bàng huênh hoang tự cho mình là chúa tể và lớn giọng thách đấu với các loài chim.
- Chim Sẻ dũng cảm, tự tin đứng ra thi bay cùng Đại Bàng
- Chim Sẻ đứng trên lưng Đại Bàng trong suốt cuộc đua nên không mất tí sức nào và đã giành chiến thắng còn Đại Bàng thất bại thảm hại.
	
0,25

0,25
0,5

	
	9
	- HS tự rút ra cho bản thân 01 bài học quý giá nhất .
- Giải thích lí do hợp lí.
Gợi ý bài học:
- Không nên kiêu ngạo, tự cho mình là nhất. 
- Phải tự tin, dũng cảm chống lại cái xấu.
- Phải suy nghĩ trước khi hành động hay nói một điều gì đó
- Trong mỗi việc làm, hãy dùng cách tốt nhất để thành công.
- Để đi đến thành công thì cần phải cố gắng bằng sức lực của mình chứ đừng như Chim Sẻ chỉ biết đứng trên lưng Đại Bàng.
………
	0,25
0,5

	
	10
	- HS đưa ra ý kiến đồng ý/không đồng ý/ đồng ý một phần
- Đưa ra lí giải hợp lí cho ý kiến của bản thân.
	0,25
0,5

	II
	VIẾT
	4,0

	1. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,25

	2. Xác định đúng yêu cầu của đề: Ý chí nghị lực sẽ giúp con người thành công trong cuộc sống
	0,25

	3. Triển khai bài nghị luận thành các ý: Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các yếu tố lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề:
Mở bài: 
- Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận 
- Đưa ra ý kiến cá nhân (tán thành hay không tán thành)
Thân bài:
- Giải thích: Ý chí nghị lực là sự quyết tâm, bản lĩnh của con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách để vươn tới thành công
- Nêu biểu hiện của ý chí, nghị lực trong cuộc sống
+ Luôn kiên trì, bền bỉ, không khuất phục trước nghịch cảnh dù khó khăn
+ Có tính độc lập, không phụ thuộc vào người khác…
- Vai trò của ý chí, nghị lực
+ Có niềm tin để thực hiện ước mơ của bản thân
+ Ý chí nghị lực sẽ giúp chúng ta có thêm nghị lực kiên cường, lòng quyết tâm sắt đá, lòng dũng cảm để vượt qua mọi khó khăn.
+ Giúp con người làm việc có kế hoạch, mục tiêu
- Dẫn chứng về ý chí nghị lực trong cuộc sống
- Phản đề: Trong cuộc sống còn có những người thiếu ý chí, không có niềm tin, bản lĩnh khi gặp khó khăn
- Bài học nhận thức và liên hệ bản thân
Kết bài:: Khẳng định lại vấn đề nghị luận
	2,5


	4. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, từ ngữ trong sáng, diễn đạt mạch lạc.
	0,5

	5. Sáng tạo: Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của bản thân về vấn đề, ý kiến cần tán thành; diễn đạt mạch lạc độc đáo, lời văn giàu cảm xúc, có những trích dẫn phù hợp.
	0,5
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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Hãy lao động cần cù gắng sức,
Ấy chân lưng sung túc nhất đời.
Phú nông gần đất xa trời
Họp riêng con lại ngỏ lời thiết tha
[bookmark: _Hlk128074089]Rằng: “Ruộng đất ông cha để lại
Các con đừng khờ dại bán đi
Kho vàng chôn dưới đất kia
Cha không biết chỗ. Kiên trì gắng công
Tìm khắc thấy, cuối cùng sẽ thắng
Xốc ruộng lên tháng tám sau mùa
Tay cày, tay cuốc, tay bừa,
Xới qua xới lại chẳng chừa chỗ không”
Bố chết. Các con cùng gắng gổ
Lật tung đồng đây đó khắp nơi.
Kỹ càng công việc xong xuôi,
Cuối năm lúa tốt bời bời bội thu.
Vàng với bạc giấu mô chẳng thấy,
Rõ ràng ông bố ấy khôn ngoan:
Trước khi từ giã trần gian,
Lấy câu “lao động là vàng” dạy con.
                			(“Lão nông và các con” - La Phông-ten, Tú Mỡ dịch)
Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng (từ câu 1 đến câu 8): 
Câu 1. (0,5 điểm) Văn bản “Lão nông và các con” thuộc thể loại nào?
A. Truyện thần thoại.   B. Truyền thuyết.    C. Thơ ngụ ngôn.   D. Truyện cổ tích.
Câu 2. (0,5 điểm) Đoạn thơ trên có nhắc đến những nhân vật nào?
	A. lão nông
	B. những người con

	C. bác nông dân
	D. lão nông và các con


Câu 3. (0,5 điểm) Trong những câu thơ sau có mấy từ láy:
Hãy lao động cần cù gắng sức,
Ấy chân lưng sung túc nhất đời.
Phú nông gần đất xa trời
Họp riêng con lại ngỏ lời thiết tha
	A. một từ
	B. hai từ

	C. ba từ
	D. bốn từ


Câu 4. (0,5 điểm) Theo bài thơ, lão nông đang ở vào hoàn cảnh nào?
	A. già yếu và sắp mất
	B. đang làm ăn phát đạt

	C. đang chuẩn bị đi xa
	D. đang chơi đùa cùng các con


Câu 5. (0,5 điểm) Nội dung lời dặn dò của người cha có liên quan đến câu tục ngữ nào?
	A. Người sống, đống vàng.
	B. Tấc đất tấc vàng.

	C. Nhất nước, nhì phân, tam cần tứ giống.
	D. Cần cù bù thông minh.



Câu 6. (0,5 điểm) Câu thơ:
Bố chết. Các con cùng gắng gổ 
Lật tung đồng đây đó khắp nơi.
sử dụng biện pháp tu từ nào?
	A. so sánh
	B. nhân hóa

	C. ẩn dụ
	D. nói quá


Câu 7. (0,5 điểm) Dấu ngoặc kép trong câu thơ sau dùng để làm gì?
Rằng: “Ruộng đất ông cha để lại 
Các con đừng khờ dại bán đi...”
A.  Đánh dấu từ được hiểu theo nghĩa mỉa mai
B.  Đánh dấu từ được hiểu theo nghĩa đặc biệt
C.  Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật
D.  Đánh dấu tên tác phẩm.
Câu 8. (0,5 điểm) Vì sao những người con lại có một mùa màng bội thu?
A. Do sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng.
B. Do họ biết cách trồng trọt.
C. Do thời tiết thuận lợi.
D. Do họ nghe lời người cha chăm chỉ cần cù lao động.
Câu 9. Cách dạy con của người cha có gì đặc biệt?
Câu 10. Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc văn bản? (Viết khoảng 3-5 câu)
II. VIẾT (4,0 điểm)
Viết bài văn (khoảng 2/3 trang giấy thi trở lên) phân tích đặc điểm nhân vật lão nông trong văn bản “Lão nông và các con” của La Phông-ten.
---------------- Hết ---------------

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	






I
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	- HS nêu được quan điểm của bản thân. (thông minh, khôn ngoan, khéo léo; dạy con qua hành động, việc làm chứ không giáo điều, lí thuyết)
- Lí giải được lí do nêu ra.
	1,0

	
	10
	- HS nêu được cụ thể bài học về sự cần cù, chịu khó và giá trị của lao động 
- Lí giải được lí do nêu bài học ấy.
- Ý nghĩa của bài học
	

1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Hình thức: Đảm bảo bố cục 3 phần của bài văn
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Thể hiện được đánh giá, nhận xét về nhân vật
	0,25

	
	
	c. Nội dung:
(1) Mở bài: 
- Giới thiệu văn bản và nhân vật cần phân tích: “Lão nông và các con” và nhân vật lão nông.
- Nêu ý kiến, ấn tượng chung về lão nông: Là người cha hiểu biết, khôn ngoan. 
(2) Thân bài:
- Tóm tắt truyện và nêu ý nghĩa của truyện 
- Lần lượt phân tích các đặc điểm của nhân vật ông bố:  
+ Là một người cha hết mực thương yêu, quan tâm, lo lắng cho con cái và muốn dạy cho con những bài học làm người sâu sắc
+ Là người khôn ngoan, khéo léo, biết cách dạy con
+ Là người từng trải trong cuộc sống, hiểu ý nghĩa của lao động
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật (HS có thể lồng ghép khi phân tích các đặc điểm của nhân vật): Cách kể chuyện nhẹ nhàng, các nhân vật được thể hiện qua hành động và lời nói; kết cấu truyện đơn giản, bài học tự nhiên, thấm thía...  
 (3) Kết bài: 
- Nhận xét, đánh giá chung về nhân vật.
- Rút ra ý nghĩa và bài học cho bản thân từ nhân vật và văn bản.
	2,5
0,5





0,25
1,0




0,5



0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo
- Bài văn giàu cảm xúc, kết hợp biểu cảm trực tiếp và gián tiếp
- Văn phong trong sáng, tinh tế, sử dụng hiệu quả các hình ảnh, biện pháp tu từ.
	0,5


Lưu ý: Trên đây là một số gợi ý mang tính định hướng để tham khảo. Người chấm cần linh hoạt, khuyến khích sự sáng tạo và tôn trọng tính chân thực của bài viết.
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PHẦN I: ĐỌC - HIỂU (6.0 điểm)
Đọc kĩ văn bản sau đây:
Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Gà Rừng và Chồn là đôi bạn thân nhưng Chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Một hôm, Chồn hỏi Gà Rừng:
- Cậu có bao nhiêu trí khôn?
- Mình chỉ có một thôi.
- Ít thế sao? Mình thì có hàng trăm.
Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng. Chợt thấy một người thợ săn, chúng cuống quýt nấp vào một cái hang. Nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân chúng. Ông reo lên: "Có mà trốn đằng trời!" Nói rồi, ông lấy gậy thọc vào hang. Gà Rừng thấy nguy quá, bảo Chồn:
- Cậu có trăm trí khôn, nghĩ kế gì đi!
Chồn buồn bã:
- Lúc này, trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả.
Đắn đo một lúc, Gà Rừng nghĩ ra một mẹo, ghé tai Chồn:
- Mình sẽ làm như thế, còn cậu cứ thế nhé!
Mọi chuyện xảy ra đúng như Gà Rừng đoán. Người thợ săn lôi Gà Rừng ra, thấy cứng đờ, tưởng Gà Rừng đã chết. Ông ta quẳng nó xuống đám cỏ, rồi thọc gậy vào hang bắt Chồn. Thình lình, Gà Rừng vùng chạy. Người thợ săn đuổi theo. Chỉ chờ thế, Chồn vọt ra, chạy biến vào rừng.
Hôm sau, đôi bạn gặp lại nhau. Chồn bảo Gà Rừng:
- Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình…
( Theo Truyện ngụ ngôn chọn lọc )
Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm từ câu 1 đến câu 6 bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng đầu phương án đúng (3 điểm). 
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
	A. Bút ký
	B. Truyền thuyết
	C. Truyện ngụ ngôn
	D. Truyện ngắn


Câu 2. Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào?
	A. Ngôi thứ ba
	B. Ngôi thứ hai

	C. Ngôi thứ nhất
	D. Ngôi kể thứ nhất kết hợp ngôi kể thứ ba


Câu 3. Chủ đề của văn bản là gì?
A. Nói về sự khinh thường của Chồn đối với Gà Rừng và sự ngu dốt của  Chồn khi gặp khó khăn
B. Nói về sự thông minh, nhanh nhẹn của Gà Rừng. Đồng thời khuyên chúng ta phải biết khiêm tốn, không nên kiêu căng, coi thường người khác
C. Nói về lòng tốt và trí thông minh của Gà Rừng khi giúp Chồn thoát khỏi bàn tay của người thợ săn
D. Nói về sự độc ác của người thợ săn, khuyên chúng ta không nên săn bắt động vật quý hiếm trong rừng
Câu 4. Trong câu “Mình sẽ làm như thế”, từ “sẽ” thuộc loại từ nào?
A. Số từ		  B. Đại từ		   C. Động từ		D. Phó từ
Câu 5. Trong câu “Mọi chuyện xảy ra đúng như Gà Rừng đoán” sử dụng biện pháp tu từ nào sau đây?	
A. So sánh			B. Nhân hóa			C. Nói quá		D. Ẩn dụ
Câu 6. Cho biết dấu chấm lửng (…) ở cuối bài có tác dụng gì?
A. Ngầm cho biết nhiều sự vật, hiện tượng chưa liệt kê hết
B. Thể hiện lời nói bỏ dở, ngập ngững, ngắt quãng
C. Giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một điều bất ngờ
D. Cả ba đáp án trên
Trả lời các câu hỏi tự luận sau:
Câu 7 (1 điểm): Theo em câu nói “Mình chỉ có một trí khôn”  thể hiện tính cách gì của Gà Rừng?
Câu 8 (1 điểm): Nếu em là Gà Rừng em có khó chiụ khi bị Chồn chê bai rằng mình chỉ có một trí khôn không? Em sẽ có hành động như thế nào với bạn?
Câu 9 (1 điểm): Sau khi đọc xong câu chuyện trên em rút ra bài học gì?
II/ PHẦN VIẾT (4.0 điểm)
Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến tán thành của em về vấn đề: Ham mê  trò chơi điện tử, nên hay không nên?
                                          

                                                ---------------- Hết ----------------

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

	
Phần
	Hướng dẫn chấm 
	Điểm

	Phần I. Đọc – hiểu (6,0 điểm)

	
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	B
	B


Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	3,0


	Câu 7
	HS nêu 2 tính cách của Gà Rừng, mỗi tính cách đúng được 0,5 điểm
Gợi ý :
- Khiêm tốn
- Tốt bụng
	1.0



	Câu 8
	Trả lời câu hỏi : có hoặc không khó chịu với lời nói của Chồn
Nêu cụ thể hành động : mặc kệ, không quan tâm, vẫn nói chuyện bình thường…. như không có gì xảy ra
	1,0

	Câu 9
	HS nêu được ít nhất 2 bài học, mỗi bài học đúng được 0,5 điểm 
Gợi ý: 
- Hãy khiêm tốn với mọi người
- Không nên kiêu căng, coi thường người khác
	1,0

	Phần II. Viết (4,0 điểm)

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)
- Đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài
- Các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích truyện “Đôi bàn tay yêu thương”

	0,25

	
	 c. Triển khai bài văn theo trình tự hợp lí
HS triển khai vấn đề theo nhiều cách, linh hoạt giới hạn giữa các phần mở bài, thân bài, kết bài. Cần đảm bảo những yêu cầu sau:
* Mở bài: 
+ Nêu được vấn đề
+ Trình bày ý kiến tán thành
* Thân bài
+ Giải thích được vấn đề
+ Đưa ra các lí lẽ và dẫn chứng cụ thể về việc không nên ham mê trò chơi điện tử
* Kết bài 
- Khẳng định tính xác đáng của việc không nên ham mê trò chơi điện tử
- Rút ra bài học, liên hệ, thông điệp…
	3,0

	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Bố cục rõ ràng, lời văn giàu trong sáng, cảm xúc...
	0,25
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PHẦN I: Đọc – hiểu (6 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới
CÂU CHUYỆN CỦ CẢI TRẮNG
Mùa đông đã đến rồi trời lạnh buốt, Thỏ con không có gì để ăn cả. Thỏ con mặc áo vào rồi ra ngoài kiếm thức ăn. Nó đi mãi đi mãi cuối cùng cũng tìm được 2 củ cải trắng. Thỏ con reo lên:
- Ôi, ở đây có hai củ cải trắng liền, mình thật là may mắn!
Thỏ con đói bụng, muốn ăn lắm rồi. Nhưng Thỏ lại nghĩ:
- Ừm… trời lạnh thế này, chắc Dê con cũng không có cái gì để ăn đâu. Mình phải mang cho Dê con một củ mới được.
Thế là Thỏ con đi sang nhà bạn Dê nhưng Dê con không có nhà nên Thỏ đặt củ cải lên bàn rồi đi về.
Tình cờ, Dê con đi chơi cũng tìm được một củ cải trắng nhưng nó chỉ ăn trước một nửa.
Về đến nhà, lại thấy có một củ cải trắng ở trên bàn Dê thèm ăn lắm, nhưng lại nghĩ:
- Ôi trời lạnh thế này chắc Hươu con không có cái gì để ăn rồi, mình phải mang cho Hươu con mới được.
Dê con đến nhà Hươu nhưng Hươu lại đi vắng, Dê con bèn đặt củ cải ở trên bàn rồi về.
Khi Hươu về nhà, thấy củ cải ở trên bàn, Hươu ngạc nhiên lắm.
- Ồ, củ cải trắng ở đâu mà ngon vậy nhỉ. Xuỵt… thích quá. Nhưng chắc trời lạnh thế này, Thỏ con cũng không có gì ăn đâu.
Mình phải mang sang cho Thỏ mới được.
Khi Hươu đến thì Thỏ con đang ngủ rất say. Khi tỉnh dậy Thỏ lại thấy trên bàn mình xuất hiện một củ cải trắng.
Thỏ vui lắm nó chạy đi gọi các bạn:
- Bạn Hươu ơi, bạn Dê ơi hãy đến nhà tôi, chúng ta cùng ăn củ cải trắng thơm ngon này.
Thế là cuối cùng, củ cải trắng ấy được chia sẻ cho cả ba người bạn tốt bụng của chúng ta. Các bạn thấy đấy tấm lòng thơm thảo, sẵn sàng sẻ chia của các bạn ấy thật là đáng học tập phải không nào?
          (Câu chuyện củ cải trắng, Theo Tuệ Minh)
1. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất (từ câu 2 đến câu 7- 3,5 điểm)
Câu 1. (0,5đ). Văn bản trên thuộc thể loại nào? 
A. Truyện cổ tích						B. Truyện đồng thoại.
C. Truyện truyền thuyết					D. Truyện ngụ ngôn
Câu 2. (0,5đ). Đề tài của Câu chuyện củ cải trắng là gì?
A. Tôn trọng lẫn nhau					B. Sức mạnh của đoàn kết
C. Quan tâm chia sẻ 					D. Trân trọng bạn bè
Câu 3. (0,5đ). Văn bản trên được kể bằng lời của ai? 
A. Lời nhân vật Thỏ.	                                      	B. Lời nhân vật Dê.
C. Lời nhân vật Hươu.                           	   	D. Lời của người kể chuyện.       
Câu 4: (0,5đ). Các phép liên kết được sử dụng trong các câu văn: “Mùa đông đã đến rồi trời lạnh buốt, Thỏ con không có gì để ăn cả. Thỏ con mặc áo vào rồi ra ngoài kiếm thức ăn. Nó đi mãi đi mãi cuối cùng cũng tìm được 2 củ cải trắng.” là gì?
A. Phép lặp và thế.		B. Phép thế và tương phản.			
C. Phép nối và lặp.		D. Phép tương phản và thế.
Câu 5. (0,5đ). Thành ngữ nào thể hiện đúng nội dung câu chuyện?
A. Ăn cây nào rào cây ấy.		B. Chia ngọt sẻ bùi.		
C. Cá lớn nuốt cá bé.			D. Cốc mò cò xơi.
Câu 6. (0,5đ). Câu nói của Thỏ cuối văn bản cho em hiểu gì về nhân vật Thỏ? “Bạn Hươu ơi, bạn Dê ơi hãy đến nhà tôi, chúng ta cùng ăn củ cải trắng thơm ngon này.” 
A. Thỏ là người có tấm lòng bao dung		B. Thỏ là người có tấm lòng thơm thảo
C. Thỏ là người có tấm lòng đoàn kết		D. Thỏ là người có tấm lòng vị tha
Câu 7. (0,5đ). Dấu chấm lửng trong câu: “- Ừm… trời lạnh thế này, chắc Dê con cũng không có cái gì để ăn đâu” có công dụng gì? 
A. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp.			     
B. Thể hiện lời nói ngập ngừng, ngắt quãng.
C. Làm giãn nhịp câu văn. 	     
D. Tỏ ý còn nhiều điều vẫn chưa liệt kê hết.
2. Trả lời câu hỏi (từ câu 8 đến câu 10 – 2,5 điểm)
Câu 8. (1.0đ)  Nêu đặc điểm chung về tính cách, phẩm chất của 3 nhân vật trong câu chuyện trên.
Câu 9. (1.0đ)  Qua câu chuyện trên em rút ra được bài học gì?
Câu 10. (0,5đ) Trong những lúc khó khăn con người rất cần sự sẻ chia, em có đồng tình với ý kiến đó không? Hãy viết đoạn văn từ 4-6 câu bày tỏ suy nghĩ của em về vấn đề đó.  
II. LÀM VĂN (4.0 điểm)
Có ý kiến cho rằng: “Một cuốn sách tốt là một người bạn hiền”. Em hãy viết bài văn nghị luận thể hiện sự tán thành của mình về ý kiến trên.

-----HẾT-----
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm

	I.ĐỌC HIỂU
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	- HS chỉ ra được phẩm chất chung phù hợp của các nhân vật trong truyện. 
Gợi ý: Các nhân vật đều tốt bụng; quan tâm đùm bọc lẫn nhau; chia sẻ yêu thương; nhường nhịn lẫn nhau; giúp đỡ lẫn nhau…
-Mức 1: HS trình bày được phẩm chất chung phù hợp,  diễn đạt rõ ràng, sạch sẽ.
-Mức 2: HS trình bày được phẩm chất chung phù hợp,  diễn đạt tương đối rõ ràng, sạch sẽ.
-Mức 3: HS trình bày được phẩm chất chung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt, trình bày chưa cẩn thận, sạch sẽ.
-Mức 4: HS trả lời không chính xác, không liên quan đến nhận thức, hoặc không trả lời.
Hskt: Đạt điểm tối đa khi chỉ ra được chi tiết phù hợp và trả lời vì sao ở mức 2. 
	




1,0

0,75


0,25-0,5

0

	
	9
	- HS chỉ ra được bài học phù hợp 
*Cách cho điểm:
- Mức 1: HS trình bày được bài học phù hợp, sâu sắc, diễn đạt rõ. 
- Mức 2: HS trình bày được bài học phù hợp, diễn đạt ở mức tương đối tốt. 
- Mức 3: HS  trình bày có ý diễn đạt chưa rõ
- Mức 4: Trả lời không chính xác, không liên quan đến nhận thức, hoặc không trả lời.	
HSKT: Đạt điểm tối đa khi chỉ ra được chi tiết phù hợp và trả lời vì sao ở mức 2. 
	1,0

1,0

0,5

0,25

0,0

	
	10
	* Yêu cầu Về hình thức: 
-Viết đúng một đoạn văn, khoảng 4-6 câu.
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu,...
* Về nội dung: Gợi ý. 
-Đem đến tình yêu thương, niềm hạnh phúc, động lực cho người được giúp đỡ, chia sẻ.  
*Cách cho điểm:
- Mức 1: HS trình bày được ý kiến đồng tình và nêu những suy nghĩ phù hợp, có sức thuyết phục, đảm bảo hình thức và nội dung.
- Mức 2: HS chỉ nêu được ý kiến đồng tình và trình bày được suy nghĩ của bản thân nhưng còn mơ hồ, diễn đạt còn vụng.
- Mức 3: Trả lời nhưng không chính xác, không liên quan đến nhận thức, hoặc không trả lời.
HSKT: Đạt điểm tối đa chỉ cần viết đúng hình thức đoạn văn và nội dung ở mức 2. 
	








0,5

0,25


0,0



Phần II. VIẾT (4,0 điểm)
*Yêu cầu chung: HS viết được bài văn nghị luận thể hiện sự tán thành về ý kiến “Một cuốn sách tốt là một người bạn hiền”. 
*Đánh giá cụ thể: 
	Tiêu chí 
	Mức độ đánh giá
	Ghi chú

	1.Cấu trúc bài văn (0,25đ)
	0,5đ
	0,25đ
	0,0đ
	 Mở bài: 
- Nêu được vấn đề nghị luận.
- Bày tỏ được ý kiến chung về vấn đề nghị luận (ý kiến tán thành).
 Thân bài: 
-. Giải thích từ ngữ: Sách, bạn hiền
- Cả câu nói dùng cách nói so sánh nhằm khẳng định vai trò lớn lao của cuốn sách tốt đối với con người. 
-Bàn: Lí do tán thành (Gợi ý: Sách tốt cung cấp tri thức, kinh nghiệm sống;  bồi đắp tâm hồn con người;  nguồn giải trí thú vị và bổ ích). Dẫn chứng.
- Bài học nhận thức và hành động.
- Kết bài: khẳng định ý kiến và ý nghĩa của ý kiến tán thành về vấn đề nói tới.

	
	Bài viết đầy đủ ba phần chặt chẽ. Viết thành một bài văn.
	Bài viết chưa đầy đủ 3 phần, viết thành bài văn
	Bài viết xây dựng một đoạn văn.  
	

	2. Cách diễn đạt các lí lẽ bằng chứng làm sáng tỏ vấn đề. (0,5đ)
	0,5đ
	0,25đ
	0,0đ
	

	
	Các lí lẽ, bằng chứng được thể hiện rõ ràng, sâu sắc, hướng tới làm sáng tỏ vấn đề bàn luận. 
	Các lí lẽ, bằng chứng được thể hiện chưa rõ ràng, có hướng tới vấn đề những sáng tỏ. 
	Chưa biết cách dùng lí lẽ bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề bàn luận.
	

	3. Các lí lẽ, bằng chứng thể hiện sự tán thành đối với vấn đề bàn luận(2,0đ)
	2,0- 2,25đ
	1,25 -1,75đ
	0,75đ-1,0đ
	0,5đ
	0,0đ
	

	
	Giải thích được các từ ngữ quan trọng, lí lẽ rõ ràng, bằng chứng đa dạng thuyết phục được trình bày theo trình tự hợp lí làm sáng tỏ vấn đề bàn luận.
	Giải thích được các từ ngữ quan trọng, lí lẽ rõ ràng, có bằng chứng và được trình bày hợp lý.
	Giải thích được các từ ngữ quan trọng, có lí lẽ những chưa rõ ràng, có bằng chứng và trình bày tạm được.
	Giải thích những có lí lẽ, bằng chứng và được trình loonk xộn.
	Không biết viết bài văn nghị luận, làm sai hoàn toàn.
	

	4. Diễn đạt (0,25đ)
	
	0,25đ
	0,0đ
	

	
	
	Hầu như không mắc lỗi về chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	Bài viết còn mắc nhiều lỗi chính tả, diễn đạt.
	

	5. Trình bày (0,25đ)
	
	0,25đ
	0,0đ
	

	
	
	Trình bày rõ ràng, sạch đẹp, không gạch xóa.
	Chữ viết khó đọc, nhiều chỗ gạch xóa.
	

	6. Sáng tạo (0,25đ)
	0,25đ
	0,0đ
	

	
	Bài viết có ý tưởng và cách diễn đạt sáng tạo, hay, hàm súc.
	Bài viết không có ý tưởng và cách diễn đạt sáng tạo.
	



*Đánh giá toàn bài:
	Mức điểm
	Mức độ đánh giá

	4,0
	- Đảm bảo đầy đủ yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, cảm xúc về bài văn nghị luận; làm sáng tỏ vấn đề và lời văn trong sáng; văn viết giàu chất nghị luận, lời lẽ sắc bén, giàu sức thuyết phục. 

	3,75 - 2,75
	- Đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, biết làm sáng tỏ vấn đề những đôi chỗ còn chưa hay, chưa thuyết phục, còn mắc một vài lỗi diễn đạt. 

	2,5 - 1,5
	- Đảm bảo yêu cầu cơ bản về bài văn nghị luận nhưng chưa hay.

	1,25 - 0,25
	- Bài viết nắm được cách làm bài văn nghị luận nhưng chưa rõ các ý kiến về vấn đề nghị luận.

	0,0
	- Bài viết lạc đề, chưa đảm bảo các yêu cầu trên.

	
	HSKT: chỉ cần đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng cơ bản về bài văn nghị luận, bày tỏ được vấn đề nghị luận, có thể mắc một số lỗi diễn đạt vẫn cho điểm 2-4. 
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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau: 
CON VỜ VÀ CON ĐOM ĐÓM
Con vờ sáng sinh, chiều chết, cả đời nó không hề biết thế nào là mặt trời lặn, thế nào là đêm tối. Con đom đóm sống lâu hơn biết có ngày có đêm.
Vờ thấy đom đóm có cái bụng sáng xanh mới hỏi đom đóm rằng:
- Cái gì sáng xanh lập loè dưới bụng anh thế kia?
Đom đóm trả lời:
- Đó là cái đèn của tôi. Khi mặt trời lặn, bóng đêm ập đến, tôi phải nhờ có ngọn đèn này soi đường mới biết lối bay đi bay lại mà kiếm ăn.
- Vờ vừa ngạc nhiên, vừa sửng sốt hỏi:
- Sao? Anh bảo mặt trời sẽ lặn, có đêm tối nữa sao?
Đom đóm giảng giải:
- Đúng vậy, khi mặt trời lặn thì bóng đêm bao trùm quanh ta, trời đất sẽ tối mờ mịt.
Vờ cho là đom đóm bịa đặt loè mình, mắng đom đóm rằng:
- Anh đừng có lừa dối tôi. Những chuyện bóng đêm hoang đường của anh ai mà tin được. Lẽ đâu có lẽ mặt trời lặn! Lẽ đâu có lẽ trời không sáng! Tôi sống đã già nửa kiếp vờ rồi mà vẫn thấy mặt trời cứ ở trên đỉnh đầu chúng ta kia kìa! Anh loè tôi sao nổi?
Nói xong, vờ giận dữ bỏ đi, để mặc một mình đom đóm đứng trơ ra đó.
Đom đóm bị vờ mắng, bực quá, chạy theo định giữ vờ lại tranh cãi cho ra lẽ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi, và tự an ủi mình: "Cái kiếp vờ của anh ta chỉ sống có nửa ngày, anh ta hiểu sao được chuyện có sáng có tối, chuyện có mặt trời lặn. Thế mà mình đi tranh cãi với anh ta, hoá chẳng vô ích lắm sao?".
(Theo Bùi Mạnh Nhị (Chủ biên), Văn học dân gian, những tác phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục, 2003, tr.302-303)
* Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
	A. Truyện ngụ ngôn
	B. Truyện đồng thoại

	C. Truyện ngắn
	D. Truyện khoa học viễn tưởng


Câu 2. Xác định đề tài chính của văn bản.
	A. Thiên nhiên
	B. Nông thôn
	   C. Loài vật
	           D.  Nhận thức


Câu 3. Người kể chuyện trong văn bản là:
	A. Tác giả dân gian.
	B. Con vờ.
	C. Con đom đóm.
	      D. Mặt trời.


Câu 4. Dòng nào nêu đúng các sự việc chính trong truyện?
A. Đom đóm sống lâu – Đom đóm nói về cái đèn  – Vờ không tin, mắng đom đóm và bỏ đi – Đom đóm tự an ủi mình.
B. Vờ hỏi đom đóm về cái bụng sáng xanh – Đom đóm giảng giải – Vờ không tin, mắng đom đóm và bỏ đi – Đom đóm đứng một mình và tự an ủi.
C. Vờ sáng sinh chiều chết – Đom đóm giảng giải – Vờ không tin, mắng đom đóm và bỏ đi – Đom đóm tự an ủi mình.
D. Vờ nhìn cái bụng sáng xanh của đom đóm – Đom đóm giảng giải – Vờ không tin, mắng đom đóm và bỏ đi.
Câu 5. Con vờ trong truyện tượng trưng cho kiểu người nào trong xã hội?
	A. Kiêu căng, tự phụ
	B. Thích thể hiện, hiếu thắng

	C. Tầm nhìn hạn hẹp, cư xử hồ đồ
	D. Ảo tưởng về sức mạnh, ích kỉ


Câu 6. Nội dung của văn bản có liên quan đến thành ngữ nào sau đây?
	A. Chia ngọt sẻ bùi
	B. Ếch ngồi đáy giếng

	C. Cao chạy xa bay
	D. Thượng cẳng chân hạ cẳng tay


* Thực hiện các yêu cầu:
Câu 7. Hãy chỉ ra những điểm khác biệt về đời sống của con vờ và con đom đóm. 
Câu 8. Sự khác biệt về đời sống ảnh hưởng như thế nào đến cách nhìn của hai con vật?
Câu 9. Câu chuyện chứa đựng những bài học sâu sắc nào?
II. VIẾT (4,0 điểm)
Em hãy viết bài văn phân tích đặc điểm của một nhân vật mà em đã được học trong chương trình Ngữ văn lớp 7.
[bookmark: _Hlk160345374]..............................Hết..............................

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	A
	0.5

	
	2
	D
	0.5

	
	3
	A
	0.5

	
	4
	B
	0.5

	
	5
	C
	0.5

	
	6
	B
	0.5

	
	7
	- Học sinh chỉ ra được những điểm khác biệt về đời sống của con vờ và con đom đóm:
+ Con vờ sáng sinh, chiều chết, cả đời không hề biết thế nào là mặt trời lặn, thế nào là đêm tối.
+ Con đom đóm sống lâu, biết có ngày có đêm.
	1.0

0.5

0.5

	
	8
	- Sự khác biệt đó ảnh hưởng đến cách nhìn của hai con vật:
+ Con vờ: thời gian sống ngắn nên nhìn thế giới còn hạn hẹp, phiến diện.
+ Con đom đóm: thời gian sống dài nên nhìn thế giới bao quát, hiểu biết. 
	1.0
0.5

0.5

	
	9
	- Học sinh căn cứ vào nội dung của câu chuyện rút ra những bài học như: 
 + Dù sống trong hoàn cảnh nào cũng cần biết nhận ra những hạn chế của bản thân, vượt lên hoàn cảnh để không ngừng học hỏi và nâng cao vốn hiểu biết, tầm nhìn…;
+ Luôn luôn khiêm tốn học hỏi để hoàn thiện bản thân;
+ Có cách ứng xử lịch sự, cầu thị, điềm tĩnh…mới tiếp thu được tri thức;
+ Với những người thiếu hiểu biết ta cần có cách ứng xử thông minh;
(HS rút ra được 01 bài học cho 0,5 điểm; rút ra được từ 02 bài học trở lên cho 1,0 điểm. HS có cách diễn đạt khác, hợp lí, thuyết phục vẫn cho điểm)
	1.0





	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Có đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học cụ thể.
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: Vận dụng tốt các thao tác lập luận, đặc biệt thao tác phân tích, chứng minh. Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng về cơ bản cần đảm bảo những nội dung sau: 
* Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm văn học và nhân vật; nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.
*Thân bài: Phân tích đặc điểm của nhân vật
- Chỉ ra các đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm (dựa vào các yếu tố như ngoại hình, cử chỉ, hành động, lời nói, suy nghĩ, mối quan hệ với các nhân vật khác…)
- Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn
- Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật.
* Kết bài: Khẳng định lại đặc điểm chung của nhân vật và nêu cảm nghĩ.
	3.0


0.25

2.5





0.25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo, suy nghĩ mới mẻ, sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0.25



Lưu ý khi chấm bài: 
 Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của học sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm một cách máy móc, linh hoạt trong việc vận dụng Hướng dẫn chấm. Việc chi tiết hóa điểm số các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi phần và được thống nhất trong Hội đồng chấm.
 Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.
 Khuyến khích những bài viết có sáng tạo, nội dung bài viết có thể không trùng với yêu cầu trong  đáp án nhưng lập luận thuyết phục, văn phong sáng rõ. 
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I. Phần Đọc hiểu (6,0 điểm) Đọc văn bản:
CHÓ SÓI VÀ CỪU NON1
Một con Sói đi kiếm ăn cả ngày trong rừng và chưa kiếm được chút gì bỏ vào bụng. Mãi đến gần tối, nó mới thấy một đàn cừu xuất hiện ở phía cửa rừng. Cuối đàn, một chú Cừu non đi tụt lại đằng sau, vừa đi vừa nhởn nhơ gặm cỏ. Sói ta mừng quá, vội vàng lao tới áp sát chú Cừu non.
Thoáng thấy cặp mắt của Sói đỏ khè như hai hòn lửa, Cừu non hoảng hồn. Nhưng Cừu non đã kịp thời nén được sợ hãi, ung dung bước tới trước mặt Sói dữ, lễ phép nói:
- Thưa bác, anh chăn cừu sai tôi đến nộp mạng2 cho bác để tỏ lòng biết ơn bác cả ngày hôm nay không quấy nhiễu đàn cừu chúng tôi. Anh dặn tôi phải hát tặng bác một bài thật hay để bác nghe cho vui tai trước khi ăn thịt tôi cho ngon miệng.
Sói ta không ngờ mình được trọng đãi3 như vậy, lấy làm thích chí và cảm động lắm liền cho phép Cừu non trổ tài ca hát. Cừu non rán hơi, rán sức4 be lên thật to, tiếng kêu be be lên bổng xuống trầm mỗi lúc một vang xa. Anh chăn cừu nghe được, lập tức vác gậy chạy lại, nện cho sói ta lúc ấy đang vểnh tai nghe hát, một trận nên thân.
Cừu non thoát nạn nhờ nhanh trí và can đảm, còn chó Sói no đòn, bỏ chạy, vừa chạy vừa than thân:
- Ai đời chó Sói mà nghe ca hát! Mồi kề bên miệng lại để mắc mưu Cừu non, đau thật là đau!
(Theo Võ Phi Hồng)

(1)	Chó Sói và Cừu non là truyện ngụ ngôn Ba Tư (tên cũ của nước Iran, một nước thuộc vùng Tây Á của châu Á ngày nay).
(2)	Nộp mạng: ở đây có ý nghĩa là nộp mình cho Sói ăn thịt.
(3)	Trọng đãi: đối đãi một cách quý trọng.
(4)	Rán hơi, rán sức: cố gắng, đem hết hơi sức ra làm.

Chọn đáp án đúng nhất (3,0 điểm):
Câu 1. Xác định ngôi kể của văn bản trên.
A. Hai ngôi kể	B. Ngôi thứ ba
C. Ngôi thứ hai	D. Ngôi thứ nhất
Câu 2. Nhân vật nào không xuất hiện văn bản trên?
A. Chó Sói	B. Cừu non
C. Thỏ trắng	D. Anh chăn cừu
Câu 3. Trong truyện, khi thấy Sói lao tới áp sát, Cừu non có thái độ ra sao?
A. Bối rối nhưng vẫn tỏ ra rất vui vẻ.
B. Tức giận bởi vì bị Sói làm phiền.
C. Vui vẻ vì không thấy điều gì nguy hiểm.
D. Hoảng hồn nhưng vẫn nén được sợ hãi.
Câu 4. Thành ngữ lòng lang dạ sói thường được dùng để chỉ điều gì?
A. Chỉ kẻ có ý đồ xấu xa, ác ý đằng sau vẻ thân thiện và lương thiện.
B. Chỉ những kẻ cơ hội, ăn ở hai lòng, không trung thực trong cuộc sống.
C. Chỉ hành động hung hăng, hống hách, thích bắt nạt kẻ yếu hơn.
D. Chỉ những kẻ tham lam, ích kỷ, chỉ biết sống xa hoa, hưởng thụ.
Câu 5. Lựa chọn từ ngữ phù hợp chỉ phẩm chất của Cừu non khi gặp Sói.
A. Mưu mô	B. Mưu cầu
C. Mưu trí	D. Mưu toan
Câu 6. Ý nghĩa của câu chuyện Chó sói và Cừu non là gì?
A. Ca ngợi tinh thần đoàn kết và sự thông minh của đàn cừu.
B. Ca ngợi trí thông minh và lòng dũng cảm của Cừu non.
C. Phê phán anh chăn cừu vô tâm và thiếu trách nhiệm.
D. Chê cười Sói tham lam, ngốc nghếch nên bị trừng phạt.
Thực hiện các yêu cầu (3,0 điểm):
Câu 7. (1,0 điểm) Giải thích nghĩa từ can đảm được sử dụng trong câu văn in đậm. Đặt 01 câu văn khác có sử dụng từ can đảm.
Câu 8. (1,0 điểm) Theo em, tại sao Sói lại mắc mưu Cừu non một cách dễ dàng?
Câu 9. (1,0 điểm) Qua câu chuyện trên, em hãy rút ra một bài học có ý nghĩa cho bản thân.
II. Phần Viết (4,0 điểm)
Học sinh chọn và thực hiện yêu cầu của một trong hai đề sau:
Đề 1: Viết bài văn nghị luận về vai trò của kiến thức đối với con người trong cuộc sống (trình bày ý kiến tán thành).
Đề 2: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật Cừu non trong câu chuyện Chó sói và Cừu non trong phần Đọc hiểu.


-----------Hết----------
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
B
C
D
A
C
B


	Phần/câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Phần Đọc hiểu
	6,0

	Chọn đáp án đúng nhất
	


Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm.
	
3,0

	





Thực hiện các yêu cầu
	Câu 7.
- Can đảm là dũng cảm, không sợ nguy hiểm, khổ đau.
- HS đặt câu có sử dụng từ can đảm.
Ví dụ: Bạn ấy rất can đảm.
HS giải thích bằng các từ ngữ tương đương, đặt câu đảm bảo đúng ngữ pháp, nội dung phù hợp, đạt điểm tối đa.
	
0,5
0,5

	
	Câu 8.
- Trong truyện, Sói mắc mưu Cừu non một cách dễ dàng, vì:
+ Sói tưởng Cừu non tự nguyện đến để nộp mạng cho mình.
+ Sói là kẻ độc ác, tham lam nhưng ngốc nghếch.
...
HS nêu được 01 lí do, có cách diễn đạt phù hợp, đạt điểm tối đa.
	1,0

	
	Câu 9.
- Học sinh nêu được bài học có ý nghĩa cho bản thân:
+ Bình tĩnh, can đảm khi đối diện với khó khăn, nguy hiểm.
+ Mưu trí, khéo léo khi gặp các tình huống bất ngờ trong cuộc sống.
…
HS nêu được 01 bài học, có cách diễn đạt phù hợp, đạt điểm tối đa.
	
1,0

	II. Phần Viết
	4,0

	
	Đề 1
	

	
	I. Yêu cầu chung
- Xác định đúng kiểu bài nghị luận, đảm bảo bố cục bài văn, lựa chọn và trình bày rõ vấn đề, đưa ra các lí lẽ và dẫn chứng phù hợp, thuyết phục.
- Xác định đúng vấn đề nghị luận: vai trò của kiến thức trong cuộc sống.
- Bài viết trình bày rõ ràng, sạch sẽ, diễn đạt logic, ít mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, đặt câu.
	

	
	II. Yêu cầu cụ thể
	

	
	1. Mở bài: Nêu vai trò của kiến thức trong cuộc sống.
	0,5

	
	2. Thân bài: HS có thể trình bày theo nhiều cách song cần bàn luận được một số khía cạnh tiêu biểu về vai trò của kiến thức. Dưới đây là một gợi ý.
	3,0

	
	- Nêu ý kiến đáng quan tâm về vai trò của kiến thức trong cuộc sống.
	0,5

	
	- Thể hiện thái độ tán thành ý kiến về vai trò của kiến thức:
	2,5

	
	+ Kiến thức là lượng thông tin, sự hiểu biết, hay kỹ năng con người có được do học hỏi, tích lũy...
+ Kiến thức giúp con người mở mang hiểu biết để học tập và lao động tốt hơn (lí lẽ, bằng chứng).
+ Kiến thức là chìa khóa đưa con người đến với thành công (lí lẽ, bằng chứng).
	

	
	+ Phê phán những kẻ xem nhẹ, coi thường kiến thức.
+ Liên hệ, bài học...
…
	

	
	3. Kết bài: Rút ra ý nghĩa về vai trò của kiến thức trong cuộc sống.
	0,5

	
	Đề 2
	

	
	I. Yêu cầu chung
- Xác định đúng kiểu bài nghị luận, đảm bảo bố cục bài văn, lựa chọn chi tiết và trình bày rõ ràng, phân tích dẫn chứng phù hợp, thuyết phục.
- Xác định đúng vấn đề nghị luận: phân tích đặc điểm nhân vật Cừu non.
- Bài viết trình bày rõ ràng, sạch sẽ, diễn đạt logic, ít mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, đặt câu.
	

	
	II. Yêu cầu cụ thể
	

	
	1. Mở bài: Giới thiệu truyện Chó sói và Cừu non, khái quát đặc điểm của nhân vật Cừu non trong truyện.
	0,5

	
	2. Thân bài: HS có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo một số ý cơ bản như gợi ý sau.
	3,0

	
	Lần lượt phân tích và làm sáng tỏ từng đặc điểm của nhân vật Cừu non thông qua các chi tiết cụ thể trong truyện (hoàn cảnh, cử chỉ, hành động, suy nghĩ,...)
- Cừu non trước khi gặp Sói:
+ Hoàn cảnh: cùng đàn đi ăn ở phía cuối rừng, bị tụt lại phía sau.
+ Cử chỉ, hành động: vừa đi vừa nhởn nhơ gặm cỏ.
-> Cừu non hồn nhiên, đáng yêu.
- Cừu non khi gặp Sói:
+ Tâm trạng: hoảng hồn khi nhìn thấy cặp mắt của Sói đỏ khè như hai hòn lửa nhưng vấn nén được sợ hãi...
+ Hành động: ung dung bước tới trước mặt sói, muốn hát tặng, rán hơi, rán sức be lên thật to...
+ Lời nói: lễ phép, gọi sói là bác, xưng tôi, tiếng kêu lên bổng, xuống trầm mỗi lúc một vang xa...
-> Cừu non thông minh, can đảm đã thoát được nguy hiểm và dạy cho Sói một bài học dành cho kẻ ngốc nghếch, gian ác.
- Nghệ thuật kể chuyện và xây dựng nhân vật: lời kể ngắn gọn, súc tích, hấp dẫn. Nghệ thuật nhân hóa khéo léo khắc họa tinh tế đặc điểm của nhân vật.
- HS không viết được 02 ý: nội dung, nghệ thuật nhưng có ý đạt 0,5 điểm.
- HS viết được 02 ý: nội dung, nghệ thuật nhưng chưa cụ thể, chi tiết đạt 1,0-1,75 điểm.
- HS viết được 02 ý: nội dung, nghệ thuật. Trong mỗi khía cạnh có chỉ ra được các yếu tố hành động, lời nói, tính cách, cách xây dựng nhân vật… nhưng còn sơ sài đạt 2,0-2,5 điểm.
- HS viết được 02 ý: nội dung, nghệ thuật. Trong mỗi khía cạnh có chỉ ra
được các yếu tố hành động, lời nói, tính cách, cách xây dựng nhân vật… trình bày rõ cảm nghĩ đạt 2,75-3,0 điểm.
	


1,0


1,5








0,5

	
	3. Kết bài:
- Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật Cừu non trong câu chuyện.
- Ý nghĩa, bài học sâu sắc về trí thông minh và lòng can đảm.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0

	
	*Lưu ý: Khi chấm, giáo viên không cho điểm hình thức riêng. Nếu bài làm
trình bày cẩu thả, chữ quá xấu, sai từ 05 lỗi chính tả trở lên có thể trừ từ 0,25 đến 0,5 điểm.
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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) 
Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi.
                                                         Chuyện về chim Chàng Làng 
           Chim Chàng Làng vẫn thường hãnh diện và kiêu ngạo về tiếng hót của mình hơn hẳn đồng loại. Nó có thể hót tiếng của nhiều loài chim. Một hôm, nhân có mặt đông đủ bạn bè họ nhà chim, chú đậu tót lên cành cây cao rồi ưỡn ngực, vươn cổ cất tiếng hót. Chú hót say sưa, khi thì giống giọng của sáo đen, khi là giọng của chích chòe, hoạ mi,…Ai cũng khen chú bắt chước giống và tài tình quá. Cuối buổi biểu diễn, một chú chim sâu đề nghị: Bây giờ anh hãy hót tiếng của riêng anh cho bọn em nghe nào! Chàng Làng đứng mãi mà không hót được giọng của riêng mình, Chàng Làng xấu hổ cất cánh bay thẳng. Bởi vì từ xưa đến nay, Chàng Làng chỉ quen nhại theo giọng hót của các loài chim khác chứ đâu chịu luyện một giọng hót riêng cho chính mình.
                                                         ( Truyện ngụ ngôn Việt Nam – Nguyễn Đổng Chi )

Câu 1. (0.5 điểm) Nhân vật chính trong văn bản trên là ai? 
A. Chim Chàng Làng.                            B. Chú chim sâu.        
C. Họ nhà chim.            			 D. Người kể chuyện.
Câu 2. (0.5 điểm) Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào?
A. Ngôi thứ nhất.                                  B. Ngôi thứ ba.       
C. Ngôi thứ hai.                                    D. Kết hợp hai ngôi kể.
Câu 3. (0.5 điểm) Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì? 
A. Miêu tả  			                   B. Biểu cảm
C. Tự sự                                               D. Nghị luận
Câu 4. (0.5 điểm) Dấu chấm lửng trong câu sau có công dụng gì ?
Chú hót say sưa, khi thì giống giọng của sáo đen, khi là giọng của chích chòe, hoạ mi,…
A. Lời nói ngắt quãng, làm giãn nhịp điệu câu văn.
B. Cho biết nhiều sự vật, hiện tượng chưa liệt kê hết.        
C. Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị xuất hiện nội dung bất ngờ.
D. Thể hiện lời nói bỏ dở, ngập ngừng, ngắt quãng.
Câu 5. (0.5 điểm) Chim Chàng Làng đại diện cho kiểu người nào trong xã hội?
A. Muốn chứng tỏ bản thân mình.
B. Đầy sự sáng tạo, thông minh. 
C. Bắt chước một cách máy móc. 
D. Luôn biết khả năng của bản thân. 
Câu 6. (0.5 điểm) Nghĩa của từ hãnh diện trong câu: Chim Chàng Làng vẫn thường hãnh diện và kiêu ngạo về tiếng hót của mình hơn hẳn đồng loại.
A. Cảm thấy ganh tỵ, không vui vì những người khác nổi trội hơn mình.
B. Hài lòng về điều mình cho là hơn người khác nhưng không cảm thấy vui vẻ.
C. Không hài lòng về điều mình có, thấy bản thân không có gì nổi trội.
D. Hài lòng về điều mình cho là hơn người khác, sung sướng lộ ra ngoài.
Câu 7. (0.5 điểm) Chủ đề của văn bản trên là gì?  
A. Thực trạng bắt chước của xã hội. 
B. Tình yêu quê hương, đất nước
C. Tình cảm gia đình và bạn bè.
D. Tiếng hót của các loài chim.
Câu 8. (1,0 điểm ) Theo em vì sao chim Chàng Làng không có giọng hót của riêng mình?
Câu 9. (1,0 điểm) Từ kết cục của Chim Chàng Làng em có suy nghĩ gì về sự sáng tạo của con người trong cuộc sống ngày nay?
Câu 10. (0,5 điểm) Bài học tâm đắc nhất mà em rút ra từ văn bản trên? (Trình bày bằng đoạn văn từ 5-7 câu).
II. VIẾT (4.0 điểm)
       Có ý kiến cho rằng: “Đoàn kết chính là sức mạnh”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên ?

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

A. HƯỚNG DẪN CHUNG
- Giám khảo cần chủ động nắm bắt nội dung trình bày của thí sinh để đánh giá tổng quát bài làm, tránh đếm ý cho điểm. Chú ý vận dụng linh hoạt và hợp lý Hướng dẫn chấm.
- Đặc biệt trân trọng, khuyến khích những bài viết có nhiều sáng tạo, độc đáo trong nội dung và hình thức.
- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0.25 điểm, sau đó làm tròn theo quy định.
B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
I. ĐỌC HIỂU (6 điểm)
1. Trắc nghiệm khách quan ( 3,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Phương án trả lời
	A
	B
	C
	B
	C
	D
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


2. Trắc nghiệm tự luận ( 2,5 điểm)
   Câu 8: (1,0 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	Vì Chàng Làng chỉ lo bắt chước các loài khác mà không luyện cho riêng mình một giọng hót riêng điều này làm nó không thể có giọng hót riêng …
(HS lựa chọn và lí giải hợp lí đạt điểm tối đa.)
	1,0


  	Câu 9: (1.0 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	-Ngày nay, khi xã hội phát triển con người cũng cần có cho mình những sự sáng tạo không đi theo lối mòn để tạo ra những giá trị giúp ích cho xã hội. 
-Không nên ngại sai, sợ sai mà hãy dám đi trên con đường mà bản thân đã vạch ra…
-Bên cạnh đó cũng còn những người đặc biệt học sinh luôn nhại theo cách sống của người khác theo hướng tiêu cực về : phong cách ăn mặc, đua đòi, …
	1,0




       Câu 10 (0,5 điểm)
	Mức 1 (0,5 điểm)
	Mức 2 (0,25 điểm)
	Mức 3 (0điểm)

	Gợi ý:
*	Yêu cầu hình thức: Là đoạn văn 5-7 dòng không sai chính tả, ngữ pháp đảm bảo tính liên kết và liền mạch, diễn đạt sinh động…
*	Yêu cầu nội dung: 
-Câu chuyện phê phán thói bắt chước, nhại lại mà không chịu suy nghĩ, không chịu sáng tạo để làm nên phong cách riêng ở một số người. Chính thói nhại lại, bắt chước dẫn tới thui chột khả năng của bản thân.Tuy nhiên cuộc sống không ngừng đòi hỏi sự sáng tạo. Thành công của ngày hôm nay không thể giống với ngày hôm qua, ngày mai không thể giống ngày hôm nay vì thế con người không thể rập khuôn, bắt chước những cái đã có.
	Học sinh nêu được suy nghĩ phù hợp nhưng chưa sâu sắc, diễn đạt chưa thật rõ.
	Trả lời nhưng không chính xác, không liên quan hoặc không trả lời.



II. VIẾT (4 điểm)
	                       Tiêu chí đánh giá
	Điểm

	*Yêu cầu chung:
   - Học sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng để viết bài văn nghị luận bày tỏ ý kiến tán thành một quan điểm.
  - Hình thức: Bài viết đủ 3 phần: Mở bài, Thân bài và Kết bài. Các phần có sự liên  kết chặt chẽ, luận điểm rõ ràng, diễn đạt trôi chảy, chữ viết rõ ràng.
	

	*Yêu cầu cụ thể:
      a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận:Trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. 
+ Mở bài: biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề cần nghị luận.
+ Thân bài: biết triển khai nhiều luận điểm, tổ chức thành nhiều đoạn văn có liên kết và mạch lạc để làm rõ vấn đề nghị luận.
+ Kết bài: khái quát được vấn đề và thể hiện được suy nghĩ, nhận định của bản thân.
	

   0,5




	    b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: tán thành ý kiến về giá trị của đoàn kết: Đoàn kết chính là sức mạnh.
	 0,5

	    c.Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp: 
+ Vận dụng các thao tác lập luận phù hợp.
+ Lựa chọn dẫn chứng, minh họa cụ thể, sinh động, thuyết phục.
 Học sinh có thể trình bày nhiều cách khác nhau, sau đây là một số gợi ý.
	0,5

	c1. Giới thiệu vấn đề đời sống cần bàn luận.
	 0,5

	c2.
- Trình bày thực chất của ý kiến để bàn luận: Đoàn kết tạo ra sức mạnh to lớn để vượt qua mọi khó khăn, thách thức.
- Thể hiện thái độ tán thành ý kiến bằng các ý: (kết hợp lí lẽ dẫn chứng)
+ Đoàn kết giúp tập hợp lực lượng thành một khối thống nhất cả về tư tưởng, hành động và mục tiêu.
+Đoàn kết là khi các thành viên có thể tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vươn lên, cùng nhau vượt qua khó khăn.
+Tinh thần đoàn kết khiến con người tự tin hơn, có chỗ dựa, dám chiến đấu và chiến thắng.
	2,0

	c.3. Khái quát vấn đề và thể hiện suy nghĩ, nhận định của bản thân.
	   0,25

	d. Sáng tạo, có ý tưởng mới mẻ trong cách nghị luận và diễn đạt.
	  0,5

	   e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	  0,25
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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc ngữ liệu:
NGƯỜI HỌC TRÒ VÀ CON HỒ
Có một con hổ mắc bẫy đang nằm chờ chết thì thấy một người học trò đi qua. Nó bèn dùng lời ngon ngọt van xin:
- Cậu tú nhân đức ơi, cậu hãy ra ơn cứu tôi thoát khỏi cái bẫy này. Tôi thề suốt đời không quên ơn cậu. Tôi sẽ không để cho một con hổ nào làm hại cậu và bắt mọi người phải kính trọng cậu.
Người học trò liền mở bẫy cho hồ ra. Nhưng vừa thoát nạn, hỗ liền trở mặt đòi ăn thịt người học trò. Người đó nói:
- Chính nhà ngươi vừa thề bồi với ta, cầu xin ta cứu giúp. Sao ngươi lại lấy oán trả ơn như vậy?
Con hồ gầm lên:
- Thằng ngu, tao là loài dã thú chuyên ăn thịt, mày dại khờ tin vào lời thề của tao thì mày phải chết.
Nghe thấy tiếng đôi bên cãi cọ, Thần núi bèn biến thành một vị quan tòa hiện ra và quát to:
- Có chuyện gì mà chúng bay làm náo động lên thế. Ai phải, ai trái cứ nói ra rồi ta sẽ phân xử.
Người học trò chỉ cái bẩy và nói:
- Tôi vừa cứu nó thoát khỏi cái bẫy, nó thề sẽ không ăn thịt tôi mà bây giờ lại nuốt lời.
Con hổ cãi:
- Làm gì có chuyện đó. Tôi đang ngủ ngon thì bị nó đánh thức. Tôi phải ăn thịt nó.
Thần núi nói:
- Ta không tin nhà ngươi to lớn thế này mà lại có thể ngủ yên trong cái chỗ chật hẹp ấy. Ngươi hãy trở vào chỗ cũ của ngươi cho ta xem.
Con hổ tin rằng mình thắng nên liền chui vào bẫy. Lập tức thần núi hạ cần bẫy xuống và nói:
- Đồ dã thú khốn kiếp! Mày đã bội ước, lấy oán trả ơn đổi với người đã cứu mày. Giờ thì đừng mong có ai đến cứu mày!
Rồi thần quay lại nói với người học trò:
- Ngươi đã thấy rõ bài học chưa: Hãy nhớ rằng lòng tốt chỉ để cho những con người nhân hậu, còn đối với kẻ độc ác thì phải biết cách trừng trị, không nên lầm lẫn giữa người tốt và kẻ ác độc
(Trích "109 truyện ngụ ngôn Việt Nam và Thế giới", NXB Lao động)
Trả lời câu hỏi vào giấy kiểm tra:
Câu 1. Ngữ liệu trên thuộc:
A. văn bản truyện
B. văn bản thơ
C. văn bản nghị luận
D. văn bản thông tin
Câu 2. Ý nào dưới đây nêu đúng trình tự các sự việc trong văn bản trên?
A. Hồ gặp nạn xin giúp đỡ - Hổ bị trở lại bẫy - Hổ được anh học trò giúp - Hồ phản bội
B. Hồ gặp nạn xin giúp đỡ - Hổ thoát nạn nhờ được anh học trò cứu - Hổ phản bội lời hứa - Hồ bị trở lại bẫy
C. Hổ gặp nạn xin giúp đỡ - Thần núi trừng trị hổ - Anh học trò giúp hổ
D. Thần Núi trừng trị Hổ - Hổ xin giúp đỡ - Hổ phản bội lời hứa
Câu 3. Mục đích chính của văn bản trên là:
A. tạo tiếng cười vui dí dòm, sảng khoái
B. bộc lộ cảm xúc của người kể
C. nêu lên triết lí nhân sinh và bài học kinh nghiệm trong cuộc sống
D. đúc kết kinh nghiệm về thế giới tự nhiên và đời sống con người
Câu 4. Theo văn bản, lí do nào khiến con hổ trở mặt đòi ăn thịt anh học trò?
A. Nó đang rất đói
B. Nó đang ngủ ngon thì bị đánh thức
C. Nó chịu sự sai khiến của các con hổ khác
D. Nó là loài dã thú chuyên ăn thịt
Câu 5. Con hổ trong văn bản trên tượng trưng cho kiểu người nào trong xã hội?
A. Vong ơn bội nghĩa, lấy oán báo ân
B. Ân nghĩa
C. Bao dung, vị tha
D. Kiêu căng, tự phụ
Câu 6. Tính cách của các nhân vật trong văn bản trên chủ yếu hiện lên qua phương diện nào?
A. Suy nghĩ
B. Lời nói
C. Ngoại hình
D. Cái nhìn của nhân vật khác
Câu 7. Dựa vào ngữ cảnh trên, xác định nghĩa của từ in đậm trong câu: "Nó bèn dùng lời ngon ngọt van xin"?
A. Nói nhẹ nhàng, dễ nghe, khéo léo làm xiêu lòng người khác
B. Có vị như đường, mật rất dễ ăn
C. Lực tác động êm nhẹ nhưng thấm rất sâu
D. Âm thanh của sự vật nghe rất hay
Câu 8. Tác giả dân gian đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để xây dựng nhân vật con hổ?
A. Hoán dụ B. Nói giảm, nói tránh
C. Nhân hóa
D. So sánh
Câu 9. Em có đồng tình với hành động của thần núi khi dùng kế đưa con hồ trở lại cái bẫy không? Vì sao?
Câu 10. Từ kết cục của con hổ, em rút ra cho mình bài học nào?
II. VIẾT (4,0 điểm)
Viết bài văn phân tích nhân vật con hổ trong văn bản "Người học trò và con hỗ" (ngữ liệu phần đọc hiểu).
Hết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
I ĐỌC HIỂU:
Mỗi câu trắc nghiêm đúng được 0.5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	A
	C


Câu 9 (1điểm)
-Học sinh trả lời theo quan điểm riêng của mình, có thể đồng ý hoặc không đồng ý miễn là lí giải đưa ra có sự thuyết phục, logic, hợp lí.
-Gv linh hoạt cho điểm với những lí giải chưa chặt chẽ hoặc chung chung.
Câu 10( 1điểm)
HS rút ra cho mình bài học từ kết cục của con hỗ ( bị thần núi đưa trở lại bấy, không thể ra ngoài)
Có thể tham khảo gợi ý:
- Nếu vong ân bội nghĩa, nói lời không giữ lời thì sẽ phải nhận bài học thích đáng cho bản thân
- Cần phải biết ơn với người đã giúp đỡ mình.....
II.VIẾT 4,0 ĐIỂM
	a. Đảm bảo bố cục bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm truyện: gồm 3 phần mở bài, thân bài, kết bài.
	0.5


	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích nhân vật trong truyện ngụ ngôn
	0.25

	c. Triển khai hợp lý nội dung của bài văn phân tích nhân vật. 
* Mở bài: Giới thiệu đặc điểm nồi bật của nhân vật con hồ trong truyện ngụ ngôn "Người học trò và con hồ"
* Thân bài:
+ Lần lượt phân tích và làm sáng tỏ đặc điểm của con hồ thông qua các chi tiết cụ thể trong truyện ( hoàn cảnh, hành động, lời nói...).
+ Nêu nhận xét về con hồ ( ví dụ: con hồ muốn ra khỏi bẫy nhưng với bản tính ác độc vốn có nên nó đã vong ân bội nghĩa, ngay lập |
tức đòi ăn thịt ân nhân của nó. Điều đó khiến nó phải nhận hậu quả thịch đáng....)
+ Đặc sắc hình thức nghệ thuật: cốt truyện, tình huông, nghệ thuật khăc họa nhân vật, chi tiết giàu ý nghĩa...
* Kết bài: Nêu ý nghĩa của truyện và bài học cho bản thân
Lưu ý: Chỉ cho điểm tối đa với từng nội dung nếu đáp ứng được các yêu cầu đã nêu.

	2.5

	d. Chính tả, ngữ pháp 
Đảm bảo chuẩn chính tả ngữ pháp tiếng Việt.

	0.25Đ

	e. Sáng tạo: - Bố cục mạch lạc, diễn đạt giàu hình ảnh
- Bài viết có cảm xúc chân thành, có ý nghĩa sâu sắc.

	0.5Đ
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I. ĐỌC HIỂU: (5,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
CHIM SÁO TẬP HÓT
Sáo nhỏ và oanh vàng cùng nhau lớn lên. Sáo luôn luôn khiêm tốn học hót theo oanh vàng. Nó vô cùng chịu khó, khổ học vì thế mà tiến bộ rất nhanh.
Một lần, trong rừng rậm có đêm nhạc dành cho tất cả các loài chim. Đến lượt chim sáo hót, tất cả các loài chim đều kinh ngạc khen ngợi, sáo vừa vui vừa rất tự hào. Nhưng không lâu, đến lượt một con chim khác lên biểu diễn, họa mi vừa cất giọng đã được mọi người nhiệt liệt cổ vũ, tán thưởng. Sáo cảm thấy mình bị lãng quên, nó không phục nói: “Mình đã học được cách hót của chim oanh vàng, lẽ nào lại không học được cách hót của họa mi?”
Thế là, sáo liền học dáng diệu của họa mi, giọng hót của họa mi. Nhưng, thực tế lại không hay chút nào. Oanh vàng liền an ủi nó: “Đừng buồn bạn ạ, trước đây vì sao bạn có thể hót hay hơn tôi là vì bạn đã khổ luyện. Còn bây giờ bạn mới bắt đầu tập luyện thì làm sao đã có thể hót hay giống họa mi được?”
( Truyện ngụ ngôn kinh điển, Nguyễn Thị Vi Khanh biên soạn – nhà xuất bản Văn học)
Trả lời các câu hỏi sau bằng cách viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
( mỗi câu trả lời đúng: 0.25 điểm).
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
	A.Truyện cổ tích.
C.Truyện ngụ ngôn
	B. Truyện khoa học viễn tưởng
D. Truyện cười


Câu 2. Câu chuyện “Chim sáo tập hót” được kể bằng lời của ai?

	A. Lời của oanh vàng
C. Lời của sáo nhỏ
	B. Lời của người kể chuyện
D. Lời của họa mi


Câu 3. Sáo nhỏ và oanh vàng là đôi bạn như thế nào?

	A. Thân thiết, gắn bó
C. Cùng nhau lớn lên
	B. Rất hiểu nhau
D. Hay đi chơi cùng nhau


Câu 4. Sáo nhỏ phải làm như thế nào để có được sự tiến bộ rất nhanh trong giọng hót của mình?
	A. Chăm chỉ, cần cù
C. Siêng năng tập luyện
	B. Chịu khó hót theo
D. Khiêm tốn, chịu khó, khổ học


Câu 5. Khi chim sáo hót, các loài chim trong rừng có thái độ ra sao ?

	A. Lảng tránh, không muốn nghe
C. Vỗ tay tán thưởng
	B. Kinh ngạc, khen ngợi
D. Cất tiếng hót theo


Câu 6: Dấu ngoặc kép trong câu “Mình đã học được cách hót của chim oanh vàng, lẽ nào lại không học được cách hót của họa mi?” có tác dụng gì?
A. Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san, … được dẫn
B. Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp
C. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai
D. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật
Câu 7. Nhận xét nào sau đây đúng với nghệ thuật chính của truyện Chim sáo tập hót?
A. Nhân hóa các loài vật
B. Miêu tả nhân vật qua suy nghĩ, tâm trạng, hành động
C. Kể chuyện rất hấp dẫn
D. Ngôn ngữ giản dị, trong sáng
Câu 8. Chỉ ra phép liên kết được sử dụng ở hai câu sau: “Sáo luôn luôn khiêm tốn học hót theo oanh vàng. Nó vô cùng chịu khó, khổ học vì thế mà tiến bộ rất nhanh”.

	A. Phép nối
C. Phép liên tưởng
	B. Phép lặp
D. Phép thế


Câu 9 ( 1 điểm). Nếu em là sáo nhỏ em sẽ làm gì trước lời an ủi của chim oanh vàng?
Câu 10 ( 2 điểm). Bằng một đoạn văn (từ 7 đến 9 câu), trình bày suy nghĩ của em về nhân vật sáo nhỏ trong câu chuyện trên. Trong đoạn văn có sử dụng một phép tu từ nói quá (gạch chân câu văn có sử dụng biện pháp tu từ nói quá.)
PHẦN II. VIẾT (5 điểm).
Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: Thất bại là một trong những trải nghiệm bổ ích giúp con người tiến bộ.
----------------Hết----------------
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	C
	0,25

	
	2
	B
	0,25

	
	3
	C
	0,25

	
	4
	D
	0,25

	
	5
	B
	0,25

	
	6
	D
	0,25

	
	7
	A
	0,25

	
	8
	D
	0,25

	
	9
	- HS đưa ra quan điểm cá nhân và lý giải phù hợp.
	1,0

	
	10
	* Hình thức:
- Trình bày thành một đoạn văn, đảm bảo số câu, diễn đạt tương đối trôi chảy, mạch lạc, có liên kết, không mắc lỗi chính tả.
- Đoạn văn có sử dụng phép tu từ nói quá (gạch chân câu sử dụng phép tu từ nói quá, chú thích rõ)
* Nội dung:
- Giới thiệu đặc điểm chung của nhân vật sáo nhỏ: Đáng yêu,
khiêm tốn, nỗ lực, chịu khó học hỏi theo oanh vàng…
- Suy nghĩ về các đặc điểm của sáo qua các chi tiết cụ thể trong tác phẩm (hoàn cảnh, hành động, cảm xúc…)
- Qua đặc điểm của nhân vật rút ra bài học:
+ Kiên trì, nỗ lực mới thành công.
+ Nhanh chóng, nóng vội bỏ qua quá trình luyện tập thì sẽ không đạt được bất kì thành quả nào.
*Nghệ thuật: Thể loại truyện ngụ ngôn, nhân vật được nhân cách hóa….
(Nếu học sinh chỉ kể tóm tắt nội dung truyện: cho tối đa 0,5đ)
	

0,5

0,25

1,25

	Phần
	
	VIẾT
	5,0

	II
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
	0,25

	
	
	c.Bài nghị luận trình bày suy nghĩ về ý kiến: : Thất bại là một
trong những trải nghiệm bổ ích giúp con người tiến bộ.
	

	
	
	1. Mở bài:
Giới thiệu vấn đề + ý kiến bàn luận: Thất bại là một trong những trải nghiệm bổ ích giúp con người tiến bộ.
	0,75



	
	
	2. Thân bài:
Bày tỏ ý kiến tán thành
a. Giải thích:
- Thất bại:
- Trải nghiệm bổ ích:
-> Như vậy thất bại là một trong những trải nghiệm bổ ích giúp con người tiến bộ, tốt đẹp hơn.
b. Bàn luận:
- Thất bại giúp con người có được những bài học, kinh nghiệm đáng quý vì sau mỗi lần thất bại ta sẽ tìm được nguyên nhân dẫn đến sai sót của công việc. Từ đó giúp ta có kinh nghiệm, kiến thức, kĩ năng để tránh được những sai lầm.
- Thất bại đem tới cho con người động lực để vượt qua khó khăn.
- Thất bại góp phần rèn luyện ý chí và thái độ sống cho con người. Thất bại dạy cho ta một trong những đức tính quý báu của con người, đó là sự khiêm tốn, bản lĩnh sống, nghị lực sống…
c. Dẫn chứng:
( HS có thể trình bày cùng các luận điểm hoặc tách riêng miễn đảm bảo được tính thuyết phục)
d. Bài học: Sau mỗi lần thất bại, mỗi người cần nhìn nhận lại bản thân, xem xét và rút ra bài học để không mắc phải những sai lầm đáng tiếc -> Hãy coi thất bại là trải nghiệm bổ ích để từng bước tiến đến thành công.
3. Kết bài
- Khẳng định lại vấn đề bàn luận nghị luận.
- Liên hệ bản thân...
	2,5



























0,75

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn giàu cảm xúc
	0,25
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  I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
                                                    CÁI BẪY CHUỘT
        Một con Chuột nhìn qua vết nứt ở vách tường và trông thấy bác nông dân cùng với vợ đang mở một cái hộp. Nó nghĩ thầm có lẽ là có đồ ăn gì trong hộp. Nhưng liền sau đó, con Chuột hốt hoảng khi phát hiện ra trong hộp có một cái bẫy Chuột. Chú ta bèn chạy ra ngoài vườn và la toáng lên:
         - Có một cái bẫy Chuột trong nhà! Có một cái bẫy Chuột trong nhà!
       Chị Gà Mái đang bới đất gần đó nghe thấy thế, ngẩng đầu lên và nói:
         -Này Chuột, đây quả là mối lo ngại ghê gớm đối với anh. Nhưng nó chẳng có phiền hà gì với tôi. Tôi không thể nào bị vướng vào cái bẫy Chuột.
       Chuột bèn quay sang nói với Lợn:
        - Anh Lợn ơi, có một cái bẫy Chuột trong nhà.
      Anh Lợn ủn ỉn có vẻ thông cảm trả lời:
        - Tôi rất lấy làm tiếc cho cậu. Tôi chả làm được gì. Nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu không bị vướng vào bẫy.
      Nghe thấy thế, Chuột hớt hải chạy đến bên bác Bò đang nhai cỏ gần đó. Nó kêu lên:
       - Bác Bò, bác Bò! Có một cái bẫy Chuột trong nhà!
      Bác Bò vừa nhai cỏ, vừa từ tốn trấn an:
       - Bác rất hiểu sự lo âu của cháu, nhưng bác cũng chẳng giúp được gì!
      Chuột chán nản lẳng lặng đi vào nhà, lòng buồn thiu, một mình phải đối phó với cái bẫy Chuột tàn nhẫn của bác nông dân.
      Thế rồi, một đêm kia, có một tiếng động vang lên trong nhà, dường như đó là tiếng bẫy sập. Vợ của bác nông dân vội chạy tới để xem có bắt được con Chuột nào không.Trong đêm tối loạng choạng, bà vợ bác nông dân đã bị con Rắn độc cắn vào chân khi bà mon men tới gần cái bẫy. Thì ra, cái bẫy Chuột đã sập vào đuôi của một con Rắn. Bác nông dân vội vàng chở vợ vào nhà thương ở trên quận. Khi trở về nhà, bà vợ bác bị lên cơn sốt. Bác nông dân nhớ là ăn cháo có thể làm giảm cơn sốt, vì thế bác đã chạy ra vườn bắt chị Gà Mái cắt tiết, làm thịt để nấu cháo cho vợ ăn. Thế nhưng, bệnh tình của vợ bác vẫn không giảm chút nào. Bạn bè và hàng xóm nghe tin đã tới hỏi thăm. Để thiết đãi họ, bác nông dân đã chọc tiết anh Lợn. 
   Sau nhiều ngày chống chọi với cơn bệnh, vợ bác qua đời. Vì họ hàng thân thuộc đến đưa đám rất đông, bác nông dân phải mổ thịt bác Bò để có đủ thức ăn đãi khách. 
                                                                                  (Theo thegioicotich.vn)
* Trắc nghiệm khách quan. (3,0 điểm): Ghi chữ cái đầu phương án trả lời đúng nhất vào tờ giấy bài làm của em.
Câu 1.Văn bản trên có những nhân vật nào ? 
A. Chuột, Gà, Lợn, Bò, Rắn, vợ chồng bác nông dân, bà con làng xóm.                                                            
B. Vợ chồng bác nông dân, bà con hàng xóm, Bò, Rắn, Gà, Lợn. 
C. Chuột, Gà, Lợn, Bò, Rắn, bà con làng xóm.
D. Vợ chồng bác nông dân, Chuột, Lợn, Gà, bà con làng xóm.
Câu 2. Nghệ thuật nổi bật, bao trùm trong văn bản trên?
A. So sánh, nhân hóa           B. Nhân hoá, ẩn dụ          C. Ẩn dụ, hoán dụ         D. Hoán dụ, so sánh
Câu 3. Đâu là tình huống truyện của văn bản trên?
A. Chuột nhìn qua vết nứt thấy bác nông dân cùng vợ mở cái hộp, nó tưởng có đồ ăn gì trong hộp.
B. Khi thấy cái bẫy Chuột trong nhà, Chuột la toáng lên với Gà,Lợn, Bò nhưng tất cả đều thờ ơ. 
C. Chuột chán nản, buồn thiu khi một mình phải đối phó với cái bẫy Chuột của bác nông dân. 
D. Khi vợ bác nông dân bị Rắn cắn thì lần lượt Gà, Lợn, Bò đều bị giết.
Câu 4. Vì sao khi  nhìn thấy cái bẫy Chuột trong nhà, Chuột lại la toáng lên với Gà, Lợn, Bò?
A. Chuột muốn thông báo cho mọi người biết để đề phòng kẻo không may sa bẫy.
B. Chuột thất vọng vì đó không phải là đồ ăn như lúc đầu nó tưởng.
C. Vì đó là thói quen hàng ngày của Chuột khi nó gặp những điều khiến nó sợ hãi.
D. Chuột sợ hãi quá nên cầu cứu mọi người giúp đỡ mình.
Câu 5. Theo em, con Rắn trong truyện tượng trưng cho điều gì?
 A. Những hiểm nguy bất ngờ ập đến với con người.                         
 B. Tượng trưng cho sự xuất hiện của cái ác, cái xấu trong xã hội.
 C. Tượng trưng cho sự vô tâm thờ ơ giữa con người với con người trong cuộc sống.
 D. Góp phần làm cho câu chuyện thêm bất ngờ, kịch tính.  
Câu 6. Xác định chủ đề của văn bản truyện trên?
A. Ca ngợi tình yêu thương giữa con người với con người trong cuộc sống.
B. Ca ngợi tình cảm vợ chồng thuỷ chung gắn bó.
C. Phê phán sự thờ ơ vô cảm của con người trong cuộc sống.
D. Phê phán sự hèn nhát của con người khi đối mặt với khó khăn thử thách.
* Trắc nghiệm tự luận. (3,,0 điểm).
Câu 7. (0.75 điểm). Em hãy liệt kê các sự việc chính trong văn bản trên? 
Câu 8. (1.0 điểm). Em có đồng tình với cách cư xử của Gà, Lợn, Bò trong văn bản trên không? 
Vì sao?
Câu 9. (1,25 điểm): Em nhận được những bài học nào từ văn bản? Trong những bài học ấy em tâm đắc nhất là bài học nào? Lí giải vì sao em lại tâm đắc với bài học ấy?
II. VIẾT. (4,0 điểm)
                 Hãy kể sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử mà em yêu thích.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
                                                    
I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
* TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN;
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	B
	B
	D
	A
	C


* TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN

	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	7












8


	* HS liệt kê các sự việc.
- Chuột sợ hãi khi phát hiện ra bẫy chuột ở trong nhà.
- Chuột la toáng lên với Gà, Lợn, Bò nhưng không ai quan tâm giúp đỡ.
- Rắn sập bẫy cắn vợ bác nông dân khiến bà phải đi nhà thương.
- Gà, Bò, Lợn lần lượt bị giết khi vợ bác nông dân bệnh nặng và qua đời
*Cách cho điểm:
+ HS liệt kê được đầy đủ các sự việc như trên cho điểm tối đa: 1.0 điểm
+ Liệt kê được 3 sự việc: 0.75 điểm
+ Liệt kê 2 sự việc: 0.5 điểm.
+ Liệt kê 1 sự việc: 0.25 điểm
*Lưu ý: HS có thể có cách diễn đạt khác (có thể chia các sự việc trên thành nhiều ý nhỏ) nhưng phải đảm bảo được diễn biến cốt truyện
	1,0









	
	Em có đồng tình với cách cư xử của Gà, Lợn, Bò trong câu chuyện không? Vì sao?

	0,75 điểm

	
	- HS có thể đồng tình hoặc không đồng tình/ Hoặc vừa đồng tình vừa không đồng tình.
-Lí giải: đảm bảo ít nhất 2 ý:
+ Nếu là không đồng tình: 
Vì: ++ Đó là cách cư xử đáng phê phán, thể hiện sự ích kỉ, thờ ơ vô cảm của Gà, Lợn, Bò, không quan tâm giúp đỡ Chuột khi nó gặp khó khăn hoạn nạn.
   ++ Đồng thời phê phán những con người vô tâm trước hoạn nạn của người khác.
++ Trong cuộc sống cần phải biết giúp đỡ những người gặp hoạn nạn, đặc biệt là khi họ đã cầu cứu mình.
+ Nếu đồng tình: 
Vì: ++ Gà, Lợn, Bò nghĩ rằng cái bẫy chuột không liên quan, không ảnh hưởng đến mình.
++ Gà, Lợn, Bò sợ bị liên luỵ
+ Nếu vừa đồng tình vừa không đồng tình: Lí giải gồm các ý trên.
*Lưu ý: HS có thể có các cách diễn đạt khác nhau, nếu hợp lí vẫn cho điểm.
	0.25

0.5

	9









	Em nhận được những bài học nào từ câu chuyện? Trong những bài học ấy em tâm đắc nhất là bài học nào? Lí giải vì sao em lại tâm đắc với bài học ấy?

	1,25

	
	- Chỉ ra được 3 bài học: 0.5 điểm (có nên chỉ yêu cầu 2 bài học không)
+ Không nên thờ ơ vô cảm trước những khó khăn của người khác.
+ Phải biết bình tĩnh, tự tìm cách vượt qua khó khăn thử thách.
+  Hãy biết giúp đỡ người khác trong những lúc khó khăn. 
…………
 (Nếu HS nêu được 1 đến 2 bài học: 0,25; không nêu hoặc nêu không hợp lý: 0 điểm)
- Chọn và ghi lại một bài học tâm đắc nhất trong những bài học vừa tìm 
- Lí giải một cách thuyết phục hợp lí từ 2 ý trở lên, có thể nêu ý nghĩa, vai trò của bài học, nguyên nhân vì sao em tâm đắc….
	0.5






0.25
0.5






II. Viết: 4,0 điểm
	Yêu cầu
	Điểm

	Hãy kể lại một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc một sự kiện lịch sử.
	

	1. Đảm bảo cấu trúc của bài văn tự sự: đầy đủ 3 phần
	0,25

	2. Triển khai vấn đề: HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cơ bản đáp ứng các nội dung sau
	3,0

	a. Mở bài: Nêu được sự việc có thật liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử (lĩnh vực cụ thể: lịch sử/y học/văn hoá/kinh tế…); tình huống/hoàn cảnh được tiếp cận sự việc/ nhân vật.
	0,25

	b. Thân bài: 
* Giới thiệu tên thật, quê quán, tiểu sử nhân vật hoặc bối cảnh dẫn đến sự việc (nếu có)
* Kể sự việc liên quan đến nhân vật/ sự kiện:
- Thuật lại nội dung/diễn biến của sự việc có thật liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử.
- Ý nghĩa, tác động của sự việc đối với đời sống hoặc đối với nhận thức về nhân vật và sự kiện.
	2,5

	c. Kết bài: 
- Khẳng định lại ý nghĩa của sự việc.
- Suy nghĩ, tình cảm của người kể; sự tác động đến nhận thức, hành động tới cá nhân người kể/thế hệ trẻ.
	0,25

	3. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt; chữ viết rõ ràng, bài văn trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0,25

	4. Sáng tạo: Ngôn ngữ giàu hình ảnh, cảm xúc, lời kể sinh động, sáng tạo, kết hợp hài hoà giữa tự sự, miêu tả, biểu cảm…
	0,5
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I. ĐỌC HIỂU (6 điểm): Đọc văn bản sau :
                                                           Kiến và Bồ câu

	[image: ]
	            Kiến khát khô cả cổ, nhưng đường dẫn xuống suối lại dốc quá, nước suối thì chảy xiết, trong khi lòng suối lại quá sâu. Kiến biết mình phải cẩn thận, nhưng chú ta khát quá rồi. 
Kiến bò xuống bờ suối, áp sát bụng xuống đất, sau đó trèo lên một cọng cỏ vươn ra lòng suối.               
“Mình sẽ an toàn khi ở đây.” Kiến tự nhủ, bám chặt những chiếc chân mảnh khảnh vào cọng cỏ. Rồi một cơn gió đột ngột thổi tới. Kiến hét toáng lên. Chú ta cố bám thật vững, nhưng gió thổi mạnh quá. Kiến bị cuốn bay lên không trung, trở thành một chấm nhỏ xíu màu nâu có những chiếc chân vung vẩy, cho đến khi …. TÕM ! 
Con suối cuốn Kiến đi xa. Nước suối lục bục trùm lên người chú ta, nhấn chú ta xuống. Kiến ngụp lặn trong nước, ngoi lên để lấy hơi. 
“Cứu!” Kiến kêu lên. “Cứu tôi với!”


 Kiến không nghĩ là ai đó sẽ nghe thấy tiếng kêu cứu của mình, giọng nói của Kiến chỉ là những tiếng thì thào bị dòng nước cuồn cuộn nuốt chửng. Nhưng khi nhìn lên, Kiến trông thấy Bồ câu đang chao liệng trên tầng không, như thể đang tìm cách cứu Kiến. Bồ câu bay qua cái cây gần đó, giật gãy một cành cây nhỏ và bay xuống suối. Bồ câu nhẹ nhàng thả cành cây xuống nước. Với chút sức lực cuối cùng, Kiến bơi đến chỗ cành cây, bám vào đó. Kiến bị cuốn qua những tảng đá, rơi xuống thác, cuối cùng dạt vào bờ suối. Kiến lảo đảo buông cành cây ra, ngã nhoài xuống đất, thở phào nhẹ nhõm vì đã được trở lại mặt đất khô ráo.
“Ôi, suýt thì tiêu đời!” Kiến lẩm bẩm. “Suýt nữa thì mình bị chết đuối rồi. Nếu không có chị Bồ câu tốt bụng và tử tế ấy thì…” Kiến nhìn quanh tìm kiếm Bồ câu để nói lời cảm ơn, nhưng chỉ thấy một người đàn ông đang đứng bên bờ suối, ngay phía trên mình. Ông ta cầm một cái lưới trong tay, và Bồ câu đang nằm trong lưới.
“Ôi không!” Kiến nghĩ thầm. “Một kẻ bắt chim!”
Bồ câu dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy trong cái lưới, đập cánh thật mạnh, cố gắng trốn thoát. Tuy nhiên, người đàn ông kia chỉ cười và bó chiếc lưới lại chặt hơn. Kiến bò đến nhanh hết sức có thể, “Mình phải đến kịp lúc, mình phải …” Chú ta tự nhủ. Khi đến được chỗ người đàn ông, Kiến trèo lên giày của ông ta, rồi đến chân của ông ta. Sau đó, Kiến lấy hết sức bình sinh, đốt cho ông ta một cái. Nghe thấy tiếng người đàn ông hét lên, Kiến liền bò xuống đất. Chiếc lưới rơi xuống, Bồ câu bay vút đi mất dạng. Kiến cũng nhanh chóng bò đi trốn, cho đến khi chú ta đến được chỗ cây sồi già. Kiến trèo lên thân cây xù xì, nhìn ra ngoài từ cành cây chĩa dài. Phía xa xa, Kiến có thể trông thấy Bồ câu đang bay lượn một cách tự do tự tại.
“Mình đã cứu mạng chị ấy.” Kiến nghĩ và mỉm cười. “Giống như chị ấy đã cứu mạng mình.”
(Kiến và Bồ câu, Truyện ngụ ngôn Aesop, 
NXB Hà Nội, 2022, tr.126 - 130)
Lựa chọn phương án đúng nhất (ghi vào giấy kiểm tra):
1. Xác định thể loại của truyện “Kiến và Bồ câu”.
A. Truyện ngắn.                 B. Truyện ngụ ngôn.               C. Truyện cười.           D. Truyện vừa.
2. Truyện được kể theo lời của ai?
A. Lời của người kể chuyện.                              B. Lời của Kiến.    
C. Lời của Bồ câu.                                              D. Lời của người đàn ông bắt Bồ Câu.                            
3. Trong truyện, Kiến rơi vào hoàn cảnh (tình huống) nào?
A. Bị trượt chân rơi xuống suối.                                   B. Bị trượt chân ngã khi cố uống nước suối.                      
C. Bị một cơn gió mạnh thổi rơi xuống suối.               D. Bị một người đàn ông bắt vào lưới. 
4. Câu chuyện của Kiến và Bồ câu xảy ra trong không gian nào?
A. Trong cây sồi                B. Trên con dốc           C. Trên bầu trời                     D. Bên con suối
5. Chức năng của phó từ “đang” trong câu văn “Phía xa xa, Kiến có thể trông thấy Bồ câu đang bay lượn một cách tự do tự tại.” là:
A. Bổ sung ý nghĩa về sự phủ định.                            B. Bổ sung ý nghĩa về thời gian.                              
C.  Bổ sung ý nghĩa về kết quả.                                  D. Bổ sung ý nghĩa về sự cầu khiến.                              
6. Để kể lại câu chuyện về Kiến và Bồ câu, tác giả Aesop đã sử dụng biện pháp tu từ:
A. Nhân hóa                          B. So sánh                       C. Nói giảm nói tránh       D. Chơi chữ
7. Vì sao Kiến cứu chị Bồ câu?
A. Vì Kiến muốn đốt chân người đàn ông.        B. Vì Kiến muốn khẳng định sức mạnh của mình.
C. Vì Kiến muốn trả ơn Bồ câu.                         D. Vì Kiến muốn Bồ câu giúp mình.
8. Chi tiết lời lẩm bẩm: “Nếu không có chị Bồ câu tốt bụng và tử tế ấy thì…” giúp em hiểu gì về Kiến?
A. Kiến tốt bụng và tử tế.                                              B. Kiến biết tự trọng.        
C. Kiến biết vượt qua khó khăn.                                   D. Kiến biết ơn chị Bồ câu.
Trả lời các câu hỏi / thực hiện các yêu cầu:
9. Vì sao Bồ câu cứu Kiến? Em có nhận xét gì về hành động đó của Bồ câu khi thấy đồng loại gặp hoàn cảnh nguy hiểm?
10. Từ câu chuyện trên, em rút ra những bài học gì cho bản thân?
II. VIẾT (4 điểm): 
	Bàn về khả năng làm chủ tình cảm, cảm xúc, có ý kiến khẳng định: “Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công.”  Nhưng có người lại cho rằng: “Xã hội không thể phát triển nếu thiếu đi lòng yêu thương.”
           Em tán thành với ý kiến nào? Hãy viết bài văn thuyết phục mọi người về ý kiến của mình.




---------------------------Hết----------------------------

                          Ghi chú:     Điểm phần I: 1 → 8. (4.0 điểm); 9. (1.0 điểm); 10. (1.0 điểm)
                                              Điểm phần II: a. Hình thức (1.5 điểm); b. Nội dung (2.5 điểm)


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	    



     I
	
	Đọc  - hiểu
	6,0

	
	    1
	B
	   0,5

	
	    2
	A
	   0,5

	
	    3
	C
	0,5

	
	    4
	D
	0,5

	
	    5
	B
	0,5

	
	    6
	A
	0,5

	
	 7
	C
	0,5

	
	    8
	D
	0,5

	
	    9
	Giải thích lí do và nhận xét về hành động của Bồ câu:
- Bồ câu cứu Kiến vì thấy Kiến đang gặp nạn.
- Hành động của Bồ câu thể hiện tình cảm yêu thương, tinh thần sẵn sàng cứu giúp đồng loại gặp hoàn cảnh hiểm nguy.
	   1,0
0,5
0,5

	
	10
	HS liên hệ, rút ra bài học hợp lí, có ý nghĩa cho bản thân.
 Ví dụ:
- Luôn sẵn lòng giúp người có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp tình huống nguy hiểm;
- Sẵn sàng giúp người đã từng cưu mang hay hỗ trợ những lúc ta gặp khó khăn;
- Luôn biết ơn người giúp đỡ mình, hết lòng trả ơn khi có thể; 
…
(HS rút ra 1 bài học liên hệ, vận dụng hợp lí: chấm ½ số điểm; HS rút ra từ 2-3 bài học liên hệ, vận dụng hợp lí: chấm điểm tối đa).
	1,0

	     







    II
	
	Viết
	    4,0

	
	
	a) Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b) Xác định đúng yêu cầu của đề:
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống, bày tỏ ý kiến tán thành.
	0,25

	
	
	c) Yêu cầu đối với bài văn nghị luận (khẳng định sự tán thành ý kiến, thuyết phục người đọc đồng tình với quan điểm của mình):
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo một số yêu cầu sau:
- Nêu vấn đề đời sống cần bàn luận và ý kiến đáng quan tâm, được em tán thành;
- Trình bày thực chất của ý kiến, quan niệm đã nêu để bàn luận;
- Thể hiện thái độ tán thành với ý kiến vừa nêu bằng cách đưa ra các lí lẽ, bằng chứng thuyết phục;
- Khẳng định tính xác đáng của ý kiến được người viết tán thành và sự cần thiết của việc tán thành ý kiến đó.
(GV linh hoạt khi chấm)
	2,5



0,5

0,5
1,0

0,5

	
	
	d) Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e) Sáng tạo: Bố cục mạch lạc; có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	0,5
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I. Phần đọc hiểu (6.0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và lựa chọn đáp án đúng:
CỤC NƯỚC ĐÁ VÀ DÒNG CHẢY
Mưa, mưa đá! Một cục nước đá to lông lốc rơi bộp xuống. Thích quá, dòng chảy tay dang rộng, miệng nói lớn:
- A! Vui lắm mà! Cục nước đá hòa nhập ngay với chúng tôi.
Không được. - Cục đá lạnh lùng đáp - các anh đục ngầu bẩn thỉu thế kia, ta trong trắng to đẹp nhường này, bạn bè hòa nhập với các anh sao được?
Dòng chảy chưa kịp trả lời thì cục nước đá đã buông tiếp những lời đầy kiêu ngạo:
- Bảo cho các anh biết rằng: Biển cả, trời xanh mới là nơi hòa nhập dung thân của ta.
- Hầy dà! Ở một mình không được đâu, hòa nhập với chúng tôi đi.
Nói xong dòng chảy cười xòa rồi ào ra sông ra biển. Còn lại một mình buồn thiu, cục nước đá khóc, lúc sau thì tan ướt ở một góc sân.
(Trích 109 truyện ngụ ngôn Việt Nam hiện đại, NXB Hồng Đức, trang 144).
Câu 1. Phương án nào dưới đây nêu đúng đặc điểm thể loại của văn bản trên?
A. Là loại truyện các nhà văn viết cho thiếu nhi nhiều nước trên thế giới
B. Là loại truyện lấy loài vật hoặc chuyện về chính con người để nói lên bài học đối với con người
C. Là loại truyện ngắn hiện đại được viết nhằm tạo ra tiếng cười cho bạn đọc
D. Là loại truyện dịch do các nhà văn nước ngoài viết về động vật hoặc về chính con người
Câu 2. Câu chuyện trên được kể theo ngôi nào?

	A. Ngôi thứ ba
B. Ngôi thứ nhất
	C. Ngôi thứ nhất số nhiều
D. Ngôi thứ hai


Câu 3. Vì sao cục nước đá không muốn hòa nhập vào dòng nước chảy?
A. Chê dòng nước bẩn thỉu.
B. Muốn hòa nhập vào biển cả, rừng xanh.
C. Chê dòng nước bẩn thỉu và tự cho nơi xứng đáng với mình là biển cả, trời xanh.
D. Chê dòng nước bẩn thỉu và mong muốn chờ nhập với biển rộng.
	A. Một
B. Hai
	C. Ba
D. Bốn


Câu 4. Câu “Dòng chảy chưa kịp trả lời thì cục nước đá đã buông tiếp những lời đầy kiêu ngạo.” có mấy phó từ?

Câu 5. Câu nói của dòng nước “Hầy dà! Ở một mình không được đâu, hòa nhập với chúng tôi đi.” chứa đựng lời khuyên gì với cục nước đá?
A. Cảnh báo việc cục nước đá sẽ bị tan chảy.
B. Không sớm hòa nhập thì sẽ bị tan chảy và không còn tồn tại.
C. Mong cục nước đá hòa nhập sớm, được ra biển lớn trước khi bị tan chảy.
D. Hòa nhập sớm thì còn tồn tại và sẽ có cơ hội ra với biển lớn.
Câu 6. Mối quan hệ giữa cục nước đá - dòng chảy thể hiện mối quan hệ nào sau đây?
A. Quan hệ giữa bộ phận và toàn thể.
B. Quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng.
C. Quan hệ nguyên nhân - kết quả.
D. Quan hệ giữa cá nhân với cội nguồn.
Câu 7. Dòng nào sau đây nêu đúng nghĩa của từ “hoà nhập”?
A. Cùng tham gia, cùng hoà chung vào để không có sự tách biệt.
B. Hợp lại thành một thể thống nhất.
C. Sự kết hợp nhuần nhuyễn, cân đối giữa các thành phần.
D. Cùng làm với nhau, ăn khớp với nhau.
Câu 8. Cục nước đá trong truyện tượng trưng cho kiểu người nào trong xã hội?
A. Kiêu căng, tự phụ.
B. Ảo tưởng sức mạnh bản thân, hiếu thắng.
C. Kiêu ngạo, dễ quên nguồn cội.
D. Khao khát khám phá, chinh phục.
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 9. Cục nước đá tan ướt ở góc sân có phải kết cục xứng đáng với nó không? Vì sao? (Trả lời 4 - 6 dòng)
Câu 10. Bài học mà em rút ra từ câu chuyện trên?
II. Phần viết (4.0 điểm)
Câu 11. Nhân dân ta có câu “Có chí thì nên”. Em hãy viết bài văn nghị luận thể hiện sự tán thành của mình về câu tục ngữ đó.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Phần đọc hiểu
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D.
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	Cục nước đá tan ướt ở góc sân có phải là kết cục xứng đáng với nó. Vì: Cục nước đá kiêu ngạo, không muốn hòa nhập với dòng chảy để ra biển lớn. Cuối cùng một mình nước đá tan ở góc sân
và chỉ chảy ở trong sân mà không được ra biển cả.
	1,0

	
	10
	HS đưa ra được những bài học phù hợp với nội dung câu chuyện. Có thể đưa ra bài học sau:
- Sống hoà đồng, biết thích nghi hoàn cảnh.
- Phải biết hợp tác, hoà nhập với mọi người để tồn tại và phát triển.
- Không nên kiêu ngạo, khinh thường người khác.
- Sống thân thiện, chan hoà, có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người
(HS trả lời được 3 bài học cũng cho điểm tối đa)
	1,0

	II
	11
	Phần viết
	4,0

	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)
- Mở bài: Nêu vấn đề đời sống cần bàn - Câu tục ngữ
- Thân bài: Trình bày được ý kiến tán thành đối với vấn đề bàn luận. Đưa ra được những lí lẽ và dẫn chứng rõ ràng để chứng tỏ sự tán thành.
	0.25

	
	- Kết bài: Khẳng định lại sự tán thành ý kiến, nêu tác dụng của ý kiến
đối với cuộc sống.
	

	
	2. Xác định đúng nội dung cần bàn luận.
	0.25

	
	3. Triển khai hợp lí nội dung bài văn. Có thể viết bài văn theo hướng sau:
	3

	
	a. Mở bài:
- Nêu lí do muốn chia sẻ vấn đề đời sống cần bàn luận trong bài nghị luận.
- Trích dẫn câu tục ngữ “Có chí thì nên”, tán thành với tính đúng đắn của câu tục ngữ.
b. Thân bài: 
* Vấn đề gợi ra cách hiểu nào?
- “Chí”: Là ý chí, nghị lực và quyết tâm của con người.
- “Nên”: Là sự thành công, thành đạt, đạt đến mục tiêu, mục đích và ý nguyện trong mọi việc.
=> Ý nghĩa của cả câu tục ngữ: Khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của ý chí, nghị lực trong cuộc sống. Khi ta làm bất cứ một việc gì, nếu chúng ta có ý chí, nghị lực và sự quyết tâm thì nhất định chúng ta sẽ thành công.
*	Vì sao bày tỏ thái độ tán thành?
Ý chí, nghị lực cùng sự quyết tâm cao độ luôn là yếu tố quan trọng để đưa con người chạm tay đến với thành công. Cũng bởi vậy mà ông cha ta đã có câu tục ngữ thật đúng đắn: “Có chí thì nên”
*	Những lí lẽ và bằng chứng nào đưa ra để chứng tỏ sự tán thành ý kiến là xác đáng?
- Ý 1: Ý nghĩa thiết thực của ý chí, nghị lực và quyết tâm
+ Người có ý chí là người luôn dám đương đầu với mọi thử thách, khó khăn. Họ sống mạnh mẽ, cứng cỏi, kiên cường, thất bại không nản.
+ Khi có ý thức, nghị lực, quyết tâm con người sẽ có động lực và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
+ Thái độ sống tích cực ấy giúp chúng ta luôn chủ động, sáng tạo, dễ dàng gặt hái thành công, sống một cuộc đời có ý nghĩa.
+ Bằng chứng: Những tấm gương có “chí” dẫn đến thành công: Bác Hồ, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, Nick Vujicic, nhà bác học Edison…
- Ý 2: Hạn chế cho những người không có ý chí và quyết tâm
+ Làm bất cứ việc gì, dù giản đơn nhất nhưng không có chí, không chuyên tâm thì không làm được, kết quả không tốt.
	

	
	+ Con người sẽ dễ dàng bỏ cuộc và đầu hàng trước những gian khó, hiểm nguy và dễ dàng thất bại, chẳng bao giờ có thể đạt được thành công, không thể trưởng thành được.
+ HS có thể lấy bằng chứng thực tế để làm sáng tỏ.
* Bàn luận mở rộng
- Cần phê phán những người sống thiếu thiếu ý chí, thiếu nghị lực, thiếu quyết tấm, sống hèn nhát, thấy khó khăn, thất bại thì nản lòng, nhụt chí, bi quan, gục ngã.
* Bài học nhận thức và hành động
- Là học sinh, chúng ta cần phải học tập và rèn luyện ý chí, quyết tâm từ những việc nhỏ bởi đó sẽ là tiền đề giúp chúng ta vượt qua khó khăn, vươn tới thành công.
c. Kết bài:
- Rút ra ý nghĩa của ý kiến được tán thành: Lời khuyên muốn thành công thì không thể thiếu ý chí, nghị lực, quyết tâm.
	

	
	4. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	
	5. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị
luận.
	0.25



Hết
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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Cáo và cò
Ngày xửa ngày xưa, có một con Cáo rất xảo quyệt và tinh nghịch. Nó thường giả vờ thân thiện sau đó chơi khăm những con vật khác.
Một ngày nọ, cáo gặp một chị Cò. Nó kết bạn với Cò và ra vẻ thân thiện, mời Cò tới nhà ăn tối. Chị Cò vui vẻ nhận lời.
Tối hôm đó, chị Cò vui vẻ tới nhà Cáo như lời mời. Cáo mời Cò vào nhà và bưng ra hai bát súp. Nó múc súp ra hai cái đĩa rất là nông!
Chị Cò không thể nào ăn được súp với mỏ dài của mình, còn Cáo thì dễ dàng liếm một loáng là hết đĩa súp. Thấy Cò như vậy Cáo rất khoái trá nhưng vẫn giả vờ quan tâm hỏi:
– Sao chị không ăn? Súp không ngon à?
Chị Cò với cái bụng đói meo trả lời:
– Ồ, súp rất ngon, nhưng tôi bị đau dạ dày và không thể ăn thêm được nữa Cáo ạ.
Thế rồi Cò đi về sau khi đã cảm ơn Cáo, và không quên mời Cáo đến nhà ăn tối.
Tới ngày hẹn, Cáo tới nhà Cò để dùng bữa tối như được mời. Sau khi chuyện trò, chị Cò đi vào bếp để lấy súp ra mời Cáo ăn. Lần này, chị Cò múc súp ra hai cái lọ hẹp với cái cổ rất dài. Cò ăn súp dễ dàng với cái mỏ dài của mình, còn Cáo rõ ràng không thể nào ăn được. 
Sau khi kết thúc bữa ăn, chị Cò nhẹ nhàng hỏi Cáo:
– Bạn dùng bữa có ngon không bạn Cáo?
Cáo nhớ lại những gì mình đã chơi xấu Cò và cảm thấy rất xấu hổ. Nó chỉ biết lắp bắp:
– Tôi … tôi phải về đây. Bụng tôi bỗng dưng đau quá!
Rồi cụp đuôi chuồn về trong nỗi nhục nhã.
                                                          (Cáo và cò- trang 7-NXB thông tin)
Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất (Từ câu 1- câu 7: mỗi câu 0.5 điểm; Câu 8- câu 9: 1 điểm; câu 10:0.5 điểm):
Câu 1. Truyện Cáo và cò thuộc thể loại nào?
A. Truyền thuyết			B. Thần thoại
C. Truyện cổ tích			D. Truyện ngụ ngôn
Câu 2. Nhân vật chính trong truyện Cáo và cò là ai?
A. Cáo				B. Cò
C. Cáo và cò			D. Món súp
Câu 3.  Biện pháp tu từ chủ yếu được sử dụng trong truyện Cáo và Cò là :
	A. So sánh				B.  Nhân hóa
	C.  Liệt kê				D.  Điệp ngữ
Câu 4. Truyện Cáo và cò được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất, người kể xưng tôi		
B. Ngôi thứ ba, người kể giấu mình           
	C. Ngôi thứ nhất, người kể giấu mình           	
D. Ngôi thứ ba, người kể xưng tôi
Câu 5. Về hình thức, việc dùng từ nó trong đoạn văn sau có tác dụng gì?
“Cáo nhớ lại những gì mình đã chơi xấu cò và cảm thấy rất xấu hổ. Nó chỉ biết lắp bắp.’’
A. Thay thế cho từ Cáo nhằm tạo sự liền mạch giữa hai đoạn văn.
B. Thay thế cho từ Cáo nhằm tạo sự liên kết về hình thức giữa hai câu văn.
C. Chỉ một đối tượng khác không phải là nhân vật Cáo.
D. Thay thế cho từ Cò đã xuất hiện ở câu văn đứng trước đó.
Câu 6. Theo em, Cáo là hình ảnh đại diện cho kiểu người nào trong cuộc sống?
A. thân thiện, hòa đồng				B. chân thành, tử tế
C. dối trá, lọc lừa 					D. ham vui, xởi lởi
Câu 7. Dấu chấm lửng trong câu sau được dùng để làm gì ?
“Tôi … tôi phải về đây.”
A. Cho biết nhiều sự vật chưa liệt kê hết.        
B. Làm giãn nhịp điệu câu văn.
C. Thể hiện lời nói run sợ, lắp bắp.			 
D. Thể hiện lời nói bỏ dở, ngập ngừng.
Câu 8. (1.0 điểm): Cáo mời Cò tới nhà mình ăn tối với mục đích gì?
Câu 9. (1.0 điểm):  Em có đồng tình với cách ứng xử của Cò đối với Cáo không? Vì sao?
Câu 10. (0.5 điểm) Bài học tâm đắc nhất mà em rút ra từ câu chuyện trên là gì?
II. VIẾT (4.0 điểm) 
Có ý kiến cho rằng: “Đoàn kết chính là sức mạnh”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên? (Trình bày ý kiến tán thành)

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

A. Hướng dẫn chung:
- Giáo viên dựa vào yêu cầu của Hướng dẫn chấm này để đánh giá bài làm của học sinh. Cần vận dụng linh hoạt và hợp lý Hướng dẫn chấm, tránh đếm ý cho điểm. Đặc biệt trân trọng, khuyến khích những bài viết sâu sắc, sáng tạo trong nội dung và hình thức trình bày.
- Việc chi tiết hóa nội dung cần đạt và điểm số của các câu (nếu có) trong Hướng dẫn chấm phải được thống nhất trong tổ chấm và đảm bảo không sai lệch với số điểm trong câu và tổng điểm toàn bài.
- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0.25 điểm. Sau đó làm tròn số đúng theo quy định.
	B. Hướng dẫn cụ thể:
Phần I: Nội dung ĐỌC HIỂU
1. Trắc nghiệm khách quan
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	






I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	D
	0,5


2. Trắc nghiệm tự luận
 Câu 8: (1.0 điểm) Gợi ý: 
+  Trêu chọc Cò, làm Cò bị bẻ mặt, xấu hổ
+ Thỏa mãn bản chất khôn ranh, tính quái, xảo quyệt của mình…..
	Mức 1 (0,75 – 1.0 đ)
	Mức 2 (0,25 – 0,5 đ)
	Mức 3 (0đ)

	- Học sinh nêu ra được một thông điệp phù hợp với nội dung truyện đảm bảo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.
	- Học sinh nêu được một thông điệp phù hợp với nội dung truyện nhưng chưa sâu sắc, đảm bảo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; diễn đạt chưa trôi chảy, mạch lạc.
	Trả lời không đúng yêu cầu của đề bài hoặc không trả lời.



 Câu 9: (1.0 điểm) 
	Mức 1 (0,75 – 1.0 đ)
	Mức 2 (0,25 – 0,5 đ)
	Mức 3 (0đ)

	- HS trả lời đồng ý hoặc không đồng ý. Có lời giải thích sâu sắc, toàn diện, diễn đạt trôi chảy.
	- HS trả lời đồng ý hoặc không đồng ý những giải thích chưa sâu sắc, chưa toàn diện, diễn đạt chưa trôi chảy. Hoặc chưa giải thích
	HS không trả lời hoặc trả lời không đúng yêu cầu đề.


Câu 10 (0,5 điểm)
	Mức 1 (0.5 đ)
	Mức 2 (0,25 đ)
	Mức 3 (0đ)

	- Học sinh có những cảm nhận cá nhân, phù hợp với nội dung thể hiện trong đoạn trích, đảm bảo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.
Gợi ý: - Sống chân thật, thân thiện.
- Biết trân trọng tình bạn
- Không dối trá.
….
	- Học sinh có cảm nhận phù hợp nhưng chưa sâu sắc, đảm bảo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; diễn đạt chưa trôi chảy, mạch lạc.
	Trả lời không đúng yêu cầu của đề bài hoặc không trả lời.



 Phần II: VIẾT (4 điểm)

	II
	VIẾT
	4.0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
Đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài; các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
	0.25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề:  Trình bày quan điểm  tán thành ý kiến về giá trị của đoàn kết: Đoàn kết chính là sức mạnh.
	0.25

	
	c. HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận.
- Thân bài: Sáng tỏ vấn đề cần nghị luận về tinh thần đoàn kết là sức mạnh.
- Kết bài: Rút ra ý nghĩa của ý kiến được tán thành.
	



3.0

	
	d. Chính tả, ngữ pháp:
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0.25

	
	e. Sáng tạo: Bố cục rõ ràng, lời văn giàu hình ảnh, cảm xúc
	0.25
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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới :  
CHÁY NHÀ HÀNG XÓM
Trong làng nọ có nhà bị cháy. Cả làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu, ai nấy ra sức tìm cách dập đám cháy,... Riêng có một người nhà ở ngay bên cạnh vẫn trùm chăn, bình chân như vại, nghĩ :
- Cháy nhà hàng xóm, chẳng việc gì mình phải bận tâm.
Nào ngờ, lửa mỗi lúc một to, gió thổi mạnh làm tàn lửa bay tứ tung, bén sang mái nhà ông ta. Lúc bấy giờ người kia mới chồm dậy, cuống cuồng tìm cách dập lửa. Nhưng không kịp nữa rồi. Nhà cửa, của cải của ông ta đã bị ngọn lửa thiêu sạch.
   (Nguồn Truyện ngụ ngôn Việt Nam, http://Thegioicotich.vn)
Lựa chọn đáp án đúng nhất :
Câu 1. Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy ?
	A. Thứ nhất                                                   B. Thứ hai           
C. Thứ ba                                                      D. Thứ nhất và thứ  ba
Câu 2. Trong hai câu “Lúc bấy giờ người kia mới chồm dậy, cuống cuồng tìm cách dập lửa. Nhưng không kịp nữa rồi.”, từ in đậm dùng để làm gì ? 
A. Liên kết câu                                                   B. Nhấn mạnh câu             
C. Ngăn cách các câu                                         D. Giãn nhịp cho câu.
Câu 3. Trong văn bản, khi thấy lửa bén sang mái nhà mình, nhân vật chính đã làm gì ? 
A. vẫn trùm chăn, bình chân như vại                                       
B. chẳng việc gì mình phải bận tâm.     
C. mặc kệ cho lửa cháy.                                                       
D. chồm dậy, cuống cuồng tìm cách dập lửa.
Câu 4. Ý nào diễn tả đúng nhất nội dung thành ngữ “bình chân như vại” trong câu : “Riêng có một người nhà ở ngay bên cạnh vẫn trùm chăn, bình chân như vại...” ?
A. Bình tĩnh, tự tin, có chút sợ hãi, không nhút nhát, không cảm thấy cần phải vội vàng, gấp gáp.  
B. vững lòng, yên trí, không lo gì thiệt hại đến mình trong lúc người khác phải lo lắng, hoảng sợ.   
C. Bình tĩnh, tự tin, không sợ hãi, lo lắng trước khó khăn, gian khổ.      
D. vững vàng, yên tâm, tỏ ra vội vàng, gấp gáp, nao núng tinh thần.

Câu 5. Tác dụng của dấu chấm lửng trong câu “Cả làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu, ai nấy ra sức tìm cách dập đám cháy,...” là :
	A. dùng để tạo khoảng trống cho câu văn.        
B. dùng để làm giãn nhịp điệu của câu, chuẩn bị cho sự xuất hiện của yếu tố bất ngờ.
	C. dùng để biểu thị những sự vật, hiện tượng còn chưa liệt kê hết.                 
D. dùng biểu thị lời nói ngập ngừng, đứt quãng.        
Câu 6. Trong câu “Nhà cửa, của cải của ông ta đã bị ngọn lửa thiêu sạch”, phó từ là:
	A. bị                        B. thiêu                      C.sạch                       D. đã
Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu:
Câu 7. Em hãy nhận xét về tính cách của nhân vật chính qua ý nghĩ : “Cháy nhà hàng xóm, chẳng việc gì mình phải bận tâm”.
Câu 8. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê có trong đoạn văn :
 “Trong làng nọ có nhà bị cháy. Cả làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu, ai nấy ra sức tìm cách dập đám cháy,...”
Câu 9. Từ nội dung câu chuyện, em rút ra cho bản thân mình bài học sâu sắc gì ? 
II. VIẾT (4.0 điểm)	
	(Học sinh chọn 01 câu trong hai câu dưới đây để làm bài)
Câu 1: Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử mà em có dịp tìm hiểu.
Câu 2 : Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật chính trong truyện ngụ ngôn “Cháy nhà hàng xóm”.
-----------------------Hết--------------------
Họ và tên học sinh: ................................................................  SBD: .............................

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	- Ý nghĩ của nhân vật chính cho thấy :
+ Nhân vật chính là người vô tâm, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân
+ Nhân vật chính không quan tâm đến hàng xóm, không giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn.
	0.5

0.5

	
	8
	- Biện pháp tu từ liệt kê : Cả làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu, ai nấy ra sức tìm cách dập đám cháy
	0.25

	
	
	- Tác dụng : 
+ Diễn tả một cách đầy đủ, sâu sắc những hành động, việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ của làng xóm láng giềng khi có người gặp khó khăn, hoạn nạn.
+ Thể hiện sự quan sát tinh tế, thái độ ngợi ca, khâm phục những cử chỉ, hành động tốt đẹp, hết lòng vì người khác.
+ Tạo nhịp điệu nhịp nhàng, sôi nổi, giúp câu văn tăng sức biểu cảm, tăng hiệu quả diễn đạt. 
	0.75

	
	9
	- Học sinh rút ra bài học cho bản thân :
+ Cần biết quan tâm đến những người cung quanh (bạn bè, hàng xóm,…)
+ Đồng cảm, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặn khó khăn, hoạn nạn,…
	1.0

	II
	VIẾT
	4,0

	
	1
	Yêu cầu chung: 
HS kết hợp được kiến thức và kĩ năng để viết bài văn tự sự. Lựa chọn đúng sự kiện có liên quan nhân vật trong lịch sử. Bài viết phải có bố cục ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) đầy đủ, rõ ràng; đúng kiểu bài tự sự; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	Yêu cầu cụ thể
a. Lựa chọn được nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam. Lựa chọn được sự kiện hay, có ý nghĩa để kể.
	0,25

	
	
	b. Có bố cục 3 phần đầy đủ, rõ ràng
	0,25

	
	
	c. Nội dung bài viết theo bố cục
Mở bài: Giới thiệu được nhân vật và sự việc có thật liên quan tới nhân vật đó.
	
0,25

	
	
	Thân bài: 
+ Tái hiện được bối cảnh xảy ra sự việc.
+ Kể được diễn biến sự việc (gắn với nhân vật và những mốc thời gian, địa điểm cụ thể), đảm bảo các sự việc và chi tiết tiêu biểu; có đủ các sự việc mở đầu, diễn biến và kết thúc.
+ Kết quả, ý nghĩa của sự việc
	
0,25
1,5


0,25

	
	
	Kết bài: Nêu suy nghĩ về nhân vật và sự việc đã kể.
	0,25

	
	
	d. Ngôi kể: Xác định được ngôi kể phù hợp, nhất quán trong quá trình kể chuyện.
	0,25

	
	
	e. Sáng tao. Diễn đạt độc đáo và sáng tạo (dùng từ, đặt câu).
	0,25

	
	
	g. Chữ viết, chính tả, trình bày. Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	
	h. Liên kết câu và diễn đạt. Bài viết có sự liên kết chặt chẽ cả về nội dung và hình thức. Kết hợp hợp lí các phương thức biểu đạt (tự sự, miêu tả, biểu cảm).
	0,25

	
	2
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Có đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. 
- Mở bài giới thiệu được vấn đề.
- Thân bài triển khai được vấn đề.
- Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: đặc điểm nhân vật trong một truyện ngụ ngôn cụ thể.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: Vận dụng tốt các thao tác lập luận, đặc biệt thao tác phân tích, chứng minh. Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng về cơ bản cần đảm bảo những nội dung sau: 
* Mở bài: Giới thiệu tác giả (nếu có), tác phẩm văn học và nhân vật; nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.
* Thân bài: Phân tích đặc điểm của nhân vật
- Chỉ ra các đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm (dựa vào các yếu tố như ngoại hình, cử chỉ, hành động, lời nói, suy nghĩ, mối quan hệ với các nhân vật khác…)
- Thông qua nhân vật rút ra bài học 
- Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật 
- Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật.
* Kết bài: Khẳng định lại đặc điểm chung của nhân vật và nêu cảm nghĩ.
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo, suy nghĩ mới mẻ, sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0.5

	TỔNG ĐIỂM
	10,0


Lưu ý khi chấm bài: 
 Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của học sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm một cách máy móc, linh hoạt trong việc vận dụng Hướng dẫn chấm. Việc chi tiết hóa điểm số các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi phần và được thống nhất trong Hội đồng chấm.
 Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.
 Khuyến khích những bài viết có tính sáng tạo, nội dung bài viết có thể không trùng với yêu cầu trong đáp án nhưng lập luận thuyết phục, văn phong sáng rõ.
	ĐỀ 15
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: NGỮ VĂN 7



I. ĐỌC  (6.0 điểm): Đọc câu chuyện sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Chuột Nhà và Chuột Đồng là bạn thân của nhau. Chuột Đồng sống ở nông thôn, ngày ngày ra đồng ăn thóc, cuộc sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Chuột Nhà sống trong một hốc tường của một gia đình giàu có ở thành phố. Khi chủ nhà đi vắng, Chuột Nhà chạy ra trộm thức ăn: nào là đỗ, thóc, pho mát, mật ong,… Cuộc sống của Chuột Nhà cực kì sung sướng.Một hôm, Chuột Đồng mời Chuột Nhà đến ăn giỗ. Chuột Nhà diện lễ phục chốn đồng quê dự tiệc. Chuột Đồng mang đại mạch và thóc mà mình dự trữ được ra đãi khách. Chuột Nhà vừa ăn đại mạch và thóc vừa bảo Chuột Đồng:
– Bạn thân mến ơi, bạn sống như một con kiến tầm thường vậy. Còn chỗ tôi thì có bao nhiêu là thứ ngon. Bạn hãy lên thành phố hưởng thụ với tôi.
Nghe bùi tai, thế là Chuột Đồng theo Chuột Nhà lên thành phố sinh sống. Trong bếp nhà chủ của Chuột Nhà, Chuột Đồng thấy có đỗ, thóc, lại còn có cả pho mát, mật ong,… Nó thèm đến nỗi nước miếng cứ chảy ra ròng ròng. Không ngờ Chuột Nhà lại có lắm cái ăn như vậy, nó rất ngưỡng mộ Chuột Nhà. Khi chúng đang chuẩn bị đánh chén thì có tiếng người mở cửa bếp. Chuột Nhà nhát gan, nghe thấy tiếng động liền ba chân bốn cẳng chui tọt vào hang:
     		     – Chủ nhà đấy! Chạy mau đi!
Cả hai con chuột chạy như bay. Khi xung quanh yên tĩnh trở lại chúng mới dám chui ra. Vừa định cầm miếng pho mát lên thì lại có người mở cửa tiếp. Chuột Nhà lại vội vàng trốn vào hang:
– Chủ nhà lại đến kìa, chạy đi!
Lúc này, Chuột Đồng đói đến mức bụng kêu òng ọc. Nó run run nói với Chuột Nhà:
– Tạm biệt bạn thân mến! Bạn cứ việc hưởng thụ những thứ ngon lành này đi, còn tôi không muốn cứ phải nơm nớp lo sợ như thế nữa. Tôi sẽ quay về ăn thóc, sống một cuộc sống bình thường và yên ổn.
(“Chuột Nhà và chuột Đồng”-  Truyện ngụ ngôn Aesop)
Ghi lại chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 8):
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?
A. tự sự   		B. miêu tả    	   	    C. biểu cảm   		D. nghị luận
Câu 2. Cuộc sống của Chuột Nhà những ngày chủ đi vắng ra sao?
A. cực kì buồn tẻ				B. cực kì sung sướng
C. cực kì cô đơn				D. cực kì buồn chán
Câu 3. Chuột Nhà đã đề nghị Chuột Đồng điều gì khi đến ăn giỗ?
A. rủ Chuột Đồng cùng đến những cánh đồng dạo chơi
B. rủ Chuột Đồng  cùng về quê tận hưởng cuộc sống
C. rủ Chuột Đồng lên thành phố thụ hưởng cùng
D. rủ Chuột Đồng ở lại gặp gỡ chủ nhà
Câu 4. Trạng ngữ trong câu: “Lúc này, Chuột Đồng đói đến mức bụng kêu òng ọc.” được dùng để làm gì ?
A. chỉ nguyên nhân                                                              B. chỉ thời gian
C. chỉ mục đích                                                                    C. chỉ phương tiện
Câu 5. Vì sao chuột Đồng quyết định quay về ăn thóc và sống ở nông thôn?
A.Chuột Đồng không thích đi chơi
B. Chuột Đồng nhớ nhà, sống quen với những cánh đồng
C. không muốn phải sống trong sự nơm nớp lo sợ mà muốn sống bình thường, yên ổn 
D. không muốn sống ở một nơi xa lạ, không quen thuộc
Câu 6. Theo em,  Chuột Nhà là hình ảnh đại diện cho kiểu người nào trong cuộc  sống?
A. những người thật thà, khiêm tốn		B. những người chăm chỉ
C. những người biết lo xa 			D. những người nhát gan, chỉ biết hưởng thụ
Câu 7.Câu văn in đậm trong đoạn ngữ liệu trên sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. ẩn dụ, hoán dụ					B. liệt kê, điệp ngữ
C. nói quá, so sánh					D. nói giảm, nói tránh
Câu 8. Dấu chấm lửng trong câu: “Trong bếp nhà chủ của Chuột Nhà, Chuột Đồng thấy có đỗ, thóc, lại còn có cả pho mát, mật ong,…”được dùng để làm gì ?
A. tỏ ý còn nhiều sự vật hiện tượng chưa liệt kê hết
B. làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của từ ngữ có nội dung bất ngờ
C. thể hiện cho lời nói bị bỏ dở
D. thể hiện chỗ lời nói ngập ngừng, ngắt quãng
Câu 9. Nếu là em, em sẽ chọn cho mình cuộc sống giống như chuột Nhà hay chuột Đồng? Vì sao ?
Câu 10 . Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 5-7 câu) ghi lại những bài học em rút ra được từ câu chuyện trên.
II. VIẾT (4.0 điểm) : Chọn một trong hai đề sau
Đề 1: Viết bài văn (khoảng 1,5 trang giấy) phân tích đặc điểm của một nhân vật trong truyện ngụ ngôn đã học.
Đề 2: Viết đoạn văn ( khoảng 2/3 trang giấy) ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc một bài thơ.


Ghi chú: Điểm phần I: câu 1 - Câu 8 (0.25 điểm/câu), câu 9 (2.0 điểm), câu 10 (2.0điểm).
-----------------------Chúc các em làm bài thi tốt !----------------------

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	






I
	
	ĐỌC -  HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,25

	
	2
	B
	0,25

	
	3
	C
	0,25

	
	4
	B
	0,25

	
	5
	C
	0,25

	
	6
	D
	0,25

	
	7
	C
	0,25

	
	8
	A
	0,25

	
	9
	- Chọn  cách sống như Chuột Đồng
- Lý giải:  
+ đó là cách sống vô tư, thoải ái, bình thường, yên ổn
+ đó là cách sống giản dị
+ đó là cuộc sống không phải sống trong sự nơm nớp lo sợ
(HS có thể đưa ra những lí giải phù hợp, mỗi lí giải đúng và hợp lí được 0.5đ)
	  0,5

1,5

	
	10

	-  Hình thức: 
+ Đảm bảo hình thức đoạn văn, đủ số câu
+ Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, trình bày
- Nội dung:  HS có thể diễn đạt theo những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo được một số ý cơ bản sau:
       + Trong cuộc sống, không nên có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, đừng mơ tưởng đến những vị trí không phù hợp với bản thân.
       +  Sống một cuộc sống giản dị nhưng vui vẻ, hạnh phúc còn hơn là sung túc, ăn ngon mặc đẹp, nhưng luôn phải lo lắng, sợ hãi.
      + Cần sống khiêm tốn

                  ……
(GV tùy bài làm của HS để cho điểm linh hoạt)
	
0,25
0,25


0,5

0,5


0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	(Đề 1)
	a. Đảm bảo bố cục bài văn biểu cảm gồm 3 phần MB,TB, KB.
Mở bài giới thiệu đối tượng, thân bài phân tích và làm sáng tỏ được đặc điểm của nhân vật, kết bài nêu được ý nghĩa, bài học sâu sắc.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích nhân vật trong truyện ngụ ngôn
	0,25

	
	
	c. Nội dung chính
- Giới thiệu đối tượng, đặc điểm nhân vật…
- Lần lượt phân tích và làm sáng tỏ từng đặc điểm của nhân vật thông qua các chi tiết cụ thể trong tác phẩm (hoàn cảnh, lời nói, cử chỉ, hành động, ý nghĩa…)
- Nêu nhận xét của em về nhân vật đó.
- Qua phân tích nhân vật, nêu lên ý nghĩa hoặc bài học sâu sắc.
	
3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	 e. Sáng tạo: Sáng tạo trong cách viết, giàu hình ảnh, cảm xúc chân thành.
	0,25

	
	(Đề 2)
	a. Đảm bảo hình thức của đoạn văn: lùi đầu dòng, viết hoa đầu dòng, kết thúc câu bằng dấu chấm, đủ dung lượng yêu cầu…
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng trọng tâm của đề: nêu cảm xúc sau khi đọc một bài thơ.
	0,25

	
	
	c. Nội dung chính cần có trong đoạn:
- Nêu cảm nghĩ chung về bài thơ. Dẫn ra khổ thơ, đoạn thơ có nội dung hoặc nghệ thuật đặc sắc mang cho em nhiều cảm xúc.
- Nêu cụ thể cảm xúc của em về yếu tố nội dung hoặc nghệ thuật đặc sắc khiến em yêu thích.
- Khái quát lại suy nghĩ của bản thân về yếu tố đã mang lại cảm xúc ấy. 
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Sáng tạo trong cách viết, giàu hình ảnh, cảm xúc chân thành.
	0,25
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Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu:
HAI NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH VÀ CON GẤU
Có hai người bạn đương đi trong rừng thì một chú gấu nhảy ra vồ. Tình cờ, người đi trước túm được một cành cây và ẩn mình trong đám lá. Người kia không biết trông cậy vào đâu, đành nằm bẹp xuống đất, mặt vùi trong cát. Gấu đến gần dí mõm vào tai người này ngửi, ngửi mãi,…Nhưng cuối cùng, gấu hú lên một tiếng, lắc đầu rồi lững thững bỏ đi, vì gấu không ăn những con vật chết. Bấy giờ, người trên cây trèo xuống gặp bạn, cười và nói rằng: “Ông Gấu thì thầm với cậu điều gì đó?”
“Ông ấy bảo tớ rằng”, người kia nói, “không nên tin vào những kẻ bỏ mặc bạn bè trong cơn hoạn nạn.”
(Ngữ văn 7, Tập 1, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022, tr.37)

Câu 1. (0,5 điểm) Văn bản Hai người bạn đồng hành và con gấu thuộc thể loại nào?
A. Truyện cổ tích			           	B. Truyện cười
C. Truyện ngụ ngôn	           			D. Truyện truyền thuyết
Câu 2. (0,5 điểm) Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất				B. Ngôi thứ ba
C. Ngôi thứ hai				D. Kết hợp ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
Câu 3. (0,5 điểm) Trong văn bản Hai người bạn đồng hành và con gấu, người bạn thứ hai đã làm gì khi con gấu nhảy ra vồ?	
A. Một mình túm lấy cành cây và ẩn mình trong đám lá
B. Kéo người bạn kia cùng nhảy lên cây
C. Nằm bẹp xuống đất, mặt vùi trong cát
D. Nhảy xuống sông
Câu 4. (0,5 điểm) Điền vào chỗ trống: 
Trong đoạn văn: Gấu đến gần dí mõm vào tai người này ngửi, ngửi mãi,…Nhưng cuối cùng, gấu hú lên một tiếng, lắc đầu rồi lững thững bỏ đi, vì gấu không ăn những con vật chết từ in đậm là từ ngữ có tác dụng ………………….. để liên kết các câu trong đoạn với nhau.
Câu 5. (0,5 điểm) Chi tiết Tình cờ, người đi trước túm được một cành cây và ẩn mình trong đám lá khi con gấu nhảy ra vồ cho thấy tính cách gì của người này?
A. Ích kỉ, chỉ nghĩ đến sự an toàn, lợi ích của bản thân
B. Yếu ớt, hèn nhát
C. Dũng cảm, mạnh mẽ		          		
D. Dạn dĩ, thông minh
Câu 6. (0,5 điểm) Chủ đề của văn bản Hai người bạn đồng hành và con gấu là gì? Chọn đáp án Đúng (Đ) hoặc Sai (S):
	A. Phê phán những kẻ dốt nát mà hay huênh hoang và đề cao sự thông minh, mưu trí của con người.
	Đ
	S

	B. Phê phán những kẻ bỏ mặc bạn bè trong cơn hoạn nạn và đề cao sự thông minh, mưu trí của con người.
	Đ
	S


Câu 7. (0,5 điểm) Công dụng của dấu chấm lửng trong câu Gấu đến gần dí mõm vào tai người này ngửi, ngửi mãi,... là gì?
A. Thể hiện lời nói bỏ dở, ngập ngừng, ngắt quãng	
B. Làm giãn nhịp điệu câu văn
C. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp
D. Tỏ ý còn nhiều hoạt động tương tự chưa liệt kê hết
Câu 8. (1,0 điểm) Theo em, hình ảnh con gấu trong văn bản trên tượng trưng cho điều gì trong cuộc sống?
Câu 9. (0,75 điểm) Em có đồng tình với hành động bỏ mặc bạn bè khi gặp hoạn nạn của người bạn đi trước trong văn bản trên không? Vì sao ?
Câu 10. (0,75 điểm) Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc văn bản trên.
II. VIẾT (4,0 điểm)
Có ý kiến cho rằng: “Tình yêu thương là sợi dây vô hình kết nối mọi người, là điều quý giá nhất trong cuộc sống mà con người có thể dành cho nhau”. Em hãy viết bài văn nghị luận bày tỏ quan điểm tán thành của mình về ý kiến trên.  
- Hết –
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	nối
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	A. Sai
B. Đúng
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	Hình ảnh con gấu tượng trưng cho những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
	1,0

	
	9
	HS bày tỏ ý kiến không đồng tình.
HS chủ động thể hiện chính kiến cá nhân nhưng lí lẽ và dẫn chứng phải phù hợp, thuyết phục.
 Gợi ý: vì người bạn thứ nhất có hành động bỏ mặc bạn bè lúc hoạn nạn khó khăn, khi thoát nạn, hắn không biết ăn năn hối lỗi, việc người bạn đó quan tâm là ông gấu nói gì với người bạn mình, chứ không quan tâm bạn đồng hành với mình có vấn đề gì không. Qua đó ta thấy nhân vật người bạn thứ nhất là kẻ vô tâm, ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân.
	0,75

	
	10
	HS nêu được cụ thể bài học.
Một số gợi ý về bài học rút ra:
- Đừng bao giờ đồng hành với một người sẵn sàng bỏ rơi bạn lúc gặp hoạn nạn, khó khăn. Người bạn thật sự sẽ dũng cảm cùng ta vượt qua điều đó.
- Trước những khó khăn của những người xung quanh, hãy cố gắng giúp đỡ nếu có thể.
- Cần bình tĩnh, sáng suốt giải quyết tình huống khi gặp khó khăn, nguy hiểm.
* Hướng dẫn chấm:
- Học sinh nêu được 1 trong các bài học trên hoặc các bài học khác sâu sắc, thuyết phục: 0,75 điểm
- Học sinh nêu được 1 bài học nhưng còn chung chung: 0,5 điểm
- Học sinh nêu được một vài phẩm chất liên quan đến bài học: 0,25 điểm 
	0,75

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài, Thân bài, Kết bài
	0,25

	
	
	2. Xác định đúng yêu cầu của đề: 
Viết bài văn nghị luận bày tỏ quan điểm tán thành về ý kiến: “Tình yêu thương là sợi dây vô hình kết nối mọi người, là điều quý nhất trong cuộc sống mà con người có thể dành cho nhau”.
	0,25

	
	
	3. Viết bài văn nghị luận bày tỏ quan điểm tán thành về ý kiến.
Hs có thể triển khai bài viết theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	2,5

	
	
	*Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận và trích dẫn ý kiến về vấn đề đó:
- Vấn đề nghị luận: Tình yêu thương
- Dẫn ý kiến: “Tình yêu thương là sợi dây vô hình kết nối mọi người, là điều quý giá nhất trong cuộc sống mà con người có thể dành cho nhau”.
+ Giới thiệu đầy đủ, hợp lí :  0,5 điểm.
+ Giới thiệu sơ sài, không nêu được vấn đề nghị luận hoặc không dẫn ý kiến:  0,25 điểm.
*Thân bài:
a. Thể hiện quan điểm tán thành của bản thân về ý kiến đó.
- Thể hiện rõ quan điểm tán thành với ý kiến: 0,5 điểm.
- Thể hiện quan điểm tán thành không rõ ràng, mơ hồ: 0,25 điểm.
- Không thể hiện quan điểm tán thành hoặc thể hiện thái độ phản đối: 0 điểm
b. Chứng minh quan điểm tán thành của bản thân qua các lí lẽ, dẫn chứng:
Gợi ý:
- Lí lẽ 1: Tình yêu thương sẽ sưởi ấm tâm hồn của những con người cô đơn, đau khổ, bất hạnh và truyền nghị lực sống cho họ.
(Dẫn chứng)
- Lí lẽ 2: Tình yêu thương sẽ kết nối mọi người, tạo mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa người với người.
(Dẫn chứng)
- Lí lẽ 3: Tình yêu thương tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần để con người động viên nhau cùng nhau vượt qua gian khổ, thử thách, xóa tan những hận thù và cảm hóa được cả những con người lầm lỗi.
(Dẫn chứng)
- Lí lẽ 4: Tình yêu thương sẽ nuôi dưỡng, rèn luyện tâm hồn, nhân phẩm, giúp xã hội văn minh tiến bộ.
(Dẫn chứng)…
- Lí lẽ 5: Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn còn có những con người sống thờ ơ, vô cảm, không biết yêu thương người khác, những người đó cần đáng lên án, phê phán…
* Hướng dẫn chấm:
- Các em có thể lập luận bằng các lí lẽ, dẫn chứng khác miễn sao
 lập luận chặt chẽ, thuyết phục, lí lẽ xác đáng, dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp: 1,0 điểm.
-  Lập luận chưa chặt chẽ, lí lẽ chưa thật xác đáng, chưa có hoặc có dẫn chứng nhưng chưa tiêu biểu: 0,75 điểm
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục; lí lẽ không xác đáng, không có dẫn chứng: 0,25 - 0,5 điểm
*Kết bài:
- Khẳng định lại vai trò và tầm quan trọng của tình yêu thương.
- Bài học liên hệ.
* Hướng dẫn chấm:
- Kết thúc vấn đề hợp lí, ấn tượng:  0,5 điểm.
- Kết thúc sơ sài: 0,25 điểm.
	(0,5)








(1,5)





























(0,5)

	
	
	4. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0,5

	
	
	5. Sáng tạo: 
- Học sinh có thể giải thích ý kiến để tăng sức thuyết phục, Gv khuyến khích cho điểm sáng tạo.
- Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, biết liên hệ thực tiễn phù hợp.
- Vận dụng kết hợp các thao tác lập luận, lí lẽ và dẫn chứng chặt chẽ, thuyết phục, giọng điệu linh hoạt. Bài văn mạch lạc, trong sáng.
	0,5
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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Thần Gió và Mặt Trời
        Một hôm thần Gió tranh cãi với Mặt Trời xem ai là kẻ mạnh nhất. Nhìn xuống mặt đất, thấy một khách bộ hành khoác chiếc áo tơi đang đi, Mặt Trời bảo: “Chẳng cần cãi nhau làm gì, hễ ai làm cho người khách bộ hành kia phải cởi chiếc áo ra sẽ thắng cuộc và là kẻ mạnh nhất!”
       Thần Gió bắt đầu dương oai, thổi làm cát bụi bốc lên mù mịt, cây cối đổ rạp... Những cơn cuồng phong liên tiếp nổi lên, kèm với cái lạnh buốt da, buốt thịt. Tuy nhiên, gió càng lớn thì người bộ hành càng cố giữ chặt chiếc áo tơi của mình, làm cho thần Gió không cách nào lột được chiếc áo kia ra.
       Sau đó đến phiên Mặt Trời. Từ trong đám mây đen, Mặt Trời từ từ ló rạng. Những tia nắng vàng tỏa khắp muôn nơi, làm người bộ hành cảm thấy rất ấm áp, thoải mái. Mặt Trời càng lúc càng nóng ấm. Thế rồi người bộ hành tự động cởi bỏ chiếc áo tơi vô dụng kia ra.                       
                                                                                     (Theo nguồn Internet) 
1. Trắc nghiệm (2,5 điểm): 
Chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ 1 đến 5 và viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đó vào giấy làm bài thi (Ví dụ: Câu 0:A)                                                                                                                                                                                                                                                      
Câu 1: Câu chuyện trên thuộc thể loại gì?
  A. Truyện tiếu lâm                            		B. Truyện truyền thuyết               
  C. Truyện ngụ ngôn                         		D. Truyện cổ tích 
Câu 2: Ai là người kể chuyện?
A.Thần Gió, 
B. Người khách bộ hành
C. Mặt Trời
D. Người kể ngôi thứ ba 
Câu 3: Chỉ ra công dụng dấu chấm lửng trong câu văn sau?
       “Thần Gió bắt đầu dương oai, thổi làm cát bụi bốc lên mù mịt, cây cối đổ rạp...”
  A. Thể hiện lời nói ngập ngừng, bỏ dở, ngắt quãng.
  B. Cho biết còn nhiều sự vật, hiện tượng chưa liệt kê hết.                                                            
  C. Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ.
  D. Thể hiện sự bất ngờ, có sắc thái hài hước, châm biếm.          
Câu 4: Mục đích của cuộc tranh cãi giữa thần Gió và Mặt Trời là gì?
  A. Để xem ai đẹp hơn                                	B. Để xem ai có nhiều phép thuật hơn
  C. Để xem ai có nhiều bạn hơn                    D. Để xem ai là kẻ mạnh nhất                    
Câu 5: Tại sao gió càng lớn thì người bộ hành càng cố giữ chặt chiếc áo tơi của mình?
  A. Vì người bộ hành không muốn giúp thần Gió.
  B. Vì người bộ hành muốn giữ ấm cơ thể, chống lại giá rét.
  C. Vì người bộ hành mạnh hơn thần Gió. 
  D. Vì người bộ hành muốn giúp Mặt Trời.
Câu 6: Phép liên kết được sử dụng trong hai câu văn sau là:    
     Sau đó đến phiên Mặt Trời. Từ trong đám mây đen, Mặt Trời từ từ ló rạng. 
  A. Phép thế                  			B. Phép nối 
  C. Phép lặp                  			D. Phép trái nghĩa                                  
Câu 7: Trạng ngữ của câu “Từ trong đám mây đen, Mặt Trời từ từ ló dạng.” là trạng ngữ chỉ gì?
A. Trạng ngữ chỉ thời gian
B. Trạng ngữ chỉ nơi chốn
C. Trạng ngữ chỉ phương tiện
D. Trạng ngữ chỉ mục đích
Câu 8: Từ in đậm trong câu “Những tia nắng vàng tỏa ra khắp nơi, làm người bộ hành cảm thấy rất ấm áp, thoải mái.” là loại phó từ gì?
A. Phó từ chỉ khả năng
B. Phó từ chỉ mức độ
C. Phó từ chỉ phương hướng
D. Phó từ chỉ sự tiếp diễn tương tự
2. Trả lời các câu hỏi sau (2,0 điểm):
Câu 9 (1,0 điểm): Theo em, nhờ đâu Mặt Trời chiến thắng thần Gió?
Câu 10 (1,0 điểm): Từ câu chuyện, em rút ra những bài học ý nghĩa nào cho bản thân?    
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
Là người dân Nam Định, mỗi chúng ta ai cũng tự hào về cụm di tích Đền Trần gắn với “Hào khí Đông A” bất khuất trong lịch sử. Em hãy kể lại một sự việc hoặc sự kiện có thật liên quan đến thời kì nhà Trần trong lịch sử mà em biết.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	


9
	 Theo em, nhờ đâu Mặt Trời chiến thắng thần Gió?
	1,0


	
	
	Hs trả lời lí do phù hợp từ câu chuyện 
Gợi ý:
- Có trí thông minh, bình tĩnh, dịu dàng.
- Không kiêu căng, không nóng vội
…
- HS trả lời từ 2 lí do trở lên đúng, phù hợp 1,0 điểm
- HS trả lời 1 lí do  đúng, phù hợp 0,5 điểm
- HS  không trả lời trả lời, lí do không đúng 0,0 điểm
	

	
	



10
	Từ câu chuyện, em rút ra những bài học ý nghĩa nào cho bản thân?    
	1,0

	
	
	* Gợi ý một số bài học có thể rút ra từ văn bản:
Từ câu chuyện, em rút ra những bài học ý nghĩa nào cho bản thân?    
- Học sinh rút ra được những bài học cho mình từ câu chuyện có thể là các bài học:
+ Khiêm tốn
+ Luôn bình tĩnh khi xử lí tình huống.
+ Chỉ có lòng tốt và sự dịu dàng mới làm lay động nhanh nhất trái tim người khác. 
+ Dùng sức mạnh sẽ gây sự phản cảm, chống cự…
…
- HS trả lời từ 2 bài học trở  nên đúng, phù hợp 1,0 điểm
- HS trả lời 1 bài học đúng, phù hợp 0,5 điểm
- HS  không trả lời trả lời ,  không đúng 0,0 điểm 
	



PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
Là người dân Nam Định, mỗi chúng ta ai cũng tự hào về cụm di tích Đền Trần gắn với “Hào khí Đông A” bất khuất trong lịch sử. Em hãy kể lại một sự việc hoặc sự kiện có thật liên quan đến thời kì nhà Trần trong lịch sử mà em biết.
Rubric đánh giá bài viết:
	




1. Cấu trúc     
bài văn, liên kết; ngôi kể

	Mức 3
(0,75-1,0 điểm)   

	Mức 2
( 0, 5-0,75 điểm)  
	Mức 1
( 0, 25 điểm)

	Mức 0
    ( 0,0 điểm)

	
	- Bài văn đầy đủ 3 phần chặt chẽ, logic. 
- Thân  bài được tổ chức thành  nhiều đoạn văn;
- Ngôi kể nhất quán từ đầu đến cuối bài văn.
	- Bài viết đầy đủ 3 phần. 
- Thân bài tổ chức thành  nhiều đoạn văn;
- Ngôi kể nhất quán từ đầu đến cuối bài văn.

	- Bài viết đầy đủ 3 phần.  
- Thân bài trình bày thành 1 đoạn  văn; 
- Ngôi kể chưa nhất quán từ đầu đến cuối bài văn.              
	- Bài viết chưa có bố cục 3 phần; 
- Chưa có thân bài rõ ràng 
- Ngôi kể chưa rõ ràng, lộn xộn.


	



2. Nội dung kể


	1,5 điểm
	0,5 – 1,0 điểm
	0,75 điểm
	0,25 điểm﻿

	
	- Nội dung kể phong phú, hấp dẫn, thuyết phục; (Mở bài: giới thiệu về nhân vật và sự việc hoặc sự kiện liên quan đến nhân vật; Thân bài: Kể diễn biến các sự việc liên quan..Có kết hợp miêu tả biểu cảm phù hợp; Nêu ý nghĩa của sự việc…Kết bài: Nêu suy nghĩ và ấn tượng của người viết về sự việc) 
 - Đúng chủ đề là kể lại một sự việc hoặc sự kiện có thật liên quan đến thời kì nhà Trần trong lịch sử mà em biết. 
	- Nội dung kể phong phú, hấp dẫn; (Mở bài: giới thiệu về nhân vật và sự việc hoặc sự kiện liên quan đến nhân vật; Thân bài: Kể diễn biến các sự việc liên quan..Có kết hợp miêu tả biểu cảm phù hợp; Nêu ý nghĩa của sự việc…Kết bài: Nêu suy nghĩ và ấn tượng của người viết về sự việc) 
- Đúng chủ đề là kể lại một sự việc hoặc sự kiện có thật liên quan đến thời kì nhà Trần trong lịch sử mà em biết.
	- Nội dung kể đủ theo yêu cầu chung; các phần còn sơ     sài, các chi tiết chưa rõ ràng, vụn vặt; (Mở bài: giới thiệu về nhân vật và sự việc hoặc sự kiện liên quan đến nhân vật; Thân bài: Kể diễn biến các sự việc liên quan..Có kết hợp miêu tả biểu cảm phù hợp; Nêu ý nghĩa của sự việc…Kết bài: Nêu suy nghĩ và ấn tượng của người viết về sự việc)  
- Đúng chủ đề là kể lại một sự việc hoặc sự kiện có thật liên quan đến thời kì nhà Trần trong lịch sử mà em biết.        
	﻿ - Chưa rõ nội dung kể chuyện cơ bản, kết  cấu tản mạn, vụn vặt; chưa có nội dung kể cụ thể; 
- Chưa đúng chủ đề.




	
3. Diễn đạt
	0,5 điểm
	0,25 điểm
	
	0,0 điểm﻿

	
	Hầu như không mắc lỗi về chính tả, từ ngữ, ngữ pháp. Mắc rất ít 1-2 lỗi diễn đạt nhỏ
	Bài viết còn mắc 3-5 lỗi diễn đạt nhưng không trầm trọng.

	

	﻿Bài viết còn mắc trên 5 lỗi diễn đạt.


	

4. Trình bày
	0,5 điểm
	0,25 điểm
	
	0,0 điểm

	
	
Trình bày rõ ràng bố cục của bài văn, sạch đẹp, không dập xóa.
	
Trình bày rõ ràng bố cục của bài văn, chữ viết khó đọc, còn 3-5 chỗ dập xóa
	
	
Chưa trình bày được bố cục của bài văn, chữ viết khó đọc, còn nhiều  chỗ dập xóa

	

5. Sáng tạo
	0,5 điểm
	0,25 điểm
	
	0,0 điểm

	
	Bài viết có ý tưởng và cách diễn đạt sáng tạo, cảm xúc chân thành, hấp dẫn.
	Bài viết có ý tưởng và cách diễn đạt sáng tạo, có cảm xúc.
	
	Bài viết  không có ý tưởng, cách diễn đạt chưa sáng tạo.



* Lưu ý chung: 
- Phần viết: Giám khảo chú ý chấm cho điểm từng tiêu chí theo mức trong rubic. 
	- Chỉ để điểm lẻ thập phân ở mức 0,5 điểm/./
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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 
CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG
   “Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai, lão Miệng từ xưa vẫn sống với nhau rất thân thiết. Bỗng một hôm, cô Mắt đến than thở với cậu Chân, cậu Tay rằng:
- Bác Tai, hai anh và tôi làm việc mệt nhọc quanh năm, còn lão Miệng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không. Nay chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được hay không?
Cậu Chân, cậu Tay cũng nói:
- Phải đấy, chúng ta phải đi nói cho lão Miệng biết để lão tự lo lấy. Chúng ta vất vả nhiều rồi. Nay đã đến lúc lão phải tự mình tìm lấy thức ăn, xem lão có làm nổi không.
Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cùng kéo nhau đến lão Miệng. Đi qua nhà bác Tai, họ thấy bác ta đang ngồi im lặng như nghe ngóng điều gì. Cả ba cùng chạy vào cùng nói:
- Bác Tai ơi, bác có đi với chúng cháu đến nhà lão Miệng không? Chúng cháu đến nói cho lão biết từ nay chúng cháu không làm cho lão ăn nữa. Chúng cháu cũng như bác, lâu nay vất vả nhiều rồi, nay phải nghỉ ngơi mới được.
Bác Tai gật đầu lia lịa:
- Phải, phải… Bác sẽ đi với các cháu!
Bốn người hăm hở đến nhà lão Miệng. Ðến nơi, họ không chào hỏi gì cả. Cậu Chân, cậu Tay nói thẳng luôn với lão:
- Chúng tôi hôm nay đến không phải để thăm hỏi, trò chuyện gì với ông, mà để nói cho ông biết: từ nay chúng tôi không làm để nuôi ông nữa. Lâu nay, chúng tôi cực khổ, vất vả vì ông nhiều rồi.
Lão Miệng nghe nói, rất lấy làm ngạc nhiên. Lão nói:
- Có chuyện gì muốn bàn với nhau thì hãy vào nhà đã. Làm gì mà nóng nảy thế?
Bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay đều lắc đầu mà rằng:
- Không, không phải bàn bạc gì nữa. Từ nay trở đi, ông phải lo lấy mà sống. Còn chúng tôi sẽ không làm gì cả. Xưa nay, chúng tôi có biết cái gì ngọt bùi ngon lành mà làm cho cực!
Nói rồi cả bọn kéo nhau về.
   Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, cả bọn thấy mệt mỏi, rã rời. Cậu Chân, cậu Tay không còn muốn cất mình lên để chạy nhảy vui đùa như trước nữa; cô Mắt thì ngày cũng như đêm lúc nào cũng lờ đờ, thấy hai mi nặng trĩu như buồn ngủ mà ngủ không được. Bác Tai trước kia hay đi nghe hò nghe hát, nghe tiếng gì cũng rõ, nay bỗng thấy lúc nào cũng ù như xay lúa ở trong. Cả bọn lừ đừ mệt mỏi như thế, cho đến ngày thứ bảy thì không chịu được nữa, đành họp nhau lại để bàn.
 Bác Tai nói với cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay:
- Chúng ta lầm rồi các cháu ạ. Chúng ta nếu không làm cho lão Miệng có cái ăn thì chúng ta sẽ bị tê liệt tất cả. Lão Miệng không đi làm, nhưng lão có công việc là nhai. Như vậy cũng là làm việc chứ không phải ăn không ngồi rồi. Trước kia sống với nhau thân thiết như thế, nay tự dưng chúng ta gây nên chuyện. Lão Miệng có ăn thì chúng ta mới khỏe khoắn được. Chúng ta nên đến nói lại với lão, các cháu có đi không?
  Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cố gượng dậy đi theo bác Tai đến nhà lão Miệng. Ðến nơi, họ thấy lão Miệng cũng nhợt nhạt cả hai môi, hàm răng thì khô như rang, không buồn nhếch mép. Bác Tai, cô Mắt vực lão Miệng dậy. Còn cậu Chân, cậu Tay thì đi tìm thức ăn. Lão Miệng ăn xong dần dần tỉnh lại. Bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay tự nhiên thấy đỡ mệt nhọc, rồi thấy trong mình khoan khoái như trước. Từ đó lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả”.
                                                     ( Theo Truyên cổ dân gian Việt Nam, NXB Văn học, trang 63)
Câu 1: (0,5 điểm) Truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng được kể theo ngôi thứ mấy? 
A. Ngôi thứ nhất                                                         B. Ngôi thứ ba
C. Ngôi thứ hai                                                           D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
Câu 2: (0,5 điểm) Cuộc trò chuyện của các nhân vật diễn ra ở đâu?  
A. Trong môi trường làm việc                             B. Ở trong một gia đình                                  
C. Các bộ phận của cơ thể người                         D. Ở một ngôi làng nọ
Câu 3: (0,5 điểm) Sự việc nào sau đây không xuất hiện trong truyện?
A. Mọi người nói chuyện về lão Miệng, cho rằng lão không làm gì cả chỉ có ăn 
B. Nên họ quyết định tách riêng ra, mỗi người làm một việc khác nhau 
C. Nhưng Miệng không được ăn thì Chân, Tay, Tai, Mắt cũng mệt mỏi, rã rời
D. Họ nhận ra sai lầm nên đến nhà lão Miệng để giải quyết sự việc
Câu 4: (0,5 điểm) Khi lão Miệng có thức ăn trở lại thì điều gì đã diễn ra?
A. Lão Miệng cảm thấy được ăn ngon hơn trước           
B. Lão Miệng được hồi sinh và làm hết các công việc
C. Các bộ phận khác như Chân, Tay, Tai, Mắt không dám phân bì với lão Miệng nữa   
D. Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai cảm thấy đỡ mệt nhọc, khoan khoái như trước
Câu 5: (0,5 điểm) Điền vào chỗ trống: Dấu chấm lửng trong câu “Phải, phải… Bác sẽ đi với các cháu!” có công dụng: ………………………………………………………………...
Câu 6: (0,5 điểm) Việc làm của Chân, Tay, Tai, Mắt đối với lão Miệng thể hiện tính cách nào của nhân vật? 
A. Nhút nhát, sợ chết                                          B. Dũng cảm nói ra sự thật
C. Hay so bì, tị nạnh với người khác                      D. Lười biếng, thích hưởng thụ
Câu 7: (0,5 điểm) Chi tiết “Lão Miệng không đi làm, nhưng lão có công việc là nhai. Như vậy cũng là làm việc chứ không phải ăn không ngồi rồi” nói lên điều gì? 
A. Mỗi bộ phận trong cơ thể đều có vai trò, sứ mệnh riêng và gắn bó mật thiết với nhau
B. Mọi người nhận ra lão Miệng không đi làm và chỉ có công việc nhai thức ăn
C. Chân, Tay, Tai, Mắt đã làm những việc gây tổn thương cho lão Miệng
D. Các bộ phận khác thấy bất công, quyết định không làm việc nữa, để lão Miệng tự làm
Câu 8: (1,0 điểm) Theo em, văn bản trên muốn gửi đến người đọc thông điệp gì? 
Câu 9: (1,0 điểm) Em có đồng tình với việc bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa để lão Miệng phải tự lo sống hay không? Vì sao?
Câu 10: (0,5 điểm) Qua câu chuyện trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?
II. VIẾT (4,0 điểm)
Đề: Có ý kiến cho rằng: “Một cuốn sách tốt là một người bạn hiền”. Em hãy viết bài văn nghị luận thể hiện sự tán thành của mình về ý kiến trên?


------------------------- Hết -------------------------
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	






I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	Thể hiện lời nói bỏ dở, ngập ngừng, ngắt quãng
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	

8
	- Có thể lí giải như sau:
+ Hãy yêu thương, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau.
+ Để cùng tồn tại, mỗi người (mỗi bộ phận) không thể tách biệt mà nỗ lực làm việc cùng nhau.
+ Không nên đánh giá người khác một cách chủ quan.
+ ……….
- GV cho điểm linh hoạt, tôn trọng ý kiến hợp lý của HS.
	
1,0







	
	
9
	- HS bày tỏ quan điểm không đồng tình.
- HS chủ động thể hiện chính kiến cá nhân nhưng lí lẽ và dẫn chứng phải phù hợp, thuyết phục.
– Cách hiểu và lý giải cần có căn cứ từ ngữ liệu, tránh suy diễn, gượng ép bất hợp lí.
 - GV cho điểm linh hoạt, HS giải thích hợp lí vẫn cho điểm.
	0,5

0,5

	
	
10
	– Mượn câu chuyện về các bộ phận cơ thể người để răn dạy mọi người:
+ Trong một tập thể, mỗi thành viên cần gắn bó và đoàn kết với nhau để cùng tồn tại.
+ Phải biết hợp tác, tôn trọng nhau và có tinh thần trách nhiệm vì tập thể.
Lưu ý: HS có thể trình bày cách khác nhưng hợp lí vẫn tính điểm.
- GV cho điểm linh hoạt, tôn trọng ý kiến hợp lý của HS.
	

0,25

0,25

	




II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn:
Có đủ bố cục ba phần mở bài, thân bài, kết bài; các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
	
0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề:
Viết  bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)
	
0,25

	
	
	c. Nội dung bài viết: HS có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
A/ Mở bài: 
- Nêu vấn đề đời sống cần bàn. (0,25 điểm).
- Nêu được ý kiến đáng quan tâm về vấn đề đó. (0,25 điểm).
B/ Thân bài:
- Trình bày được sự tán thành với ý kiến cần bàn luận. (0,25 điểm)
- Làm rõ các khía cạnh của vấn đề:
+ Ý 1: Lí lẽ: Sách tốt là loại sách mở ra cho ta chân trời mới, giúp ta mở mang kiến thức về nhiều lĩnh vực. (0,25 điểm).
Bằng chứng: biết được Trái Đất lại có hình cầu, biết về Mặt Trăng, lịch sử dân tộc. "Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người",… (0,25 điểm).
+ Ý 2: Lí lẽ: Sách là một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong mọi tình huống của cuộc sống. Khi chúng ta buồn, sách có thể giúp chúng ta tìm lại niềm vui bằng những câu chuyện tích cực, và khi chúng ta vui, đọc sách cũng là một cách để thư giãn và giữ cho tâm trí tỉnh táo. Cuộc sống sẽ thay đổi nhờ thói quen đọc sách. (0,25 điểm).
Bằng chứng: HS có thể dẫn tấm gương của Bác Hồ, nhiều tỉ phú nổi tiếng cũng có thói quen đọc sách như Bill Gates, Jack Ma, Elon Musk,… Hay giới thiệu những đầu sách như Hạt giống tâm hồn, Truyện cười Việt Nam, Kính vạn hoa,…. (0,25 điểm).
+ Ý 3: Lí lẽ: Sách tốt còn dạy ta làm người, giúp ta hoàn thiện nhân cách và nuôi dưỡng tâm hồn. (0,25 điểm).
Bằng chứng: Hình ảnh người nông dân qua các tác phẩm Tắt đèn (Ngô Tất Tố), Lão Hạc (Nam Cao),… Giúp ta hiểu và cảm thông cho những mảnh đời bất hạnh trong truyện Cô bé bán diêm (An – đéc – xen), Những người khốn khổ (Vích – to Huy – gô),… (0,25 điểm).
c) Kết bài: (0.5 điểm)
- Khẳng định lại tính xác đáng của ý kiến đã tán thành.
- Liên hệ bản thân về sự cần thiết của việc tán thành ý kiến đó.
*GV lưu ý linh động trong việc chấm điểm, HS đưa ra các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục vẫn cho điểm.
	2,75







































	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo trong đặt vấn đề, dùng từ, diễn đạt, lí lẽ sắc bén, bằng chứng xác thực và tiêu biểu, giàu tính thuyết phục.
	0,5
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A. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
CÁO VÀ DÊ CON
Ngày xưa có một chú dê con đang nhú sừng nghĩ rằng mình đã lớn và có thể tự lo cho mình được. Thế nên vào một buổi chiều, khi đàn dê từ đồng cỏ bắt đầu quay về chuồng thì dê mẹ gọi, nhưng dê con chẳng thèm nghe và cứ kiếm cỏ non gặm tiếp. Lát sau, khi nó ngẩng đầu lên thì đàn dê đã về hết.
	Nó chỉ còn lại một mình. Mặt trời đang lặn xuống. Các bóng cây đổ dài trên mặt đất. Một cơn gió nhẹ lạnh run lướt qua đồng cỏ rít lên những tiếng động đáng sợ. Dê con rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến tên Cáo khủng khiếp. Nó bắt đầu chạy lung tung khắp cánh đồng, kêu be be: “Mẹ ơi, mẹ”. Nhưng mới được một tí, tên Cáo bỗng xuất hiện, gần một bụi cây! Dê con biết là mình chẳng còn nhiều hy vọng gì nữa.
“Cháu xin ông, ông Cáo.” Dê con run rẩy nói, “Cháu biết là ông sẽ ăn thịt cháu. 
Nhưng trước khi ăn, xin ông hãy thổi kèn lên giúp cháu, vì cháu muốn được nhảy múa cho vui vẻ trước khi chết.”
	
Cáo thấy trước khi ăn được nghe nhạc chút ít cũng thích thú, nên nó liền lấy kèn thổi cho Dê Con nhảy múa tưng bừng.Trong lúc đó, đàn dê đang trên đường từ từ trở về chuồng. Trong buổi chiều im ắng tiếng kèn của Cáo được gió thổi đi xa. Mấy chú chó chăn dê vểnh tai lắng nghe. Chúng liền nhận ra bài Cáo vẫn thường hát trước khi ăn, chỉ một thoáng, chúng đã phóng như bay trở lại cánh đồng cỏ. Cáo đột ngột ngừng thổi, và bỏ chạy, nhưng không còn kịp nữa vì lũ chó đã đến gần, nó bèn trách mình sao ngu ngốc đi thổi kèn để làm vui lòng dê, thay vì cứ để tâm đến cái công việc sát sinh của mình. Đừng bao giờ để bất cứ việc gì gây sao nhãng mục tiêu chính của mình.
(Theo 101 Truyện ngụ ngôn Việt Nam, NXB Văn hóa - Thông tin, 2011)
I. Chọn đáp án đúng và ghi vào giấy làm bài:( Mỗi câu 0,5 điểm)
Câu 1. Em hãy cho biết văn bản “Cáo và dê con” được kể theo lời của ai?
A. Dê con.	B. Người kể giấu mình.		C. Cáo.	D. Một nhân vật khác
Câu 2. Nhân vật chính trong văn bản trên là? 
A. Cáo						B. Dê con
C. Cáo và Dê con					D. Không có nhân vật nào
Câu 3. “Chúng liền nhận ra bài Cáo vẫn thường hát trước khi ăn, chỉ một thoáng, chúng đã phóng như bay trở lại cánh đồng cỏ.” Em hãy xác định biện pháp tu từ được trong các từ in đậm trên câu văn trên?
A. Nói quá. 		B. So sánh.		C. Điệp ngữ     D. Nói giảm, nói tránh.
Câu 4. “Dê con rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến tên Cáo khủng khiếp. Nó bắt đầu chạy lung tung khắp cánh đồng, kêu be be “Mẹ ơi, mẹ”. Hai câu văn trên sử dụng phép liên kết nào?
A. Phép thế.		B. Phép lặp.		C. Phép nối.		D. Phép đồng nghĩa
Câu 5. Vì sao dê con trong truyện lại gặp phải cáo?
A. Vì dê con ham chơi đi sâu vào rừng với các bạn nên đã bị lạc đường không thể về nhà.
B. Vì dê con nghĩ rằng mình đã lớn và có thể tự lo cho mình được nên không theo mẹ và đàn về nhà.
C. Vì dê con không vâng lời bị mẹ mắng nên giận mẹ bỏ nhà đi lang thang trong rừng sâu.
D. Vì dê con có tính tò mò, thích khám phá, bị vẻ đẹp của khu rừng thu hút nên lạc vào rừng sâu.
Câu 6. Dê con đã làm gì để thoát khỏi nanh vuốt của cáo?
A. Hoảng loạn, bỏ chạy.			          B. Anh dũng chiến đấu với cáo.
C. Dụ cáo thổi kèn.				D. Các bạn của dê đến giải cứu.
Câu 7. Qua cách xử lí của Dê con với Cáo, em thấy Dê con là người thế nào?
A. Thông minh, nhanh trí
C. Nhút nhát, sợ hãi
B. Dũng cảm, gan dạ
D. Tự tin, trưởng thành.
II. Trả lời câu hỏi /Thực hiện yêu cầu:
Câu 8. Trình bày công dụng của dấu ngoặc kép trong câu văn sau: 
“Cháu xin ông, ông Cáo.” Dê con run rẩy nói, “Cháu biết là ông sẽ ăn thịt cháu. Nhưng trước khi ăn, xin ông hãy thổi kèn lên giúp cháu, vì cháu muốn được nhảy múa cho vui vẻ trước khi chết.”
Câu 9. Qua văn bản “Cáo và dê con” em rút ra bài học gì cho bản thân?
Câu 10. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 3-5 câu) trình bày cảm nhận của em về hình ảnh nhân vật Dê con trong câu chuyện trên.
B. LÀM VĂN (4.0 điểm)
Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu. 
---------------------HẾT------------------------






ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	A
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	- Dấu ngoặc kép trong câu dùng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
	0,5

	
	9
	HS có thể nêu ra nhiều bài học. Sau đây là một số gợi ý:  
- Tự lập là môt đức tính tốt nhưng phải biết vâng lời người lớn.
- Suy nghĩ kĩ trước khi quyết định làm một việc gì đó.
- Khi gặp nguy hiểm cần bình tĩnh để tìm cách để giải quyết tình huống.
- Đừng bao giờ để bất cứ việc gì gây sao nhãng mục tiêu chính của mình.
....
HS chỉ cần trình bày được 2 bài học hợp lí trong các bài học trên được điểm tối đa
	1.0

	
	10
	Về nội dung: HS trình bày được cảm nhận về nhân vật Dê con: 
- Biết tự lập, tự tin vào bản thân.
- Thông minh, nhanh trí, biết xử lí tốt trước tình huống nguy hiểm.
- Tuy nhiên việc không vâng lời mẹ để mình rơi vào tình huống nguy hiểm là không nên.
Về hình thức: Đảm bảo hình thức đoạn văn.
Mở đoạn: Giới thiệu câu chuyện và nhân vật Dê con.
Thân đoạn: Trình bày được những cảm nhận về nhân vật.
Kết đoạn: cảm xúc chung về nhân vật.
	    0,5




0,5

	B
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	1. Yêu cầu chung:
- Học sinh phải biết kết hợp kiến thức, kĩ năng về dạng bài viết: viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử để tạo lập văn bản.
- Văn viết có cảm xúc, diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp...
	

	
	
	2. Yêu cầu cụ thể:
a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn
Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
	0,25

	
	
	c. Viết bài:
Học sinh có thể viết theo nhiều các khác nhau nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu sau:
	3,0


	
	
	1. Mở bài: 
- Nêu được sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà văn bản sẽ thuật lại.
- Nêu lí do hay hoàn cảnh người viết thu thập tư liệu liên quan.
2. Thân bài
a. Gợi lại bối cảnh, câu chuyện, dấu tích liên quan đến nhân vật/sự kiện.
- Câu chuyện liên quan
- Dấu tích liên quan
b. Thuật lại nội dung, diễn biến của sự việc có thật liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử.
- Bắt đầu - diễn biến - kết thúc.
- Sử dụng được một số bằng chứng (tư liệu, trích dẫn… ), kết hợp kể chuyện, miêu tả.
c. Ý nghĩa, tác động của sự việc đối với đời sống hoặc đối với nhận thức về nhân vật/sự kiện.
3. Kết bài
Khẳng định ý nghĩa của sự việc hoặc nêu cảm nhận của người viết về sự việc.
	0.5




2.0




 


 0.5

	
	
	d. Sáng tạo: Có nhiều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (Viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh và các yếu tố biểu cảm...) thể hiện được quan điểm và thái độ riêng, sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt. 
	0,25
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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới :  
CHÁY NHÀ HÀNG XÓM
Trong làng nọ có nhà bị cháy. Cả làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu… ai nấy ra sức tìm cách dập đám cháy. Riêng có một người nhà ở ngay bên cạnh vẫn trùm chăn, bình chân như vại, nghĩ :
- Cháy nhà hàng xóm, chẳng việc gì mình phải bận tâm.
Nào ngờ, lửa mỗi lúc một to, gió thổi mạnh làm tàn lửa bay tứ tung, bén sang mái nhà ông ta. Lúc bấy giờ người kia mới chồm dậy, cuống cuồng tìm cách dập lửa. Nhưng không kịp nữa rồi. Nhà cửa, của cải của ông ta đã bị ngọn lửa thiêu sạch.
   (Nguồn Truyện ngụ ngôn Việt Nam, http://Thegioicotich.vn)
Lựa chọn đáp án đúng nhất :
Câu 1. Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy ?
A. Thứ nhất                                                   B. Thứ hai           
C. Thứ ba                                                      D. Thứ nhất và thứ  ba
Câu 2. Trong hai câu “Lúc bấy giờ người kia mới chồm dậy, cuống cuồng tìm cách dập lửa. Nhưng không kịp nữa rồi.”, từ in đậm dùng để làm gì ? 
A. Liên kết câu                                                   B. Nhấn mạnh câu             
C. Ngăn cách các câu                                         D. Giãn nhịp cho câu.
Câu 3. Trong văn bản, khi thấy lửa bén sang mái nhà mình, nhân vật chính đã làm gì ? 
A. Vẫn trùm chăn, bình chân như vại                                   
B. Chẳng việc gì mình phải bận tâm.     
C. Mặc kệ cho lửa cháy.                                                       
D. Chồm dậy, cuống cuồng tìm cách dập lửa.
Câu 4. Ý nào diễn tả đúng nhất nội dung thành ngữ “bình chân như vại” trong câu : “Riêng có một người nhà ở ngay bên cạnh vẫn trùm chăn, bình chân như vại...” ?
A. Bình tĩnh, tự tin, có chút sợ hãi, không nhút nhát, không cảm thấy cần phải vội vàng, gấp gáp.  
B. Vững lòng, yên trí, không lo gì thiệt hại đến mình trong lúc người khác phải lo lắng, hoảng sợ.   
C. Bình tĩnh, tự tin, không sợ hãi, lo lắng trước khó khăn, gian khổ.      
D. Vững vàng, yên tâm, tỏ ra vội vàng, gấp gáp, nao núng tinh thần.

Câu 5. Tác dụng của dấu chấm lửng trong câu “Cả làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu… ai nấy ra sức tìm cách dập đám cháy” là :
	A. Dùng để tạo khoảng trống cho câu văn.        
B. Dùng để làm giãn nhịp điệu của câu, chuẩn bị cho sự xuất hiện của yếu tố bất ngờ.
	C. Dùng để biểu thị những sự vật, hiện tượng còn chưa liệt kê hết.                 
D. Dùng biểu thị lời nói ngập ngừng, đứt quãng.        
Câu 6. Trong câu “Nhà cửa, của cải của ông ta đã bị ngọn lửa thiêu sạch”, phó từ là:
	A. Bị                        B. Thiêu                      C.Sạch                       D. Đã
Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu:
Câu 7. Em hãy nhận xét về tính cách của nhân vật chính qua ý nghĩ : “Cháy nhà hàng xóm, chẳng việc gì mình phải bận tâm”.
Câu 8. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê có trong đoạn văn :
 “Trong làng nọ có nhà bị cháy. Cả làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu,... ai nấy ra sức tìm cách dập đám cháy”
Câu 9. Từ nội dung câu chuyện, em rút ra cho bản thân mình bài học sâu sắc gì ? 
II. VIẾT (4.0 điểm)	
	(Học sinh chọn 01 câu trong hai câu dưới đây để làm bài)
Câu 1: Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử mà em có dịp tìm hiểu.
Câu 2 : Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật chính trong truyện ngụ ngôn “Cháy nhà hàng xóm”.
-----------------------Hết--------------------
Họ và tên học sinh: ................................................................  SBD: .............................
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	- Ý nghĩ của nhân vật chính cho thấy :
+ Nhân vật chính là người vô tâm, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân
+ Nhân vật chính không quan tâm đến hàng xóm, không giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn.
	0.5

0.5

	
	8
	- Biện pháp tu từ liệt kê : Cả làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu,… ai nấy ra sức tìm cách dập đám cháy
	0.25

	
	
	- Tác dụng : 
+ Diễn tả một cách đầy đủ, sâu sắc những hành động, việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ của làng xóm láng giềng khi có người gặp khó khăn, hoạn nạn.
+ Thể hiện sự quan sát tinh tế, thái độ ngợi ca, khâm phục những cử chỉ, hành động tốt đẹp, hết lòng vì người khác.
+ Tạo nhịp điệu nhịp nhàng, sôi nổi, giúp câu văn tăng sức biểu cảm, tăng hiệu quả diễn đạt. 
	0.75

	
	9
	- Học sinh rút ra bài học cho bản thân :
+ Cần biết quan tâm đến những người xung quanh (bạn bè, hàng xóm,…)
+ Đồng cảm, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặn khó khăn, hoạn nạn,…
	1.0

	II
	VIẾT
	4,0

	
	1
	Yêu cầu chung: 
HS kết hợp được kiến thức và kĩ năng để viết bài văn tự sự. Lựa chọn đúng sự kiện có liên quan nhân vật trong lịch sử. Bài viết phải có bố cục ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) đầy đủ, rõ ràng; đúng kiểu bài tự sự; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	Yêu cầu cụ thể
a. Lựa chọn được nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam. Lựa chọn được sự kiện hay, có ý nghĩa để kể.
	0,25

	
	
	b. Có bố cục 3 phần đầy đủ, rõ ràng
	0,25

	
	
	c. Nội dung bài viết theo bố cục
Mở bài: Giới thiệu được nhân vật và sự việc có thật liên quan tới nhân vật đó.
	
0,25

	
	
	Thân bài: 
+ Tái hiện được bối cảnh xảy ra sự việc.
+ Kể được diễn biến sự việc (gắn với nhân vật và những mốc thời gian, địa điểm cụ thể), đảm bảo các sự việc và chi tiết tiêu biểu; có đủ các sự việc mở đầu, diễn biến và kết thúc.
+ Kết quả, ý nghĩa của sự việc
	
0,25
1,5


0,25

	
	
	Kết bài: Nêu suy nghĩ về nhân vật và sự việc đã kể.
	0,25

	
	
	d. Ngôi kể: Xác định được ngôi kể phù hợp, nhất quán trong quá trình kể chuyện.
	0,25

	
	
	e. Sáng tao. Diễn đạt độc đáo và sáng tạo (dùng từ, đặt câu).
	0,25

	
	
	g. Chữ viết, chính tả, trình bày. Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	
	h. Liên kết câu và diễn đạt. Bài viết có sự liên kết chặt chẽ cả về nội dung và hình thức. Kết hợp hợp lí các phương thức biểu đạt (tự sự, miêu tả, biểu cảm).
	0,25

	
	2
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Có đủ: Mở bài, Thân bài, Kết bài. 
- Mở bài giới thiệu được vấn đề.
- Thân bài triển khai được vấn đề.
- Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: đặc điểm nhân vật trong một truyện ngụ ngôn cụ thể.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: Vận dụng tốt các thao tác lập luận, đặc biệt thao tác phân tích, chứng minh. Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng về cơ bản cần đảm bảo những nội dung sau: 
* Mở bài: Giới thiệu tác giả (nếu có), tác phẩm văn học và nhân vật; nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.
* Thân bài: Phân tích đặc điểm của nhân vật
- Chỉ ra các đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm (dựa vào các yếu tố như ngoại hình, cử chỉ, hành động, lời nói, suy nghĩ, mối quan hệ với các nhân vật khác…)
- Thông qua nhân vật rút ra bài học 
- Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật 
- Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật.
* Kết bài: Khẳng định lại đặc điểm chung của nhân vật và nêu cảm nghĩ.
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo, suy nghĩ mới mẻ, sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0.5

	TỔNG ĐIỂM
	10,0


Lưu ý khi chấm bài: 
 Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của học sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm một cách máy móc, linh hoạt trong việc vận dụng Hướng dẫn chấm. Việc chi tiết hóa điểm số các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi phần và được thống nhất trong Hội đồng chấm.
 Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.
 Khuyến khích những bài viết có tính sáng tạo, nội dung bài viết có thể không trùng với yêu cầu trong đáp án nhưng lập luận thuyết phục, văn phong sáng rõ.
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        I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
                                                    CÁI BẪY CHUỘT
        Một con Chuột nhìn qua vết nứt ở vách tường và trông thấy bác nông dân cùng với vợ đang mở một cái hộp. Nó nghĩ thầm có lẽ là có đồ ăn gì trong hộp. Nhưng liền sau đó, con Chuột hốt hoảng khi phát hiện ra trong hộp có một cái bẫy Chuột. Chú ta bèn chạy ra ngoài vườn và la toáng lên:
         - Có một cái bẫy Chuột trong nhà! Có một cái bẫy Chuột trong nhà!
       Chị Gà Mái đang bới đất gần đó nghe thấy thế, ngẩng đầu lên và nói:
         -Này Chuột, đây quả là mối lo ngại ghê gớm đối với anh. Nhưng nó chẳng có phiền hà gì với tôi. Tôi không thể nào bị vướng vào cái bẫy Chuột.
       Chuột bèn quay sang nói với Lợn:
        - Anh Lợn ơi, có một cái bẫy Chuột trong nhà.
      Anh Lợn ủn ỉn có vẻ thông cảm trả lời:
        - Tôi rất lấy làm tiếc cho cậu. Tôi chả làm được gì. Nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu không bị vướng vào bẫy.
      Nghe thấy thế, Chuột hớt hải chạy đến bên bác Bò đang nhai cỏ gần đó. Nó kêu lên:
       - Bác Bò, bác Bò! Có một cái bẫy Chuột trong nhà!
      Bác Bò vừa nhai cỏ, vừa từ tốn trấn an:
       - Bác rất hiểu sự lo âu của cháu, nhưng bác cũng chẳng giúp được gì!
      Chuột chán nản lẳng lặng đi vào nhà, lòng buồn thiu, một mình phải đối phó với cái bẫy Chuột tàn nhẫn của bác nông dân.
      Thế rồi, một đêm kia, có một tiếng động vang lên trong nhà, dường như đó là tiếng bẫy sập. Vợ của bác nông dân vội chạy tới để xem có bắt được con Chuột nào không.Trong đêm tối loạng choạng, bà vợ bác nông dân đã bị con Rắn độc cắn vào chân khi bà mon men tới gần cái bẫy. Thì ra, cái bẫy Chuột đã sập vào đuôi của một con Rắn. Bác nông dân vội vàng chở vợ vào nhà thương ở trên quận. Khi trở về nhà, bà vợ bác bị lên cơn sốt. Bác nông dân nhớ là ăn cháo có thể làm giảm cơn sốt, vì thế bác đã chạy ra vườn bắt chị Gà Mái cắt tiết, làm thịt để nấu cháo cho vợ ăn. Thế nhưng, bệnh tình của vợ bác vẫn không giảm chút nào. Bạn bè và hàng xóm nghe tin đã tới hỏi thăm. Để thiết đãi họ, bác nông dân đã chọc tiết anh Lợn. 
   Sau nhiều ngày chống chọi với cơn bệnh, vợ bác qua đời. Vì họ hàng thân thuộc đến đưa đám rất đông, bác nông dân phải mổ thịt bác Bò để có đủ thức ăn đãi khách. 
                                                                                  (Theo thegioicotich.vn)
* Trắc nghiệm khách quan. (3,0 điểm): Ghi chữ cái đầu phương án trả lời đúng nhất vào tờ giấy bài làm của em.
Câu 1.Văn bản trên có những nhân vật nào ? 
A. Chuột, Gà, Lợn, Bò, Rắn, vợ chồng bác nông dân, bà con làng xóm.                                                            
B. Vợ chồng bác nông dân, bà con hàng xóm, Bò, Rắn, Gà, Lợn. 
C. Chuột, Gà, Lợn, Bò, Rắn, bà con làng xóm.
D. Vợ chồng bác nông dân, Chuột, Lợn, Gà, bà con làng xóm.
Câu 2. Nghệ thuật nổi bật, bao trùm trong văn bản trên?
A. So sánh.           B. Nhân hoá.          C. Ẩn dụ.          D. Hoán dụ.
Câu 3. Đâu là tình huống truyện của văn bản trên?
A. Chuột nhìn qua vết nứt thấy bác nông dân cùng vợ mở cái hộp, nó tưởng có đồ ăn gì trong hộp.
B. Khi thấy cái bẫy Chuột trong nhà, Chuột la toáng lên với Gà,Lợn, Bò nhưng tất cả đều thờ ơ. 
C. Chuột chán nản, buồn thiu khi một mình phải đối phó với cái bẫy Chuột của bác nông dân. 
D. Khi vợ bác nông dân bị Rắn cắn thì lần lượt Gà, Lợn, Bò đều bị giết.
Câu 4. Vì sao khi  nhìn thấy cái bẫy Chuột trong nhà, Chuột lại la toáng lên với Gà, Lợn, Bò?
A. Chuột muốn thông báo cho mọi người biết để đề phòng kẻo không may sa bẫy.
B. Chuột thất vọng vì đó không phải là đồ ăn như lúc đầu nó tưởng.
C. Vì đó là thói quen hàng ngày của Chuột khi nó gặp những điều khiến nó sợ hãi.
D. Chuột sợ hãi quá nên cầu cứu mọi người giúp đỡ mình.
Câu 5. Theo em, con Rắn trong truyện tượng trưng cho điều gì?
 A. Những hiểm nguy bất ngờ ập đến với con người.                         
 B. Tượng trưng cho sự xuất hiện của cái ác, cái xấu trong xã hội.
 C. Tượng trưng cho sự vô tâm thờ ơ giữa con người với con người trong cuộc sống.
 D. Góp phần làm cho câu chuyện thêm bất ngờ, kịch tính.  
Câu 6. Xác định chủ đề của văn bản truyện trên?
A. Ca ngợi tình yêu thương giữa con người với con người trong cuộc sống.
B. Ca ngợi tình cảm vợ chồng thuỷ chung gắn bó.
C. Phê phán sự thờ ơ vô cảm của con người trong cuộc sống.
D. Phê phán sự hèn nhát của con người khi đối mặt với khó khăn thử thách.
* Trắc nghiệm tự luận. (3,,0 điểm).
Câu 7. (0.75 điểm). Em hãy liệt kê các sự việc chính trong văn bản trên? 
Câu 8. (1.0 điểm). Em có đồng tình với cách cư xử của Gà, Lợn, Bò trong văn bản trên không? 
Vì sao?
Câu 9. (1,25 điểm): Em nhận được những bài học nào từ văn bản? Trong những bài học ấy em tâm đắc nhất là bài học nào? Lí giải vì sao em lại tâm đắc với bài học ấy?
II. VIẾT. (4,0 điểm)
                 Hãy kể sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử mà em yêu thích.
                                                         ----------------Hết------------- 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
* TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN;
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	A
	C


* TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN

	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	7
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	* HS liệt kê các sự việc.
- Chuột sợ hãi khi phát hiện ra bẫy chuột ở trong nhà.
- Chuột la toáng lên với Gà, Lợn, Bò nhưng không ai quan tâm giúp đỡ.
- Rắn sập bẫy cắn vợ bác nông dân khiến bà phải đi nhà thương.
- Gà, Bò, Lợn lần lượt bị giết khi vợ bác nông dân bệnh nặng và qua đời
*Cách cho điểm:
+ HS liệt kê được đầy đủ các sự việc như trên cho điểm tối đa: 1.0 điểm
+ Liệt kê được 3 sự việc: 0.75 điểm
+ Liệt kê 2 sự việc: 0.5 điểm.
+ Liệt kê 1 sự việc: 0.25 điểm
*Lưu ý: HS có thể có cách diễn đạt khác (có thể chia các sự việc trên thành nhiều ý nhỏ) nhưng phải đảm bảo được diễn biến cốt truyện
	1,0









	
	Em có đồng tình với cách cư xử của Gà, Lợn, Bò trong câu chuyện không? Vì sao?

	0,75 điểm

	
	- HS có thể đồng tình hoặc không đồng tình/ Hoặc vừa đồng tình vừa không đồng tình.
-Lí giải: đảm bảo ít nhất 2 ý:
+ Nếu là không đồng tình: 
Vì: ++ Đó là cách cư xử đáng phê phán, thể hiện sự ích kỉ, thờ ơ vô cảm của Gà, Lợn, Bò, không quan tâm giúp đỡ Chuột khi nó gặp khó khăn hoạn nạn.
   ++ Đồng thời phê phán những con người vô tâm trước hoạn nạn của người khác.
++ Trong cuộc sống cần phải biết giúp đỡ những người gặp hoạn nạn, đặc biệt là khi họ đã cầu cứu mình.
+ Nếu đồng tình: 
Vì: ++ Gà, Lợn, Bò nghĩ rằng cái bẫy chuột không liên quan, không ảnh hưởng đến mình.
++ Gà, Lợn, Bò sợ bị liên luỵ
+ Nếu vừa đồng tình vừa không đồng tình: Lí giải gồm các ý trên.
*Lưu ý: HS có thể có các cách diễn đạt khác nhau, nếu hợp lí vẫn cho điểm.
	0.25

0.5

	9









	Em nhận được những bài học nào từ câu chuyện? Trong những bài học ấy em tâm đắc nhất là bài học nào? Lí giải vì sao em lại tâm đắc với bài học ấy?

	1,25

	
	- Chỉ ra được 3 bài học: 0.5 điểm (có nên chỉ yêu cầu 2 bài học không)
+ Không nên thờ ơ vô cảm trước những khó khăn của người khác.
+ Phải biết bình tĩnh, tự tìm cách vượt qua khó khăn thử thách.
+  Hãy biết giúp đỡ người khác trong những lúc khó khăn. 
…………
 (Nếu HS nêu được 1 đến 2 bài học: 0,25; không nêu hoặc nêu không hợp lý: 0 điểm)
- Chọn và ghi lại một bài học tâm đắc nhất trong những bài học vừa tìm 
- Lí giải một cách thuyết phục hợp lí từ 2 ý trở lên, có thể nêu ý nghĩa, vai trò của bài học, nguyên nhân vì sao em tâm đắc….
	0.5






0.25
0.5






II. Viết: 4,0 điểm
	Yêu cầu
	Điểm

	Hãy kể lại một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc một sự kiện lịch sử.
	

	1. Đảm bảo cấu trúc của bài văn tự sự: đầy đủ 3 phần
	0,25

	2. Triển khai vấn đề: HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cơ bản đáp ứng các nội dung sau
	3,0

	a. Mở bài: Nêu được sự việc có thật liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử (lĩnh vực cụ thể: lịch sử/y học/văn hoá/kinh tế…); tình huống/hoàn cảnh được tiếp cận sự việc/ nhân vật.
	0,25

	b. Thân bài: 
* Giới thiệu tên thật, quê quán, tiểu sử nhân vật hoặc bối cảnh dẫn đến sự việc (nếu có)
* Kể sự việc liên quan đến nhân vật/ sự kiện:
- Thuật lại nội dung/diễn biến của sự việc có thật liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử.
- Ý nghĩa, tác động của sự việc đối với đời sống hoặc đối với nhận thức về nhân vật và sự kiện.
	2,5

	c. Kết bài: 
- Khẳng định lại ý nghĩa của sự việc.
- Suy nghĩ, tình cảm của người kể; sự tác động đến nhận thức, hành động tới cá nhân người kể/thế hệ trẻ.
	0,25

	3. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt; chữ viết rõ ràng, bài văn trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0,25

	4. Sáng tạo: Ngôn ngữ giàu hình ảnh, cảm xúc, lời kể sinh động, sáng tạo, kết hợp hài hoà giữa tự sự, miêu tả, biểu cảm…
	0,5
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PHẦN I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (6,0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:
Con quạ và cái bình nước
           Vào một năm nọ, hạn hán kéo dài, suốt mấy tháng liền trời không có lấy một giọt mưa. Đất đai khô cằn, cây cỏ héo úa, nước trong các ao hồ đều cạn khô hết cả. Sự sống của muôn loài bị đe dọa như đang đứng trước lưỡi gươm của Thần Chết.
           Có một chú quạ đậu trên cành cây khô để nghỉ chân. Chú quạ rất khát nước nhưng không biết cách nào để tìm được nước cả. Sau đó tình cờ nhìn thấy trên mặt đất có một cái bình nước. Ngay lập tức, nó bèn sà xuống và thò mỏ vào chiếc bình để uống nước.
         Thế nhưng, chú quạ không làm cách nào để uống nước được vì miệng bình nhỏ quá mà cổ bình lại cao, nước trong bình không dâng lên đủ để cho chú uống được. Dù nó đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không uống được một giọt nước nào. 
        Đang trong lúc tuyệt vọng không biết phải làm thế nào thì nó nhìn thấy một viên sỏi. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu nó là sẽ dùng chiếc mỏ để cắp những viên sỏi bỏ vào trong bình. Bỏ càng nhiều sỏi, nước trong bình sẽ càng dâng cao. Khi nước dâng lên đến miệng bình là nó có thể uống được rồi.
        Ngay lập tức, quạ đi khắp nơi để tìm sỏi bất chấp cái nắng nóng như đổ lửa. Sau một thời gian bỏ công đi tìm kiếm những viên sỏi trở về, lúc này nó chỉ việc thả những viên sỏi bỏ vào bình. Sỏi trong bình càng nhiều, nước trong bình càng dâng lên cao hơn. Khi bỏ viên sỏi cuối cùng vào thì mực nước trong bình cũng vừa dâng lên đến miệng và quạ ung dung uống ngụm nước trong bình.
Thực hiện các yêu cầu
Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại nào?
	A. Truyện cổ tích.
	C. Truyện ngụ ngôn.

	B. Truyện truyền thuyết.
	D.Truyện ngắn.


Câu 2: Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào?
	A. Ngôi thứ nhất.
	C. Ngôi thứ hai.

	B. Ngôi thứ ba.
	D. Ngôi thứ tư.


Câu 3: Nhân vật chính trong văn bản trên là ai?
	A. Cái bình nước
	C. Thần Chết.

	B.  Viên sỏi.
	D. Chú quạ.


Câu 4:  Biện pháp tu từ nổi bật trong văn bản trên là:
	A. So sánh.
	C. Ẩn dụ.

	B. Nhân hóa.
	D. Điệp ngữ


Câu 5: Trong ngày nóng nực, chú quạ đã cảm thấy như thế nào?
       A. Cảm thấy vô cùng nóng nảy      		C. Cảm thấy mát mẻ, dễ chịu
       B. Cảm thấy không khí oi bức       		D. Cảm thấy khát khô cả cổ
Câu 6. Khi chú quạ định uống nước trong bình thì chú gặp phải khó khăn nào khiến chú không thể uống được nước? 
A. Miệng bình nhỏ quá mà cổ bình thì cao, không vừa với cái mỏ của chú
B. Nước trong bình bị nắng làm cho nóng lên, khiến mỏ quạ bị bỏng
C. Nước trong bình chưa được đun sôi nên không thể uống
D. Nước trong bình có vị đắng như thuốc nên chú không uống được
Câu 7: Bộ phận chủ ngữ trong câu “Sau một thời gian bỏ công đi tìm kiếm những viên sỏi trở về, lúc này nó chỉ việc thả những viên sỏi bỏ vào bình” là:
A. Sau một thời gian bỏ công đi tìm kiếm 		C. Lúc này
B. Những viên sỏi					D. Nó
Câu 8: Chi tiết “Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu nó là sẽ dùng chiếc mỏ để cắp những viên sỏi bỏ vào trong bình” thể hiện được đặc điểm nào của nhân vật?
	A. Dũng cảm.
	C. Liều lĩnh.

	B. Thông minh.
	D. Mưu trí.


Câu 9: Cho câu văn sau: “Ngay lập tức, quạ đi khắp nơi để tìm sỏi bất chấp cái nắng nóng như đổ lửa”. Hãy viết đoạn văn nêu cảm xúc của em về hành động của chú qụa trong câu văn trên (Khoảng 5 -7 câu), trong đoạn văn có sử dụng một biện pháp tu từ nói giảm, nói tránh (Gạch chân và chú thích rõ).
Câu 10: Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc văn bản?
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
	 Viết một bài văn phân tích đặc điểm của một nhân vật trong một tác phẩm văn học mà em yêu thích nhất.



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,25

	
	2
	B
	0,25

	
	3
	D
	0,25

	
	4
	B
	0,25

	
	5
	D
	0,25

	
	6
	A
	0,25

	
	7
	D
	0,25

	
	8
	B
	0,25

	
	9
	Đoạn  văn:
*Hình thức: Đủ số câu, trình bày đúng hình thức đoạn văn, diễn đạt lưu loát, không sai lỗi chính tả…
* Tiếng Việt: Sử dụng đúng biện pháp tu từ nói giảm, nói tránh
HS bộc lộ cảm xúc trước việc làm của quạ:
* Nội dung: 
- Ngưỡng mộ vì sự thông minh của chú Quạ.
- Khâm phục…
 ->Vì đó là hành động thể hiện được sự kiên trì, nỗ lực cố gắng của chú quạ trước khó khăn trong cuộc sống.
	
0,5 

         0,5


         1,5 

        

	
	10
	HS có thể nêu được cụ thể một số bài học sau: mỗi ý đúng 0,5 điểm
- Bài học về sự thông minh
- Bài học về sự kiên trì khi đối mặt với khó khăn thử thách.
- Bài học về sự ứng đối kịp thời trước tình huống bất ngờ.
	

1,5

	Phần 
II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận văn học- Dạng bài Phân tích đặc điểm của nhân vật với bố cục ba phần có liên quan đến nhân vật và những đặc điểm tiêu biểu của nhân vật.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết bài văn phân tích đặc điểm của một nhân vật cụ thể trong tác phẩm văn học mà mình yêu mến. 
	0,25

	
	
	
	

	
	
	c. Triển khai vấn đề: HS lần lượt viết bài theo định hướng sau:
* MB: Giới thiệu tác giả (nếu có), tác phẩm văn học và nhân vật; nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.
* Thân bài: Phân tích đặc điểm của nhân vật
- Chỉ ra các đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm (dựa vào các yếu tố như ngoại hình, cử chỉ, hành động, lời nói, suy nghĩ, mối quan hệ với các nhân vật khác…)
- Thông qua nhân vật rút ra bài học 
- Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật 
- Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật.
* Kết bài: Khẳng định lại đặc điểm chung của nhân vật và nêu cảm nghĩ
	        2,0
0,5

	
	
	d. Sáng tạo: Cách viết lôi cuốn, diễn đạt độc đáo, chặt chẽ. 
	0,5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25
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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
CỤC NƯỚC ĐÁ VÀ DÒNG CHẢY
Mưa, mưa đá! Một cục nước đá to lông lốc rơi bộp xuống. Thích quá, dòng chảy tay dang rộng, miệng nói lớn:
- A! Vui lắm mà! Cục nước đá hòa nhập ngay với chúng tôi.
- Không được. - Cục đá lạnh lùng đáp - các anh đục ngầu bẩn thỉu thế kia, ta - trong trắng to đẹp nhường này, bạn bè hòa nhập với các anh sao được?
Dòng chảy chưa kịp trả lời thì cục nước đá đã buông tiếp những lời đầy kiêu ngạo:
- Bảo cho các anh biết rằng: Biển cả, trời xanh mới là nơi hòa nhập dung thân của ta.
- Hầy dà! Ở một mình không được đâu, hòa nhập với chúng tôi đi.
Nói xong dòng chảy cười xòa rồi ào ra sông ra biển. Còn lại một mình buồn thiu, cục nước đá khóc, lúc sau thì tan ướt ở một góc sân.
(Trích 109 truyện dân gian Việt Nam hiện đại, NXB Hồng Đức, trang 144)
* Khoanh tròn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 4 (chọn đúng mỗi đáp án được 0,25 điểm).
Câu 1. Truyện Cục nước đá và dòng chảy thuộc thể loại nào?
A. Truyền thuyết 					B. Truyện ngụ ngôn 
C. Truyện cổ tích					D. Truyện cười
Câu 2. Dòng nào nêu đúng các sự việc chính trong truyện?
A. Cục nước đá rơi – Dòng nước rủ nhập vào – Cục nước tan ở góc sân.
B. Dòng nước chảy qua rủ nhập vào – Cục nước từ chối, tan ở góc sân.
C. Mưa – Cục nước đá rơi – Dòng nước rủ nhập vào – Cục nước từ chối – Cục nước khóc, tan ở góc sân.
D. Mưa – Dòng nước chảy qua rủ nhập vào – Cục nước từ chối – Cục nước đá tan.
 Câu 3. Tình huống giàu kịch tính của câu chuyện là: 
A. Cục nước đá chuẩn bị tan, được rủ nhập vào một dòng nước.
B. Dòng nước chảy gần cục nước đá.
C. Cục nước đá không chịu nhập vàp dòng nước.
D. Cục nước đá muốn nhập vào biển cả, rừng xanh rộng lớn.
Câu 4. Vì sao cục nước đá không muốn hòa nhập vào dòng nước chảy?
A. Chê dòng nước bẩn thỉu.
B. Muốn hòa nhập vào biển cả, rừng xanh.
C. Chê dòng nước bẩn thỉu và tự cho nơi xứng đáng với mình là biển rộng.
D. Chê dòng nước bẩn thỉu và mong muốn chờ nhập với biển rộng, rừng xanh.
[bookmark: _Hlk161188229]Câu 5. (1.0 điểm) Điền vào chỗ trống (…) những từ ngữ thích hợp để chỉ rõ đặc điểm thể loại của văn bản trên.
A. Nhân vật (1) …………….  có thể là con người hoặc con vật, đồ vật được (2) …………………….
B. Truyện ngụ ngôn thường nêu lên những tư tưởng, đạo lí hay (3) ………………………….. bằng (4) ………………… giàu hình ảnh, có thể pha yếu tố hài hước.
Câu 6. (1.0 điểm) Khoanh tròn từ đúng (Đ) hoặc sai (S) tương ứng với từng nhận định về nội dung và ý nghĩa của truyện:
	Nội dung
	Nhận xét

	A. Mối quan hệ giữa cục nước đá và dòng chảy là mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng.
	Đ
	S

	B. Mối quan hệ giữa cục nước đá và dòng chảy là mối quan hệ nguyên nhân – kết quả.
	Đ
	S

	C. Cục nước đá trong truyện tượng trưng cho hạng người kiêu ngạo, dễ quên nguồn cội trong xã hội.
	Đ
	S

	D. Truyện Cục nước đá và dòng chảy phê phán những người khinh thường người khác, quên nguồn cội. 
	Đ
	S


Câu 7. (1.0 điểm): Nối cột A (nghệ thuật) và cột B (tác dụng) có ở bài thơ trên cho phù hợp.
	Cột A ​
	Nối ​
	Cột B ​

	1. Thông điệp mà câu chuyên gửi đến độc giả là
	1 với …
	A. cùng tham gia, cùng hoà chung vào không có sự tách biệt.

	2. Từ “hoà nhập” được dùng trong văn bản có nghĩa là
	2 với…
	B. phải thích nghi, hoà nhập…. mới có thể tồn tại và phát triển.

	3. Mong muốn hoà nhập ngay với biển cả, rừng xanh của cục nước đá, cho thấy
	3 với …
	C. phải hoà nhập sớm thì còn tồn tại và có cơ hội ra với biển lớn.

	4. Câu nói của dòng nước “Hầy dà! Ở một mình không được đâu, hòa nhập với chúng tôi đi.” có ý nghĩa 
	4 với …
	D. sự thiếu hiểu biết về quá trình trưởng thành của mỗi con người.


Câu 8. (1.0 điểm) Cục nước đá tan ướt ở một góc sân có phải là kết cục xứng đáng với nó không? Vì sao (trả lời từ 3 đến 4 câu văn)
Câu 9. (1.0 điểm) “Cục nước đá và dòng chảy” khuyên nhủ chúng ta bài học gì trong cuộc sống? (trả lời từ 3 đến 4 câu văn)
II. VIẾT: (4,0 điểm) 
Đề bài: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn lớp 7
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,25

	
	2
	C
	0,25

	
	3
	A
	0,25

	
	4
	C
	0,25

	
	5
	Điền đúng vào mỗi chỗ trống (…) những từ ngữ thích hợp được 0,25 điểm (4 x 0,25 = 1.0 đ)
       (1): ngụ ngôn;                   (2): nhân hóa ;  
       (3): bài học cuộc sống;     (4): ngôn ngữ 
	`1.0

	
	6
	Khoanh tròn mỗi ý đúng: 0,25 điểm (4 ý x 0,25 = 1.0 điểm)
A: Đúng ;         B: Sai ;             C: Đúng ;            D: Đúng
	1.0

	
	7
	Nối đúng mỗi ý đạt 0,25 điểm (4 ý x 0,25 = 1.0 điểm)
1 nối với  B;         2 với A;             3 với D;            4 với C
	1.0

	
	8
	Học sinh bày tỏ quan điểm cá nhân và lí giải:
- Kết cục xứng đáng.
- Vì: cục nước đá không chịu hoà nhập, chê, từ chối, …..
Lưu ý: Học sinh lí giải hợp lý -> cho điểm.
	
0,5

0,5

	
	9
	Câu chuyện khuyên nhủ chúng ta bài học:
- Sống phải hoà đồng, biết thích nghi với hoàn cảnh và trân trọng nguồn gốc. 
- Không nên kiêu căng, khinh thường người khác.
 Lưu ý: 
HS có thể có nhiều kết quả khác nhau. GV chấp nhận tất cả những kết quả được cho là đúng, hợp lý.
	
0,5


0,5






	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề trong đời sống
HS có thể triển khai bài nghị luận theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Nêu vấn đề đời sống cần bàn và ý kiến đáng quan tâm về vấn đề đó.
- Trình bày thực chất của ý kiến, quan niệm đã nêu để bàn luận;
- Thể hiện thái độ tán thành ý kiến vừa nêu bằng các ý:
+ Ý 1: Khía cạnh thứ nhất cần tán thành (lí lẽ, bằng chứng)
+ Ý 2: Khía cạnh thứ nhất cần tán thành (lí lẽ, bằng chứng)
+ Ý 3: Khía cạnh thứ nhất cần tán thành (lí lẽ, bằng chứng)
…
- Khẳng định tính xác đáng của ý kiến được người viết tán thành và sự cần thiết của việc tán thành ý kiến đó .
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5
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Phần I (6 điểm): Đọc văn bản sau:                            
                                                LỪA VÀ NGỰA
         Có chú Lừa đi cùng một con Ngựa trông sang trọng bảnh bao lắm. Trên lưng Ngựa chỉ có bộ yên thồ hàng, còn trên lưng Lừa lại chồng chất hàng hóa nặng đến mức nó không chịu nổi. Lừa cầu xin Ngựa chia sẻ giúp nó một chút gánh nặng nếu không nó sẽ chết gục trước khi tới được thành phố. Nó nói:
- Cầu xin anh giúp tôi với, một nửa gánh nặng này đối với anh cũng chỉ như trò đùa thôi.
Ngựa ta nghe xong từ chối thẳng thừng, thậm chí còn phì một tràng hơi vào mặt anh bạn đồng hành. Lừa không chịu thêm được gánh nặng trên vai, nó đã gục ngã. Sau đó, con Ngựa đã phải chở toàn bộ số hàng, và còn thêm cả bộ da lừa nữa.
                                                                                                         (Truyện của Aesop)
Ghi vào bài làm chữ đáp án đúng nhất 
Câu 1. Thể loại chính của câu chuyện trên là gì?
     A. Truyện đồng thoại. 		                    B. Truyện ngụ ngôn.		
     C.Truyện cổ tích. 		                               D. Truyện cười.
Câu 2. Nhân vật chính trong câu chuyện trên là con vật nào?
     A. Lừa. 	B. Ngựa. C. Lừa và Ngựa. 		D. Động vật trong rừng 
Câu 3. Vì sao Lừa xin Ngựa chia sẻ gánh nặng giúp mình?
     A. Vì Ngựa có bộ yên chở hàng
     B. Vì Ngựa không phải chở hàng
     C. Vì Lừa phải chở nhiều hàng hóa nặng đến mức nó không chịu nổi
     D. Vì trên lưng Ngựa chỉ có bộ yên chở hàng còn Lừa phải chở nhiều hàng hóa nặng đến mức nó không chịu nổi.
Câu 4. Ngựa đã ứng xử thế nào trước lời cầu xin của Lừa?
     A. Ngựa nghe xong từ chối thẳng thừng lời cầu xin của Lừa.
     B. Ngựa phì một tràng hơi vào mặt anh bạn đồng hành.
     C. Ngựa nghe xong từ chối thẳng thừng; thậm chí còn phì một tràng hơi vào mặt Lừa
     D. Ngựa đã chở toàn bộ số hàng, và còn thêm cả bộ da lừa 
Câu 5. Hành động của Ngựa thể hiện điều gì?
     A. Tự cao, tự đại, coi thường người khác . 	    
    B. Chủ quan, bảo thủ, phiến diện.
    C. Ích kỉ, vô cảm, không giúp đỡ chia sẻ với những khó khăn của người khác.    
    D. Không lắng nghe ý kiến của người khác .
Câu 6: Vì sao Lừa gục ngã khi chưa tới Thành phố?
     A. Vì chở nặng nên Lừa kiệt sức.                      B. Vì Lừa không được giúp đỡ
     C. Vì Ngựa từ chối lời cầu xin của Lừa             D. Vì Ngựa phì hơi vào mặt Lừa
Câu 7. Từ “đã” trong câu “Sau đó, con Ngựa đã phải chở toàn bộ số hàng, và còn thêm cả bộ da lừa nữa” thuộc từ loại nào sau đây?
A. Số từ
B. Phó từ
C. Động từ
D. Tính từ
Thực hiện yêu cầu sau:
Câu 8. Ghép cột A với cột B sao cho phù hợp với truyện ngụ ngôn ?

	Cột A
	Cột B

	1. Nhân vật
	a) Suy nghĩ/ hành động/ lời nói… ẩn chứa những bài học sâu sắc.

	2.Hành động
	b) Xoay quanh một hành vi ứng xử, một quan niệm, một nhận thức phiến diện, sai lầm,... có tính chất cường điệu, tạo một ấn tượng rõ rệt, hướng đến một bài học, một lời khuyên,...

	3. Cốt truyện
	c) Hiểu và tự đúc rút được bài học để tránh những sai lầm trong cuộc sống.

	4. Bài học
	d) Là loài vật, đồ vật, con người.


Câu 9. Nêu ý nghĩa truyện Lừa và Ngựa?
Câu 9 và 10 : Đáp án trùng lặp ý 
=> SỬA : Xác định tình huống trong truyện “Lừa và Ngựa”. Tình huống ấy có tác dụng gì?
Câu 10. Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc câu chuyện trên?

Phần II (4 điểm):
     Hiện nay, trong các trường học đang xuất hiện tình trạng một số học sinh vứt rác bừa bãi. Hãy viết một bài văn (khoảng 1 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng trên.
                          -------------------------Hết------------------------
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT
	ĐIỂM

	I
	1
	B
	0,25

	
	2
	D
	0,25

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	1-d, 2-a, 3-b, 4-c
	1,0

	
	9
	- Yêu thương, sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn.
- Giúp bạn cũng chính là giúp mình, bỏ mặc bạn cũng giống như việc tự làm hại đến chính bản thân mình.
SỬA : Xác định tình huống trong truyện “Lừa và Ngựa”. Tình huống ấy có tác dụng gì?
- Xác định tình huống: Lừa chở hàng hóa năng, cầu xin Ngựa giúp đỡ.
- Tác dụng của tình huống: 
+ Thử thách nhân vật Ngựa
+ Từ đó nhân vật Ngựa bộc lộ tính cách: bỏ mặc bạn khi bạn gặp khó khăn.
	1,0

	
	10
	HS tự rút ra bài học cho bản thân
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	- Hình thức: Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận. Văn phong sáng sủa, lý lẽ thuyết phục
	1,0

	
	
	1. Mở bài
– Giới thiệu vấn đề nghị luận: hiện tượng vứt rác của HS trong trường học
2. Thân bài
a. Nhà trường là nơi HS học tập, rèn luyện… => cảnh quan cần phải xanh, sạch, đẹp…
b. Nêu thực trạng ở trường học hiện nay:
- vứt rác không đúng quy định
- ….
c. Nguyên nhân
- Sự thiếu ý thức của một số HS đó; coi thường, xem nhẹ quy định của trường lớp
- Do thói quen, cách sống bừa bãi, luộm thuộm…
d. Hậu quả việc vứt rác bừa bãi:
- Mất cảnh quan sư phạm, gây ô nhiễm môi trường
- ảnh hưởng tới sức khỏe con người
- tạo thói quen xấu….
e. Bài học nhận thức và hành động
	Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường.
	Hiểu rằng bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của mình, của tất cả những người quanh mình, của toàn xã hội.
3. Kết bài
	Khái quát lại vấn đề vừa bàn luận.
	Liên hệ bản thân.
	3,0



	ĐỀ 24
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: NGỮ VĂN 7



PHẦN I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (6,0 điểm)
         Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu:
	CẬU BÉ CHĂN CỪU
“Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một cậu bé chăn cừu. Mỗi ngày, cậu đều nằm trên cánh đồng ngắm đàn cừu bình yên gặm cỏ xung quanh.
Cậu chỉ việc canh chừng đàn cừu khỏi lũ sói đói và lùa cừu về làng khi trời sụp tối.
Ngày nọ, cậu bé cảm thấy buồn chán nên quyết định lừa mọi người trong làng một vố cho vui. Trước đó, mọi người trong làng dặn cậu bé rằng mỗi khi thấy sói đến thì hãy hét to lên để họ chạy đến giúp cậu.
- Sói! Có sói!
Thế là cậu đứng lên và chạy đến bìa cánh đồng, hét lớn:
- Sói! Có sói!
Nghe thấy vậy, những người đàn ông trong làng bỏ dở việc đang làm, chạy ngay đến để giúp cậu đuổi sói.
Cậu bé thích thú khi thấy mọi người hối hả chạy tới, tay cầm khiên, cuốc, gậy gộc và hét to để đuổi sói.
Khi đến nơi, mọi người nhìn quanh nhưng chẳng thấy sói đâu cả. Họ về nhà sau khi đã đếm lại đàn cừu và chắc rằng không có con nào bị mất.
Họ nghĩ rằng có lẽ sói đã hoảng sợ bỏ đi khi nghe thấy tiếng ồn từ xa.
Trong khi đó, cậu bé cười ngặt nghẽo và nghĩ mình thật thông minh khi lừa được mọi người trong làng.
Ngày hôm sau, cậu bé lại tiếp tục lừa mọi người.
- Có sói! Cứu cháu với! Sói sẽ ăn thịt cừu của cháu mất.
Cậu hét lên và chạy về phía làng.
- Có sói!
- Cứu cháu với!
Một lần nữa, mọi người lại chạy đến giúp cậu bé đuổi sói. Họ nghĩ con sói lúc này đang rất đói nên họ cố gắng chạy nhanh hơn và tạo ra nhiều tiếng ồn hơn.
Cậu bé cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy mọi người vừa hối hả chạy, vừa la hét để lũ sói sợ. Nhưng chẳng có con sói nào cả!
Khi nhìn thấy cậu bé cười, những người trong làng hiểu ra rằng cậu bé đang lừa họ.
- Này thằng bé kia, hãy coi chừng đấy. Rồi sẽ có lúc mày phải kêu cứu mà
chẳng có ai đến đâu!
Nghe họ nói thế, cậu bé chỉ cười to.
Một ngày nọ, có một con sói hung dữ tiến xuống cánh đồng - một con sói thật sự. Nó nhìn thấy đàn cừu đang gặm cỏ bèn xông vào.
Cậu bé chưa bao giờ trông thấy một con sói nào lớn đến như vậy và không biết phải làm gì để bảo vệ đàn cừu của mình. Cậu chạy thật nhanh về làng, hét lớn:
-  Sói! Có sói!
Dù nghe rất rõ tiếng của cậu bé đang la lớn: “Sói! Có một con sói thật đang đến !” nhưng mọi người chẳng thèm quan tâm và vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau.
Dù cậu bé cố gắng thuyết phục mọi người rằng lần này là một con sói thật nhưng họ chỉ cười và bảo nhau:
- Chắc thằng nhóc lại đang lừa chúng ta nữa đấy.
Thế là cậu bé đành bỏ cuộc và quay lại cánh đồng. Về đến nơi, cậu bé thấy đàn cừu của mình đã biến mất. Vậy là sói đã ăn thịt hết cả đàn cừu của cậu.
Cậu bé ngồi xuống đất và bật khóc. Cậu biết rằng tất cả là lỗi tại mình. Cậu đã lừa mọi người trước và không ai còn tin một kẻ nói dối cả - thậm chí ngay cả khi kẻ đó đang nói thật!
                             (Nguồn /truyen-cau-be-chan-cuu)
Lựa chọn và ghi lại đáp án đúng cho các câu từ 1 đến 8 (mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên là gì?
	A. Tự sự
	B. Miêu tả 

	C. Biểu cảm
	D. Nghị luận


Câu 2: Câu chuyện trong văn bản là lời kể của ai?
	A. những người đàn ông
	B. cậu bé chăn cừu 

	C. người kể chuyện giấu mặt
	D. con sói


Câu 3: Nhân vật chính trong câu chuyện trên là:
    A. cậu bé chăn cừu                                                  B. những người đàn ông
    C. con sói                                                                 D. đàn cừu
Câu 4: Nội dung ý nghĩa của câu chuyện trên:
	A. Viết về cậu bé chăn cừu lười biếng và thích nói dối
B. Viết về cậu bé chăn cừu chăm chỉ, hay giúp đỡ mọi người

	C. Viết về hậu quả của thói nói dối. 
D. Viết về những người nông dân hay giúp đỡ mọi người


Câu 5: Trong câu chuyện trên, cậu bé chăn cừu đã nói dối mấy lần?
A. 1 lần                       B. 2 lần                        C. 3 lần                             D. 4 lần
Câu 6: Đâu là thành ngữ tương ứng với nội dung của câu truyện trên?
	A. Ăn ngay nói thật
	B. Gậy ông đập lưng ông

	C. Nói phải củ cải cũng nghe
	D. Ăn ốc nói mò


Câu 7: Nhận xét nào đúng nhất về tính cách của cậu bé chăn cừu?
	A. Là một cậu bé đáng yêu, thích trêu chọc người khác mà không suy nghĩ đến hậu quả. 
B. Là một cậu bé ngỗ nghịch, thích phá phách, trêu chọc người khác mà không suy nghĩ đến hậu quả. 

	C. Là một cậu bé nghịch ngợm, thích trêu chọc người khác mà không suy nghĩ đến hậu quả. Đặc biệt là thói nói dối của cậu đã lặp lại nhiều lần trở thành tính cách riêng.
D. Là một cậu bé chăm chỉ, tốt bụng, được những người nông dân trong làng yêu quý, thường xuyên giúp đỡ.


Câu 8: Bài học của câu chuyện trên được gửi gắm trong câu văn nào sau đây?
A. Cậu chỉ việc canh chừng đàn cừu khỏi lũ sói đói và lùa cừu về làng khi trời sụp tối.
B. Ngày nọ, cậu bé cậu bé cảm thấy buồn chán nên quyết định lừa mọi người trong làng một vố cho vui.
C. Khi thấy cậu bé cười, những người trong làng hiểu ra rằng cậu bé đang lừa họ.
D. Cậu đã lừa mọi người trước và không ai còn tin một kẻ nói dối cả - thậm chí ngay cả khi kẻ đó đang nói thật.
Câu 9 (1,0 điểm). Tóm tắt câu chuyện “Cậu bé chăn cừu” bằng một đoạn văn ngắn (khoảng 6 - 8 dòng). 
Câu 10 (1,0 điểm). Từ câu chuyện “Cậu bé chăn cừu”, em hãy chia sẻ bài học cuộc sống mà em đã rút ra cho mình.
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
     Từ văn bản phần Đọc hiểu, em hãy phân tích đặc điểm nhân vật Cậu bé chăn cừu.
---Hết---
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

	I
	Nội dung
	Điểm

	Câu
	ĐỌC HIỂU
	

	1
	A
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	A
	0,5

	4
	C
	0,5

	5
	B
	0,5

	6
	B
	0,5

	7
	C
	0,5

	8
	D
	0,5

	9
	- Về hình thức: HS đảm bảo hình thức của đoạn văn
- Về nội dung: HS có thể tóm tắt câu chuyện theo các sự việc chính sau:
+ Có một cậu bé chăn cừu đã nói dối có sói đến ăn thịt đàn cừu làm mọi người bỏ cả công việc để đến giúp cậu đuổi sói, cứu đàn cừu.
+ Khi mọi người đến sự thật không phải thế, họ rất tức giận vì mất thời gian của họ.
+ Sau hai lần nói dối như vậy, đến lần thứ 3 có sói đến thật, cậu bé cũng hô cứu nhưng không ai đến vì mọi người nghĩ rằng cậu vẫn nói dối.
+ Hậu quả là cậu đã mất cả đàn cừu vì bị sói ăn thịt.
	1,0

	10
	- HS có thể tự do chia sẻ bài học cuộc sống của mình, tuy nhiên phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức.
+ Trong cuộc sống không nên nói dối, cần phải trung thực, thật thà. Bởi vì nói dối khiến bản thân người nói dối luôn phải lo lắng, tìm cách đối phó, tâm trạng bất an, không thoải mái…
+ Cần nhận thức rõ nói dối sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho bản thân và mọi người xung quanh, làm mất lòng tin với người khác…
+ Cần trung thực thật thà vì như vậy sẽ giúp con người dễ chịu, thoái mái, tạo được niềm tin và được mọi người quý mến…
(HS có thể chia sẻ bài học khác nhưng đúng, hợp lí vẫn cho điểm)

	1,0

	II
	VIẾT
	4,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích nhân vật: Có đầy đủ mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài giới thiệu được vấn đề; thân bài triển khai được vấn đề; kết bài khái quát được vấn đề 
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích đặc điểm nhân vật cậu bé chăn cừu.
	0,25

	
	c. HS có thể triển khai nội dung theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	* Mở bài: 
- Giới thiệu truyện và nhân vật cậu bé chăn cừu
- Khái quát chung về nhân vật
* Thân bài: Nêu và phân tích những đặc điểm của nhân vật cậu bé chăn cừu:
1. Cậu bé làm nghề chăn cừu với một công việc nhàn rỗi
- nằm trên cánh đồng ngắm nhìn đàn cừu gặm cỏ
- canh chừng đàn cừu không bị sói ăn thịt
- tối thì lùa đàn cừu về làng
=> Công việc nhàn rỗi khiến cậu nghĩ cách đùa giỡn mọi người cho vui.
2. Cậu bé chăn cừu có thói xấu là nói dối
- Lúc nhàn rỗi, cậu nghĩ cách nói dối để tạo niềm vui cho mình:
- Cảm thấy vui sướng, hả hê trong mỗi lần nói dối  mọi người có chó sói (HS đưa ra các chi tiết và phân tích)
+  Lần thứ nhất (d/c - phân tích) 
+ Lần thứ hai (d/c - phân tích) 
=> Sau mỗi sự việc cậu bé tự cho rằng mình thông minh.
- Trước lời cảnh báo của mọi người về hậu quả của nói dối cậu bé cũng không lo sợ (d/c - phân tích)
- Khi có Sói thật cậu ta mới sợ hãi, hốt hoảng thì đã muộn và phải nhận hậu quả nghiêm trọng :(d/c- phân tích)
3. Đánh giá:
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: 
+ tạo dựng tình huống hợp lí…
+ Xây dựng tính cách nhân vật qua cử chỉ, hành động, lời nói…
- Đánh giá nhân vật: Cậu bé chăn cừu nói dối nhiều lần nên mất lòng tin của mọi người và để lại hậu quả nghiêm trọng. Cậu là đại diện cho 1 nhóm người “nhàn cư vi bất thiện” trong xã hội cần phải lên án.
*Kết bài:
- Khẳng định lại vấn đề
- Liên hệ, rút ra bài học
	3,0

	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt…
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, gợi cảm, lập luận chặt chẽ…
	0,25 
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Phần I – TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) Đọc văn bản dưới đây và ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Phần I. ĐỌC HIỂU: Đọc văn bản dưới đây:
	CHÚ RÙA THÔNG MINH
        Ngày xưa, ở trên núi Ba Vì có một con hổ rất hung dữ. Mỗi khi bắt được một con vật nào nó thường đùa giỡn làm cho con vật đó khiếp sợ rồi mới ăn thịt. Một hôm, hổ đang lang thang đi tìm mồi thì nhìn thấy một con rùa bé nhỏ. Hổ cong đuôi nhảy tới bên cạnh, giơ chân vờn mai Rùa và cất tiếng ồm ồm chế giễu:
– Hỡi chú rùa bé nhỏ, thân hình chú chưa bằng nửa bàn chân của ta, mà cái vỏ chú lại nặng nề thế này thì còn làm ăn gì được. Chú để ta lột cái vỏ này đi cho nhé!
Rùa gặp ổ thì rất sợ hãi, nhưng khi thấy hổ không ăn thịt mình liền bình tĩnh và nghĩ ra một kế để lừa hổ. Rùa trả lời rằng:
–  Bác hổ ạ, tôi tuy bé nhỏ nhưng trong rừng này tôi đều có thể bắt cả các loài thú to lớn hơn tôi để ăn thịt đấy.
Nghe rùa nói vậy, hổ rất lấy làm lạ, liền hỏi lại:
–  Này, chú đừng nói láo thế. Nếu chú đã ăn thịt được con nào lớn hơn chú thì cũng phải có gì làm bằng chứng chứ!
Rùa ta liền khạc ngay trong miệng ra một miếng mộc nhĩ mà rùa thường ăn rồi nói với hổ:
–  Bác hãy xem, đây là gan con voi tôi vừa ăn sáng nay đấy. Tôi bắt được con vật nào cũng chỉ ăn có lá gan là đủ no, chứ không như bác phải ăn cả xương lẫn thịt nhé.
          Con hổ chưa ăn mộc nhĩ bao giờ nên tưởng là gan voi thật. Nó hoảng quá, sợ rùa cũng sẽ bắt nó ăn gan, liền cong đuôi chạy mất.
         	             (“Hổ và các con vật nhỏ bé”, trích Thegioicotich.vn)


TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Văn bản trên thuộc thể loại nào?
	A. Truyện truyền thuyết
	B. Truyện cổ tích

	C. Truyện ngụ ngôn
	D. Truyện đồng thoại


Câu 1.  Truyện được kể theo lời của nhân vật nào?
	A. Lời kể của nhân vật hổ
	B. Lời kể của rùa và hổ

	C. Lời kể của nhân vật rùa
	D. Lời kể của người kể chuyện không xuất hiện


Câu 2.  Sắp xếp các câu sau thành đoạn văn tóm tắt các sự việc chính của truyện “Chú rùa thông minh”.
    (1) Hổ chưa ăn mộc nhĩ nên tưởng là voi thật nên nó hoảng sợ cong đuôi chạy mất.
    (2) Hổ đang đi tìm mồi thì gặp con rùa bé nhỏ.
    (3) Rùa gặp hổ tuy rất sợ hãi nhưng thấy hổ không ăn thịt mình nên bình tĩnh nghĩ kế lừa hổ.
    (4) Rùa nói với hổ có thể bắt các loài thú to hơn mình để ăn thịt.
    (5) Rùa khạc ra trong miệng một miếng mộc nhĩ và nói là gan của voi mà nó vừa ăn sáng nay.
	A. (1) – (2) – (3) – (4) – (5)
	B. (2) – (3) – (5) – (4) – (1)

	C. (2) – (3) – (4) – (5) – (1)
	D. (2) – (4) – (3) – (5) – (1)


Câu 3.  Xác định không gian, thời gian trong câu chuyện.
	A. Trong khu rừng, nơi có nhiều loài vật sinh sống.
B. Dưới cánh đồng, buổi sáng sớm
	C. Ngày xưa, núi Ba Vì
D. Núi Ba Vì, buổi chiều muộn



Câu 4.  Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: “Rùa gặp hổ thì rất sợ hãi”.
	A. Ẩn dụ
	B. So sánh

	C. Hoán dụ
	C. Nhân hóa


Câu 5.  Câu văn: “Một hôm, hổ đang lang thang đi tìm mồi thì nhìn thấy một con rùa bé nhỏ.” Phó từ “đang” bổ sung ý nghĩa gì trong câu?
	A. Bổ sung về sự tiếp diễn tương tự
	B. Bổ sung về sự cầu khiến

	C. Bổ sung về thời gian
	D. Bổ sung về sự phủ định, khẳng định


Câu 6.  Chỉ ra các phương tiện liên kết hình thức trong đoạn văn in đậm?
	A. Lặp từ ngữ
	B. Thay thế từ ngữ

	C. Lặp từ ngữ, thay thế từ ngữ
	D.  Nối từ ngữ, lặp từ ngữ


Câu 7.  Chỉ ra các cụm danh từ trong câu văn sau: “Một hôm, hổ đang lang thang đi tìm mồi thì nhìn thấy một con rùa bé nhỏ.”
A. “Một hôm”, “hổ đang lang thang”                              B. “Một hôm”, “một con rùa bé nhỏ”
C. “Một con rùa bé nhỏ”, “nhìn thấy một con rùa”      D. “Hổ đang lang thang đi tìm mồi”, “một con rùa”
Câu 8.  Câu chuyện “Chú rùa thông minh” kể về điều gì?
A. Câu chuyện về các con vật chung sống với nhau trong khu rừng.
B. Câu chuyện về cuộc đời của hổ và rùa.
C. Sự hèn nhát của hổ khi đối diện với rùa.
D. Cuộc đối thoại giữa hổ và rùa, rùa mưu trí nên đã thoát chết.
Câu 9. Văn bản nào dưới đây cùng thể loại với văn bản trên?
	A. “Cuộc chạm trán trên đại dương”
	          B. “Con hổ có nghĩa”

	C. “Con mối và con kiến”
	          C. “Bầy chim chìa vôi”


Phần II – TỰ LUẬN (7,5 điểm)
Thực hiện yêu cầu (7,5 điểm)
Câu 1. (3,5 điểm) Đọc và trả lời các câu hỏi dưới đây:
Câu 10. (3,5 điểm) 
a. Hãy phân tích tính mạch lạc của đoạn văn sau: 
     Hãy phân tích tính mạch lạc của đoạn văn sau in đậm.
“Rùa ta liền khạc ngay trong miệng ra một miếng mộc nhĩ mà rùa thường ăn rồi nói với hổ:
–  Bác hãy xem, đây là gan con voi tôi vừa ăn sáng nay đấy. Tôi bắt được con vật nào cũng chỉ ăn có lá gan là đủ no, chứ không như bác phải ăn cả xương lẫn thịt nhé.
Con hổ chưa ăn mộc nhĩ bao giờ nên tưởng là gan voi thật. Nó hoảng quá, sợ rùa cũng sẽ bắt nó ăn gan, liền cong đuôi chạy mất.
(1.0 điểm) 
=> BỎ ĐI CHO ĐỠ DÀI DÒNG
b. Trong truyện, rùa và hổ đã xưng hô với nhau như thế nào? Qua cách xưng hô đó, em có nhận xét gì về hai nhân vật? (1,0 điểm)
c. Vì sao rùa lại khiến hổ sợ hãi bỏ chạy? Qua chi tiết đó, em có nhận xét gì về nhân vật rùa trong truyện? (1,0 điểm)
d. Nêu ít nhất hai bài học mà em rút ra được qua truyện “Chú rùa thông minh”. (0,5 điểm)
Phần II. VIẾT (4,0 điểm) 
   Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui/ Chọn những bông hoa,    chọn những nụ cười…”. Cuộc sống luôn cần niềm vui, hãy viết một bài văn trình bày quan điểm của em về vai trò của tinh thần lạc quan trong cuộc sống của chúng ta. (độ dài tối thiểu 1 trang giấy thi) 

--- HẾT --
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm ; 0,25 điểm/câu)
	Câu 1. C
	Câu 2. D
	Câu 3. C
	Câu 4. C
	Câu 5. D

	Câu 6. C
	Câu 7. C
	Câu 8. B
	Câu 9. D
	Câu 10. C


II. PHẦN TỰ LUẬN (7.5 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1 (3,5 điểm)

	a. 
	Tính mạch lạc trong văn bản được thể hiện:
- Nội dung: Các câu văn cùng hướng về một nội dung, các câu sắp xếp theo quan hệ nhân quả: Rùa nhanh trí lừa hổ, hổ sợ hãi bỏ chạy.
- Hình thức: 
+ Sử dụng các từ ngữ lặp lại: “mộc nhĩ, tôi, bác, voi, rùa”
+ Thay thế từ ngữ: “Tôi” thay thế “rùa”, “bác” thay thế cho “hổ”, “nó” thay thế cho “con hổ”
	   0,5




0,5

	b.
	- Hổ xưng “ta”, gọi rùa là “chú”
=> Đặt mình ở vị trí cao, thể hiện thái độ coi thường, ngạo mạn
- Rùa xưng “tôi” gọi hổ là “bác”
=> Thái độ tôn trọng, khiêm nhường
	1,0 

	c.
	- Vì rùa lấy trong miệng miếng mộc nhĩ và nói với hổ đó là gan voi mà rùa mới ăn, Hổ chưa ăn mộc nhĩ nên cứ nghĩ đó là gan voi thật nên sợ hãi bỏ chạy.
- Nhận xét về rùa: Thông minh, nhanh trí, bình tĩnh
	0,5 

0,5

	d.
	Bài học: 
- Chúng ta nên bình tĩnh khi đối diện với các tình huống nguy hiểm.
- Chúng ta không nên ỉ mạnh để bắt nạt kẻ yếu.
	0,5

	Câu 2 (4,0 điểm)

	
	* Về hình thức :
- Đúng hình thức bài văn, dung lượng tối thiểu 1 trang giấy thi (0,5)
- Không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp, diễn đạt ; trình bày cẩn thận, sạch đẹp (chỉ trừ điểm diễn đạt khi mắc từ 3 lỗi trở lên) (0,5)
	
1,0

	
	* Về nội dung :
1. Mở bài: 
- Dẫn dắt vấn đề
- Nêu vấn đề nghị luận: vai trò của tinh thần lạc quan
2. Thân bài: Mỗi đề mục trình bày trong một đoạn văn
a. Giải thích + Biểu hiện 
- “Lạc quan”: Lạc quan là luôn hướng về những điều tốt đẹp, thấy những ánh sáng hy vọng trong khổ đau, luôn nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực.
- Biểu hiện:
+ Luôn vui vẻ trong cuộc sống hằng ngày.
+ Biết quý trọng bản thân, yêu thương những người xung quanh và lan tỏa đến mọi người.
b. Làm rõ vấn đề nghị luận thông qua hệ thống các lí lẽ và bằng chứng
- Lí lẽ 1: Nếu có tinh thần lạc quan con người sẽ biết vượt qua khó khăn, thử thách, gặt hái được những thành công, sẽ có niềm tin vào cuộc đời, cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn.
=> Bằng chứng: 
- Lí lẽ 2: Người có tinh thần lạc quan sẽ truyền năng lượng tích cực đến cho những người xung quanh và góp phần xây dựng một xã hội văn minh.
=> Bằng chứng: 
c. Mở rộng vấn đề + Liên hệ bản thân: 
- Mở rộng vấn đề: Phê phán những con người luôn bi quan, thấy khó khăn thì lùi bước
- Liên hệ bản thân:
+ Nhận thức của bản thân: tính đúng đắn của vấn đề
+ Hành động của bản thân: làm gì?
3. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề nghị luận
	3,0
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I. ĐỌC HIỂU: (4.0 điểm)
Đọc kĩ văn bản sau
ÔNG CHỦ, ĐỨA CON VÀ CON LỪA   (Ê-Dốp)
Một hôm, đã lâu lắm rồi, một ông chủ cùng đứa con trai trên đường đi ra chợ dẫn theo một con lừa để bán. Hai bố con dắt nó đi từ từ, vì họ nghĩ sẽ dễ bán lừa hơn nếu giữ cho nó được tươi tắn, khoẻ mạnh. Khi họ đi trên đường, có một vài người trông thấy họ, bèn cười lớn.
“Sao lại ngốc thế nhỉ!” – một người la lên – “Có lừa không cưỡi lừa mà lại đi bộ như thế. Cái kẻ mà người ta cứ cho là ngu ngốc nhất trong nhóm này chắc chắn chẳng phải là con lừa kia rồi.”. Chủ lừa không muốn người ta cười mình, nên ông bảo con trai leo lên lưng lừa mà cưỡi.
Họ đi thêm được một quãng đường nữa, lại gặp ba người lái buôn đi qua.
“Ô hô, cái gì thế này?” – họ la lên – “Phải biết kính trọng người già chứ, chú em! Khoẻ mạnh như vậy thì xuống đi để cho ông già cưỡi chứ!”.
Mặc dù ông chủ chẳng mệt, nhưng ông cũng bảo con trai xuống và ông leo lên cưỡi, để khỏi phải giải thích gì với họ.
Tại cổng làng, họ gặp mấy người phụ nữ xách giỏ đầy những rau quả và trái cây đem ra chợ bán.
“Trông kìa, cái ông già ích kỉ!” – một người la lên – “Ông chỉ biết cưỡi có một mình, còn thằng con thì bắt phải đi bộ.”.
Ông chủ hơi phật ý, nhưng để cho khỏi chướng mắt họ, ông bảo con leo lên ngồi sau lưng mình. Họ vừa mới bắt đầu đi tiếp thì lại nghe tiếng lao xao của một nhóm người bên đường.
“Tội nghiệp chưa!” – một người la lên – “Cả hai người cùng cưỡi để đè cho con vật không biết nói tội nghiệp kia chết luôn đấy! Hai người khoẻ mạnh như thế thì khiêng nó cũng còn được ấy chứ, bắt nó cõng cả hai như vậy ra đến chợ thì chắc nó sụm (sụt xuống) mất.”. “Chắc là họ chỉ muốn bán có tấm da của nó thôi.” – một người khác nói.
Hai cha con vội vàng leo xuống, và chỉ một lát sau, cả chợ ồ lên cười khi thấy hai cha con khiêng con lừa vào chợ. Họ ùa chạy ra để nhìn thấy cái cảnh tượng có một không hai này.
Con lừa xưa nay đâu thích để cho người ta khiêng như vậy. Rồi lại rất nhiều người đến nhìn và chỉ vào mặt nó vừa cười vừa la. Nó liền đá tung lên, miệng kêu be be ngay khi họ đi qua một cái c ầu. Dây thừng buộc bị đứt, nó rơi tòm xuống nước và bị cuốn trôi mất.
Ông chủ lừa tội nghiệp buồn bã bỏ về. Vì cứ làm theo lời người ta, cuối cùng cũng chẳng biết ai là có lí, nhưng lừa thì ông đã mất.
Không thể làm vừa lòng tất cả mọi người.
(Theo Đố vui, Tô màu, Truyện ngụ ngôn, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012)
Thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Câu 1 (2 điểm): Trả lời các câu hỏi bằng cách chọn đáp án đúng và ghi ra giấy kiểm tra.
1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
	A. Truyện cổ tích
	B. Truyện truyền thuyết

	C. Truyện ngụ ngôn
	D. Truyền cười


2. Nhân vật chính trong văn bản là ai?
	A. Ông chủ lừa
	B. Đứa con
	C. Con lừa
	D. Người đi đường


 3. Xác định thành phần trạng ngữ trong câu: Khi họ đi trên đường, có một vài người trông thấy họ, bèn cười lớn.
	A. họ đi trên đường
	B. khi họ đi trên đường

	C. có một vài người trông thấy họ
	D. bèn cười lớn


3. Thành phần trạng ngữ vừa xác định ở câu (3) có cấu tạo là:
	A. một từ
	B. một cụm danh từ
	C. một cụm động từ
	D. một cụm c-v


4. Dấu “...” trong văn bản trên dùng để:
	A. Đánh dấu tên văn bản
	B. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo cách đặc biệt

	C. Đánh dấu lời thoại của nhân vật
	D. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp


5. Điền từ ngữ đúng vào dấu (...) trong câu sau để hoàn thành câu: Dây thừng buộc bị đứt, ... rơi tòm xuống nước và bị cuốn trôi mất.
6. Vì sao ông chủ lừa buồn bã bỏ về?
A. Người ta trả giá con lừa quá rẻ.
B. Không ai mua con lừa.
C. Ông bị mất con lừa.
D. Chẳng biết nghe theo ai.
7. Dòng nào sau đây nêu đúng ý nghĩa của văn bản trên?
A. Phê phán hai bố con ông chủ lừa lười biếng.
B. Phê phán những kẻ ỷ mạnh bắt nạt yếu.
C. Phê phán những người thích khoe khoang
D. Phê phán thói xấu thích chỉ chích người khác và sự thiếu chính kiến đến mức chuốc họa vào thân.
Câu 2 (2 điểm): Câu văn cuối truyện “Không thể làm vừa lòng tất cả mọi người” gửi những thông điệp gì đến bạn đọc? Từ những thông điệp đó, em rút ra cho bản thân mình những bài học cuộc sống như thế nào?
II. VIẾT: (6.0 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Hãy chia sẻ những cảm nhận của em sau khi đọc bài thơ “Nếu” của tác giả Võ Văn Trực bằng một đoạn văn khoảng 7 câu. Trong đoạn có câu sử dụng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh, gạch chân từ ngữ thể hiện BPTT đó.
NẾU
(Võ Văn Trực)
	Nếu được trở về tuổi bú mớm nâng niu 
Con sẽ ít dỗi hờn và nũng nịu
Để mẹ ngủ ngon những đêm dài lạnh lẽo 
Những đêm dài mẹ đỡ khổ vì con.

Nếu được trở về tuổi thơ cắp sách đến trường 
Con chẳng để mẹ chau mày nhìn trang vở
Mỗi buổi tan trường, mẹ hiện ra sáng bừng khung cửa
Đón con bằng nụ cười.
	Nếu được trở về tuổi mười tám đôi mươi
Con sẽ hiểu hơn lúc mẹ buồn đau và cáu gắt Con làm việc say mê trong ánh nắt mẹ nhìn con nghiêm khắc
Để da mẹ bớt nhăn, lưng mẹ bớt còng.

Nhưng
Không bao giờ 
Không bao giờ
Vĩnh viễn trong lòng con một niềm hối tiếc.

(Bờ sông vẫn gió, NXB Giáo dục, 1999) 




Câu 2 (4 điểm): Viết bài văn không quá 02 trang giấy phân tích đặc điểm nhân vật chính trong truyện “Ông chủ, đứa con và con lừa”.
 	Hết  	
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 


	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Phần Đọc hiểu (4.0 điểm)

	1
(2.0 điểm)
	1.C
	2.A
	3.B
	4.B
	5.C
	6.“nó”
	    7.C
	          8.D
	
	0.25đ/ĐA

	2
(2.0 điểm)
	- Thông điệp: HS cần nêu ra ít nhất 2 thông điệp phù hợp với ý nghĩa của câu văn và văn bản:
Gợi ý:
+ Đừng chỉ biết nghe theo những phán xét của người xung quanh, bởi vì  ai cũng thích chỉ chích và không bao giờ hài lòng với người khác.
+ Nếu không tiếp thu một cách có chọn lọc những nhận xét, đánh giá từ người khác, bạn sẽ chỉ chuốc bực vào thân.
+ Đừng để những lời nhận xét nửa vời, phán xét tùy tiện cản đường bạn thêm nữa.
….
- Bài học: HS cần nêu ra được tối thiểu 02 bài học. Gợi ý:
+ Bình tĩnh suy xét đúng / sai, hay / dở trước ý kiến nhận xét, đánh gía từ người khác.
+ Không cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người vì thực chất không bao giờ họ hài lòng với bạn.
+ Cần phải có hiểu biết và niềm tin vào con đường đi của mình để không phải chạy theo người khác.
…
	1.0đ








1.0đ

	Phần Viết (6.0 điểm)

	Câu 1
	- Hình thức:
	1.0đ

	(2.0 điểm)
	+ 1 đoạn văn (tách đoạn: - 0.25đ)
	0.25

	
	+ 7 câu (+/- 1) (/quá ngắn hoặc quá dái: -0.25đ)
	0.25

	
	+ bố cục phù hợp, diễn đạt mạch lạc, liên kết chặt chẽ
	0.25

	
	(diễn đạt lủng củng, mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp: - 0.25 điểm.)
	

	
	- Tiếng Việt: gạch chân từ ngữ nói giảm nói tránh
	0.25

	
	- Nội dung: HS nêu được suy nghĩ cảm xúc (phù hợp) về những nét đặc
	1.0đ

	
	sắc (nội dung và nghệ thuật) của bài thơ
	

	
	+ Giới thiệu khái quát bài thơ và ấn tượng nổi bật về bài thơ: chủ đề “Mẹ
	0.25

	
	- nỗi nhớ, niềm thương và sự tiếc nuối vì không còn cơ hội để thể hiện”
	

	
	+ Nêu cảm xúc (chân thực, phù hợp) -> nói rõ vì sao mình có cảm xúc
	

	
	đó (đưa bằng chứng có trong đoạn thơ/ bài thơ: hình ảnh đẹp, BPTT ấn
	0.5

	
	tượng, từ ngữ đặc sắc…) -> tình cảm của tác giả trong bài thơ.
	

	
	+ Khẳng định ý nghĩa của bài thơ với bản thân và bạn đọc nói chung.
	

	
	
	0.25

	Câu 2
(4.0 điểm)
	Rubric đánh giá bài văn
Phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm văn học

	Tiêu chí
	Tỉ lệ % (điểm)
	ĐIỂM

	
	
	2.75 – 4.0đ
	2.0 – 2.5đ
	0 – 1.75đ

	

Hình thức (1.0 điểm)
	Trình bày
	12.5% (0.5đ)
	Sạch sẽ, không có lỗi chính tả (0.5đ)
	Chưa thật sạch sẽ,
có vài lỗi nhỏ (0.25đ)
	Cẩu thả, nhiều lỗi chính tả (0đ)

	
	Bố cục
	12.5% (0.5đ)
	- Đủ 3 phần MB, TB, KB, rõ nhiệm vụ
	- Đủ 3 phần MB, TB, KB
	Không chia bố cục

	
	
	
	- Tách ý chia đoạn trong TB hợp lý, hiệu quả (0.5đ)
	- Tách ý chia đoạn trong TB chưa thật hợp lý (0.25đ)
	

(0đ)

	









Nội dung (3.0
điểm)
	Phân	tích
đặc	điểm nhân vật
	62.5% (2.5đ)
	- Xác định đặc điểm nổi bật (thiếu chính kiến đến mức thiếu hiểu biết; không suy xét lời nói của người khác chỉ cố gắng làm vừa lòng; nhận hậu quả nghiêm trọng…); nêu ý kiến xác đáng; lựa chọn bằng chứng chứng phù hợp; lí lẽ linh hoạt, hiệu quả khi nhận định, bày tỏ suy nghĩ, đánh giá; lập luận chặt chẽ.
- Có ý thức phân tích đặc điểm nhân vật thông qua bằng chứng
- Trình tự lập luận hợp lý
	- Ý kiến, lí lẽ thuyết phục, bằng chứng trích dẫn từ văn bản hợp lý nhưng chỉ phân tích được một đặc điểm của nhân vật (hoặc phân tích nhiều đặc điểm nhưng ý kiến, lí lẽ và bằng chứng sử dụng chưa thực sự thuyết phục)
- Trình tự lập luận hợp lý




(1.25đ – 1.75đ)
	- Phân tích sơ sài hoặc nhiều chỗ còn sa vào kể tóm tắt truyện.
- Trình tự lộn xộn

	
	
	
	(2.0 - 2.5đ)
	
	(0.25 – 1.0đ)

	
	Sáng tạo (có sự đan xen kể, tả và bày tỏ thái độ, tình cảm, cách đánh
giá)
	12.5% (0.5đ)
	Bày tỏ được cách nhìn riêng, cách nghĩ, cách đánh giá… đối với nhân vật trong quá trình phân tích.
(0.5đ)
	Có ý thức bày tỏ cách nhìn riêng, cách nghĩ, cách đánh giá… nhưng chưa hiệu quả, hoặc diễn đạt vụng. (0.25đ)
	Không có cảm xúc/không biết cách thể hiện cách nhìn, cách nghĩ, cách đánh giá…(0đ)

	TỔNG ĐIỂM
	- Mức điểm cụ thể sẽ được tính trên tổng các tiêu chí và các mức đạt được từ thực tế bài làm của học sinh.
HS không làm bài: điểm 0.
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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
SÓI VÀ VOI
            Ngày xửa ngày xưa có một anh Sói lười. Nhà cửa của anh, anh chẳng bao giờ quét dọn, sửa sang. Nó bẩn thỉu, rách nát, chỉ chực sụp xuống.
Một hôm, bác Voi đi qua, chẳng may đụng nhẹ vào làm đổ mái nhà anh Sói.
– Xin lỗi anh bạn! – Bác Voi nói với Sói – Tôi sẽ sửa ngay cho anh.
Bác Voi vốn là người giỏi giang, cái gì cũng biết và không sợ công việc. Bác liền lấy búa, đinh, sửa ngay mái nhà cho Sói. Mái nhà trở nên chắc chắn hơn trước…
– Ô hô! – Anh Sói bụng bảo dạ – Rõ ràng là lão ta sợ mình! Thoạt đầu đã phải xin lỗi, sau đó còn sửa lại cả mái nhà. Mình phải bắt lão ta làm cho mình một cái nhà mới mới được! Lão sợ, ắt phải nghe theo!
– Này, đứng lại! – Sói quát bảo Voi – Lão làm cái thói gì thế? Lão tưởng có thể bỏ đi một cách dễ dàng thế chắc? Làm đổ nhà người ta, đóng qua loa được mấy cái đinh rồi định chuồn à? Biết điều thì đi làm cho ta một cái nhà mới! Bằng không ta sẽ cho một bài học, đừng hòng mong thấy lại bà con thân thích! Nhanh lên!
Nghe Sói nói những lời ấy, bác Voi không nói gì cả. Bác lẳng lặng quắp ngang bụng Sói ném xuống hố nước bẩn. Rồi đè bẹp dí nhà Sói.
– Này, nhà mới này! – Bác Voi nói rồi đi thẳng.
Tỉnh dậy, Sói ngạc nhiên tự hỏi:
– Mình thật không hiểu gì cả! Lúc đầu lão có vẻ sợ mình, đã xin lỗi tử tế, thế mà sau đó lại hành động thế này… Thật không sao hiểu nổi!
Nhìn thấy hết mọi chuyện, bác Quạ già trên cây nói vọng xuống:
– Chú mày ngu lắm! Chú mày đã không hiểu sự khác nhau giữa người hèn nhát và người được giáo dục tốt.
                     Câu chuyện Sói và Voi – Truyện ngụ ngôn cho bé – TheGioiCoTich.Vn 
   Chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 8, mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định ngôi kể của văn bản trên:
A. Ngôi thứ nhất         				B. Ngôi thứ ba          
C. Cả A và B              				D. Không có ngôi kể
Câu 2. Ý nào nói đầy đủ nhất phương thức biểu đạt có trong văn bản?
A. Tự sự, miêu tả, biểu cảm.
B. Tự sự, nghị luận, biểu cảm.
C. Tự sự, miêu tả, nghị luận.
D. Miêu tả, nghị luận, thuyết minh.   
Câu 3. Tác giả ngụ ngôn đã dùng những tính từ nào để miêu tả ngôi nhà của Sói?
A. Bẩn thỉu, rách nát, chỉ chực sụp xuống.          B. Bẩn thỉu, rách nát.
C. Sạch sẽ, rách nát.                                             D. Bẩn thỉu, lụp xụp.
Câu 4: Đề tài trong truyện ngụ ngôn trên:
A. Tình yêu thương trong cuộc sống.                  B. Các loài động vật.
C. Bài học nhận lỗi và sửa lỗi.                             D. Chuyện sửa nhà cho Sói.
Câu 5. Khi làm đổ nhà của Sói, bác Voi có hành động như thế nào?
A. Không nói gì và lẳng lặng bỏ đi.    		B. Xin lỗi và bỏ đi.
C. Xin lỗi và sửa lại nhà cho sói.  D. Không nói gì và lẳng lặng sửa lại nhà cho sói.
Câu 6. Truyện ngụ ngôn trên sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. Ẩn dụ.                                              		B. Hoán dụ.
C. So sánh.                                           		D. Nhân hoá.
Câu 7. Vì sao đến cuối truyện, Voi lại có hành động “Bác lẳng lặng quắp ngang bụng Sói ném xuống hố nước bẩn. Rồi đè bẹp dí nhà Sói”?
A. Vì Sói huênh hoang, nghĩ Voi sợ mình nên quát nạt Voi.
B. Vì Voi không muốn sửa nhà cho Sói.
C. Vì Sói  là người kém hiểu biết hơn Voi.
D. Vì Voi cậy mình khoẻ hơn, bắt nạt Sói.
Câu 8. Nhân vật Sói trong câu chuyện là người như thế nào?
A. Sói là một người hiền lành và tốt bụng. 
B. Sói là một người lười biếng và ích kỷ. 
C. Sói là một người chăm chỉ và ngoan ngoãn. 
D. Sói là một người yếu đuối và hèn nhát. 
Câu 9 (1,0 điểm).     
            Nếu là Sói trong câu chuyện, em sẽ làm gì trước lời xin lỗi của bác Voi?
Câu 10 (1,0 điểm). Từ câu chuyện trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?
II.  VIẾT (4,0 điểm)
Đọc câu chuyện  “SÓI VÀ VOI” “Sói và Voi”, em ấn tượng nhất với nhân vật nào? Em hãy viết bài văn phân tích đặc điểm của nhân vật đó? 
------------------- HẾT-------------------
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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
KIẾN VÀ CHÂU CHẤU
Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít. Bỗng chú bắt gặp bạn kiến đi ngang qua, bạn ấy đang còng lưng cõng một hạt ngô để tha về tổ. Châu chấu cất giọng rủ rê: “Bạn kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây trò chuyện và đi chơi thoả thích cùng tớ đi!”. Kiến trả lời: “Không, tớ bận lắm, tớ còn phải đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông sắp tới. Bạn cũng nên làm như vậy đi bạn châu chấu ạ”. “Còn lâu mới tới mùa đông, bạn chỉ khéo lo xa”- Châu chấu mỉa mai. Kiến dường như không quan tâm tới những lời của châu chấu xanh, nó tiếp tục tha mồi về tổ một cách chăm chỉ và cần mẫn.
Thế rồi mùa đông lạnh lẽo cũng tới, thức ăn trở nên khan hiếm, châu chấu xanh vì mải chơi không chuẩn bị lương thực nên giờ sắp kiệt sức vì đói và rét. Còn bạn kiến của chúng ta thì có một mùa đông no đủ với một tổ đầy những ngô, lúa mì mà bạn ấy đã chăm chỉ tha về suốt cả mùa hè.
                                                      (“Kiến và Châu chấu”- NXB Thông tin)
   	Chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 8, mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Truyện Kiến và Châu Chấu thuộc thể loại nào?
A. Truyện ngụ ngôn.   			B. Truyện đồng thoại.   
 	C. Truyền thuyết.      			D. Thần thoại.
Câu 2. Vào những ngày hè, chú Châu Chấu đã làm gì? 
A. Nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng ca hát ríu ra ríu rít.
B. Đi chơi khắp nơi.
C. Cần cù thu thập đồ ăn dự trữ cho mùa đông.
D. Giúp Châu Chấu mẹ dọn dẹp nhà cửa.
Câu 3. Châu Chấu đã rủ kiến làm gì cùng mình? 
A. Cùng nhau thu hoạch rau củ trên cánh đồng.
B. Trò chuyện và đi chơi thoả thích.
C. Cùng nhau về nhà châu chấu chơi.
D. Cùng nhau chuẩn bị lương thực cho mùa đông.
Câu 4. Trong truyện Kiến và Châu Chấu, Kiến đã khuyên Châu Chấu làm gì?
 A. Cần phải đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông sắp tới.
B.Cần chăm chỉ làm việc, vì có làm thì mới có ăn
 	C.Không nên đi chơi, hãy làm việc chăm chỉ.
 	D.  Mùa đông gần tới rồi, sẽ rất khan hiếm thực ăn, nên cần chăm chỉ hơn.
Câu 5. Vì sao Kiến không đi chơi cùng Châu Chấu?
A. Kiến không thích đi chơi
B. Kiến không thích châu chấu
C. Kiến đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông
D. Kiến không muốn lãng phí thời gian
Câu 6. Câu “Còn lâu mới tới mùa đông, bạn chỉ khéo lo xa .” Sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. So sánh.                                      	       B. Nhân hóa.
C. So sánh và nhân hóa.                  	       D. Nhân hóa và ẩn dụ.
Câu 7. Vì sao kiến lại có một mùa đông no đủ?
A. Kiến còn dư thừa nhiều lương thực.           B. Kiến chăm chỉ, biết lo xa.
C. Kiến được bố mẹ cho nhiều lương thực.     D. Được mùa ngô và lúa mì.
Câu 8. Theo em, châu chấu là hình ảnh đại diện cho kiểu người nào trong cuộc sống?
A. Những người vô lo, lười biếng.                   B. Những người chăm chỉ.
C. Những người biết lo xa .                              D. Những người chỉ biết hưởng thụ.
Câu 9 (1,0 điểm)
           Nếu là châu chấu trong câu chuyện, em sẽ làm gì trước lời khuyên của kiến?
Câu 10 (1 điểm). Từ câu chuyện trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?
II. VIẾT (4.0 điểm)
        Đọc câu chuyện “Kiến và châu chấu”, em ấn tượng nhất với nhân vật nào? Em hãy viết bài văn phân tích đặc điểm của nhân vật đó? 

                                         ------------------- HẾT-------------------        


Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:…………………..
Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:…………………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
I. Đọc hiểu
(Đề 1)
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	A(B)
	0,5

	
	4
	B (C)
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A (D)
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	Em sẽ tha lỗi, và cùng bác sửa lại ngôi nhà của mình …
HS sẽ có nhiều cách trả lời và trả lời hợp lí là GV cho điểm tối đa., nên GV căn cứ bài làm của HS để cho điểm phù hợp 
	1

	
	10
	Bài học:
 - Khuyên nhủ chúng ta hãy can đảm, dũng cảm nhận sai và sửa chữa mỗi khi có lỗi. (0,5)
- Hãy trân trọng những giá trị thực tại. Không nên đòi hỏi quá đáng khi chúng ta đã nhận được lời xin lỗi và sự sửa chữa của người khác. (0,5)
HS sẽ có nhiều cách trả lời và trả lời hợp lí là GV cho điểm tối đa, nên GV căn cứ bài làm của HS để cho điểm phù hợp. Ý 2 HS nêu được chữ màu đỏ cho đủ 0,5 điểm.
	
0,5

0,5



	
I. Đọc hiểu
(Đề 2)
	1
	A
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- Em sẽ nghe lời khuyên của kiến (0,25) : Không bỏ đi chơi (0,25), chăm chỉ kiếm thức ăn (0,25) để lo xa dự trữ lương thực cho mùa đông (0,25)
HS sẽ có nhiều cách trả lời và trả lời hợp lí là GV cho điểm tối đa., nên GV căn cứ bài làm của HS để cho điểm phù hợp 
	0,5
0,5



	
	10
	- Trong cuộc sống phải chăm chỉ (0,5)  biết lo xa suy nghĩ cho tương lai, chuẩn bị cho bản thân những thứ cần chuẩn bị (0,5).
HS sẽ có nhiều cách trả lời và trả lời hợp lí là GV cho điểm tối đa, nên GV căn cứ bài làm của HS để cho điểm phù hợp. HS có 2 ý chữ đỏ, GV cho đủ điểm. 
	0,5
0,5


	
II. Viết (Đề 1+2)
	
	a.a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề. 
	0,25


	
	
	b.b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Phân tích đặc điểm của một nhân vật 
	

	
	
	c. Phân tích đặc điểm nhân vật văn học yêu thích
Học sinh có thể chọn một nhân vật văn học mình yêu thích nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
C.1 Mở bài: 
- Giới thiệu tác phẩm văn học và nhân vật phân tích.
- Nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.
C.2. Thân bài: 
- Hoàn cảnh của nhân vật (bối cảnh nhân vật xuất hiện hoặc tóm tắt truyện, mối quan hệ của nhân vật với nhân vật khác…)
- Lần lượt phân tích và làm sáng tỏ các đặc điểm của nhân vật dựa trên các chi tiết trong tác phẩm.
Qua các chi tiết  như lai lịch: nhân vật đó xuất hiện như thế nào, ngoại hình, hành động và việc làm của nhân vật, ngôn ngữ của nhân vật, những cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật, mối quan hệ của nhân vật đó với các nhân vật khác…
Làm nổi bật đặc điểm của nhân vật:
Đề 1: 
Nếu chọn Voi: 
+ Đặc điểm 1. Voi biết nhận lỗi và sửa lỗi.
+ Đặc điểm 2. Voi giỏi giang, khéo léo. 
+ Đặc điểm 3.Voi ngay thẳng, cương trực, trừng trị kẻ xấu.
Nếu chọn Sói: 
+ Đặc điểm 1. Sói lười biếng, ăn ở tạm bợ, bẩn thỉu.
+ Đặc điểm 2. Sói tham lam, hống hách, ngu dốt, thiếu hiểu biết, bị trừng trị thích đáng. 
Đề 2: 
Nếu chọn Kiến: 
+ Đặc điểm 1. Kiến chăm chỉ lao động, kiếm thức ăn.
+ Đặc điểm 2. Kiến biết lo xa chuẩn bị cho mùa đông.
(Ngoài ra HS có thể nêu thêm Kiến quan tâm bạn bè, kiên định, lập trường…GV không trừ điểm. Nếu HS gộp hai đặc điểm chăm chỉ, lo xa vào một đoạn văn GV trừ 0,25 điểm.)
Nếu chọn Châu chấu: 
+ Đặc điểm 1. Châu chấu lười biếng.
+ Đặc điểm 2. Châu chấu không biết lo xa chuẩn bị cho mùa đông.
(Ngoài ra HS có thể nêu thêm Châu chấu lạc quan, yêu đời…GV không trừ điểm.)
(HS nêu rõ đặc điểm, có lí lẽ và dẫn chứng làm sáng tỏ đặc điểm. Nếu không có dẫn chứng, GV trừ 0,25 điểm)
* Đánh giá: Nhận xét, đánh giá về nhân vật (suy nghĩ, cảm xúc,…về các đặc điểm của nhân vật đã phân tích rút ra bài học.)
- Nhận xét đánh giá về nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.
-> Hình tượng nhân vật góp phần thể hiện chủ đề tác phẩm.
C.3. Kết bài: 
- Nêu đánh giá khái quát về nhân vật
- Liên hệ bản thân.

	3,5



0,5

2,5






0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	
0,25


	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt, trình bày sáng tạo, mới mẻ trong sử dụng từ ngữ, hình ảnh.
	


* Lưu ý:
-  Bài làm chưa hoàn chỉnh GV trừ điểm nội dung và hình thức.
- GV chấm vận dụng linh hoạt biểu điểm, động viên và trân trọng kết quả bài làm của HS.
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